
	BÁM SÁT ĐỀ  MINH HỌA
ĐỀ 01

	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề


Cho biết: π = 3,14; T (K)= t (°C) + 273; R = 8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
[bookmark: _GoBack]PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Nội năng của một hệ là
	A. hiệu giữa công hệ nhận được và nhiệt lượng mà hệ truyền ra bên ngoài.
	B. tổng năng lượng do chuyển động và tương tác của các phân tử trong hệ.
	C. năng lượng sinh ra từ phản ứng hóa học trong hệ.
	D. tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được từ bên ngoài.
Câu 2. Nội năng của khối khí lí tưởng phụ thuộc vào
	A. áp suất.	B. thể tích.	C. nhiệt độ.	D. thể tích và nhiệt độ.
Câu 3. Biển cảnh báo dưới đây dùng để cảnh báo
[image: https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.ZFJHTRq7tooTqQAg68wTdgAAAA&pid=Api&P=0&h=180]
	A. rò điện.	B. có bề mặt nóng.	C. có chất phóng xạ.	D. có vật sắc nhọn.
Câu 4. Công thức tính động năng chuyển động nhiệt trung bình của một phân tử chất khí là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Một viên nước đá khối lượng 50 gam rơi ra khỏi li nước và nằm trên mặt bàn trong không khí ở nhiệt độ 20oC. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là . Biết công suất hấp thụ nhiệt từ môi trường (mặt bàn và không khí) của nước đá ở điều kiện bài toán là 28,3 J/s. Thời gian để viên đá tan hoàn toàn xấp xỉ là 
	A. 601 giây.	B. 512 giây.	C. 900 giây.	D. 8 phút.
Câu 6. Tiến sĩ Mark Mendell, nhà dịch tễ học của Bộ Y tế Công cộng California, Mỹ, cho biết ngồi điều hòa quá lâu khiến da bị khô, cơ thể mất nước, dễ mắc bệnh về hô hấp. Nguyên nhân này được cho là Quá trình làm mát không khí nóng của máy lạnh tạo ra lượng lớn độ ẩm và ngưng tụ trong phòng. Để đảm bảo không khí trong phòng khô thoáng máy lạnh hút độ ẩm từ trong phòng. Nguyên nhân nào sau đây không phải nguyên nhân gây ra khô da, cơ thể mất nước khi ngồi máy lạnh là do
	A. nhiệt độ phòng máy lạnh thấp nên quá trình bay hơi của nước trên bề mặt lớp da kém.
	B. nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ môi trường nên quá trình bay hơi diễn ra nhanh hơn.
	C. độ ẩm môi trường thấp làm quá trình bay hơi của nước trên bề mặt lớp da diễn ra nhanh.
	D. độ ẩm không khí thấp và chênh lệch nhiệt độ cơ thể và môi trường cao.
Câu 7. Công thức nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng tích của một khối khí xác định.


	A.  là một hằng số.		B. là một hằng số.


	C.  là một hằng số.		D.  là một hằng số.
Câu 8. Một khối khí xác định biến đổi trạng thái như đồ thị dưới đây.
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	Trong những nhận định sau, nhận định nào sai? 


	A. .	B. V1’ = V2.	C. 	D. T1 = T1’.
Câu 9. Một hạt proton được phóng với vận tốc ban đầu theo phương song song cùng chiều với một dòng điện không đổi có cường độ dòng điện I. Sau đó hạt proton sẽ chuyển động
	A. hướng lại gần dòng điện.	
	B. hướng ra xa dòng điện.
	C. quanh dòng điện theo chiều kim đồng hồ.	
	D. quanh dòng điện theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
Câu 10. Một ống dây được cuốn bằng sợi dây điện có đường kính sợi dây là 0,5mm, các vòng dây cuốn sát nhau và bỏ qua độ dày lớp sơn cách điện. Một dòng điện không đổi chạy qua ống dây có cường độ bằng 5A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn bao nhiêu mT? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
	A. 12,6 mT.	B. 2 mT.	C. 25,2 mT.	D. 6,28 mT.





Câu 11. Trong các bức xạ điện từ có bước sóng : ; ; ; , bức xạ dùng trong thông tin với các vệ tinh là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Công nghệ sạc không dây trong các điện thoại thông minh là thiết bị ứng dụng thực tế của hiện tượng
[image: nguyên lý hoạt động của sạc không dây Qi]
	A. cộng hưởng điện.		B. cộng hưởng cơ học. 	
	C. giao thoa sóng điện từ.	D. cảm ứng điện từ.
Câu 13. Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn B. Trong 0,5 s cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14. Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn như hình vẽ. 
Gọi E1 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong 0,2s đầu tiên.
		E2 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoàng thời gian 0,2s đến 0,3s.
		E3 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong 0,3s từ thông biến thiên.
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	Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về suất điện động cảm ứng trung bình trong khung dây ?
	A. E1 > E2.	B. E1 = E2.	C. E1 = E3.	D. E2 > E3.
Câu 15. Hạt nhân 23592U có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là
   	A. 5,46 MeV/nuclôn.		B. 12,48 MeV/nuclôn.	
 	C. 19,39 MeV/nuclôn.		D. 7,59 MeV/nuclôn.



Câu 16. Chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu nguyên chất với khối lượng 4g. Sau khoảng thời gian 2 chu kỳ liên tiếp, khối lượng chất  trong mẫu đã bị phân rã là
	A. 0,25g.	B. 3g.	C. 1g.	D. 2g.
Câu 17. Một hạt nhân có số khối A, bán kính hạt nhân tính theo đơn vị fm được tính theo công thức




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18. Trong sơ đồ của nhà máy điện hạt nhân, hơi nước trực tiếp là quay tuabin máy phát điện thuộc vòng trao đổi nhiệt nào?
	A. Vòng trao đổi nhiệt sơ cấp (vòng 1).	B. Vòng trao đổi nhiệt thứ cấp (vòng 2).
	C. Vòng trao đổi nhiệt sơ cấp và thứ cấp.	D. Vòng trao đổi nhiệt thứ ba với các sông, hồ.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 



Câu 1. Một lượng khí xác định thực hiện chu trình biến đổi như đồ thị của hình bên. Cho biết:   Ở điều kiện chuẩn, khí có thể tích .
[image: ]
     a) Quá trình 2 sang 3 và 4 sang 1 là quá trình biến đổi đẳng áp.
	b) Ở cùng một thể tích, áp suất chất khí trong quá trình 2 sang 3 nhỏ hơn quá trình 4 sang 1. 
	c) Áp suất ở trạng thái 1 xấp xỉ 2,2 atm và áp suất ở trạng thái 3 xấp xỉ 2,4 atm. 
	d) Công do khí thực hiện sau một chu trình biến đổi là 12,156J.
Số liệu dùng cho câu số 2 và câu số 3 : 
Một gia đình sử dụng một bếp từ để nấu chín thực phẩm như nước uống, thịt, cá… Mạng điện gia đình sử dụng là mạng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều sau khi được cấp cho bếp điện sẽ đi qua bộ dao động điện từ cao tần, thành phần tạo ra dao động điện cao tần trong mâm nhiệt là một “con” thyristor. 
[image: ]
Câu 2. Khi bếp từ hoạt động bình thường, nhận xét nào sau đây là đúng và nhận xét nào là sai?
	a) Bếp từ là ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b) Khung dây bếp từ đóng vai trò là phần cảm. 
	c) Dòng điện cảm ứng sinh ra trong đáy nồi là dòng điện tự cảm. 
	d) Đáy nồi đóng vai trò là phần ứng. 
Câu 3. Trong bữa ăn tối một gia đình dùng bếp từ này để chiên một lát thịt sườn khối lượng 250 gam. Giả sử lượng nước trong lát thị chiếm 70% tổng khối lượng. Biết rằng lát thịt chín khi 40% khối lượng nước bay hơi. Hiệu suất của bếp từ là 80%. Công suất điện của bếp là 1200W. Vì nước chứa trong lát thịt có tốc độ bay hơi thấp, nhiệt hóa hơi riêng của nước trong lát thịt ở nhiệt độ bề mặt chảo nóng 300oC là 13,8.106 J/kg. 
[image: ]
	a) Khối lượng nước trong lát thịt là 0,25 kg.
	b) Nhiệt lượng để nấu chín lát thịt là 0,966 MJ.
	c) Điện năng của bếp cung cấp để nấu chín lát thịt xấp xỉ 1,2 MJ.  
	d) Thời gian để nấu chín lát thịt gần đúng 17 phút. 

Câu 4. Giải thưởng Nobel Hóa học năm 1960 thuộc về Willard F.Libby (1908-1980) cho công trình nghiên cứu chất phóng xạ , dùng để định tuổi trong khảo cổ, địa chất, địa vật lý học... Công trình nghiên cứu này bắt đầu từ 1950 khi Willard F.Libby làm việc tại Đại học Chicago, chính thức được công nhận năm 1955 và đến 1960 thì nó mang lại cho ông giải thưởng Nobel danh giá. 





	Khi còn sống, động thực vật tồn tại trong trạng thái cân bằng với môi trường xung quanh thông qua quá trình trao đổi carbon với khí quyển hoặc thông qua chế độ hấp thụ dinh dưỡng của chúng. Do vậy, lượng  trong chúng có tương quan với lượng  khí quyển. Để xác định tuổi của một mẫu gỗ cổ, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi cây gỗ chết, lượng trong thân cây bị phân rã với chu kỳ 5730 năm. Tại thời điểm khảo sát mẫu gỗ cổ, các nhà nghiên cứu nhận thấy lượng chỉ bằng một phần ba lượng trong mẫu gỗ tương đương đang còn sống.

	a) Khi lượng chất trong mẫu gỗ cổ càng bé so với mẫu gỗ tương đương đang còn sống thì tuổi cổ vật càng nhỏ.

	b) Để xác định tuổi cổ vật các nhà nghiên cứu sử dụng định luật phân rã phóng xạ . Tuổi cố vật là đại lượng T.


	c) Hằng số phân rã phóng xạ của đồng vị gần đúng là s-1. 
	d) Tuổi của cổ vật vào khoảng 9082 năm. 
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Đài phát thanh truyền hình TP Hồ Chí Minh sử dụng một máy phát sóng có công suất 10kW. Tại một vị trí M tại tỉnh Đồng Nai cách thành phố 50 km dùng một anten có tiết diện 0,4m2. Giả sử sóng do đài phát ra truyền đẳng hướng ra không gian xung quanh. Công suất tín hiệu mà máy thu được là bao nhiêu ? (Làm tròn đến số thập phân thứ 2)


Câu 2. Một thiết bị dò bức xạ CR-39 trong môi trường không khí trong nhà có thể tích 40.10-6m3 người ta đo được số hạt nhân  phóng xạ trong 1s là 2 phân rã/s. Biết chu kỳ bán rã của  là 3,8 ngày. Số hạt nhân có trong 1m3 không khí bên trong căn nhà đó là x.1010. x có giá trị bao nhiêu? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
Sử dụng dữ liệu cho các câu 3 và câu 4 : Người ta nhỏ đều đặn các giọt nước nóng có nhiệt độ t từ một bình có nhiệt độ không đổi t0 vào bình nhiệt lượng kế có chứa m0 g nước, với tốc độ 60 giọt/phút. Khối lượng mỗi giọt như nhau và bằng 1g. Đồ thị hình vẽ biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ nước trong bình nhiệt lượng kế vào số giọt nước lỏng N nhỏ vào bình. Khi nhỏ các giọt nước nóng vào luôn khuấy đều để sự cân bằng nhiệt được thiết lập ngay sau khi giọt nước nhỏ xuống. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh và với nhiệt lượng kế.N (giọt)
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Câu 3. Kể từ lúc bắt đầu nhỏ nước nóng thì sau bao nhiêu phút nhiệt độ nước trong nhiệt lượng kế đạt 600C ?
Câu 4. Khối lượng m0 ban đầu của khối chất lỏng là bao nhiêu gam?
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6 : Hạt nhân có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u. Biết 1 amu = 931,5 MeV/c2.
Câu 5. Độ hụt khối của nguyên tử  bằng x.10-3 amu. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). 
Câu 6. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử  bằng bao nhiêu MeV/nuclon ? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Nội năng của một hệ là
	A. hiệu giữa công hệ nhận được và nhiệt lượng mà hệ truyền ra bên ngoài.
	B. tổng năng lượng do chuyển động và tương tác của các phân tử trong hệ.
	C. năng lượng sinh ra từ phản ứng hóa học trong hệ.
	D. tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được từ bên ngoài.
Câu 2. Nội năng của khối khí lí tưởng phụ thuộc vào
	A. áp suất.	B. thể tích.	C. nhiệt độ.	D. thể tích và nhiệt độ.
Hướng dẫn giải
	Đối với khí lí tưởng có thể bỏ qua tương tác giữa các phân tử khí. Do đó nội năng khối khí lí tưởng không phụ thuộc vào thể tích của khối khí mà chỉ phụ thuộc nhiệt độ của khối khí.
Câu 3. Biển cảnh báo dưới đây dùng để cảnh báo
[image: https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.ZFJHTRq7tooTqQAg68wTdgAAAA&pid=Api&P=0&h=180]
	A. rò điện.	B. có bề mặt nóng.	C. có chất phóng xạ.	D. có vật sắc nhọn.
Câu 4. Công thức tính động năng chuyển động nhiệt trung bình của một phân tử chất khí là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Một viên nước đá khối lượng 50 gam rơi ra khỏi li nước và nằm trên mặt bàn trong không khí ở nhiệt độ 20oC. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là . Biết công suất hấp thụ nhiệt từ môi trường (mặt bàn và không khí) của nước đá ở điều kiện bài toán là 28,3 J/s. Thời gian để viên đá tan hoàn toàn xấp xỉ là 
	A. 601 giây.	B. 512 giây.	C. 900 giây.	D. 8 phút.
Hướng dẫn giải
	Nhiệt lượng cần thiết để làm tan hết viên nước đá

		
	Thời gian để tan hết viên nước đá là:

		
Câu 6. Tiến sĩ Mark Mendell, nhà dịch tễ học của Bộ Y tế Công cộng California, Mỹ, cho biết ngồi điều hòa quá lâu khiến da bị khô, cơ thể mất nước, dễ mắc bệnh về hô hấp. Nguyên nhân này được cho là Quá trình làm mát không khí nóng của máy lạnh tạo ra lượng lớn độ ẩm và ngưng tụ trong phòng. Để đảm bảo không khí trong phòng khô thoáng máy lạnh hút độ ẩm từ trong phòng. Nguyên nhân nào sau đây không phải nguyên nhân gây ra khô da, cơ thể mất nước khi ngồi máy lạnh là do
	A. nhiệt độ phòng máy lạnh thấp nên quá trình bay hơi của nước trên bề mặt lớp da kém.
	B. nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ môi trường nên quá trình bay hơi diễn ra nhanh hơn.
	C. độ ẩm môi trường thấp làm quá trình bay hơi của nước trên bề mặt lớp da diễn ra nhanh.
	D. độ ẩm không khí thấp và chênh lệch nhiệt độ cơ thể và môi trường cao.
Hướng dẫn giải
	Nhiệt độ phòng thấp trong khi nhiệt độ cơ thể duy trì ở nhiệt đô 37oC. Chênh lệch nhiệt độ lớn nên quá trình bay hơi diễn ra nhanh hơn.
Câu 7. Công thức nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng tích của một khối khí xác định.


	A.  là một hằng số.		B. là một hằng số.


	C.  là một hằng số.		D.  là một hằng số.
Câu 8. Một khối khí xác định biến đổi trạng thái như đồ thị dưới đây.
[image: https://hayhochoi.vn/uploads/news/wyswyg/2021_12/1639697899zpf6ics0di.jpg]
	Trong những nhận định sau, nhận định nào sai? 


	A. .	B. V1’ = V2.	C. 	D. T1 = T1’.
Hướng dẫn giải
	Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (1’) là quá trình đẳng nhiệt.

	 => D đúng
	Quá trình (1’) sang (2) là quá trình đẳng tích V1’ = V2 => B đúng
	Ta có

	
	Mà T1’ = T1 do đó ta suy ra

	 => A đúng
	Do đó từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) không phải quá trình đẳng tích.

	Vậy là đáp án sai.
Câu 9. Một hạt proton được phóng với vận tốc ban đầu theo phương song song cùng chiều với một dòng điện không đổi có cường độ dòng điện I. Sau đó hạt proton sẽ chuyển động
	A. hướng lại gần dòng điện.	
	B. hướng ra xa dòng điện.
	C. quanh dòng điện theo chiều kim đồng hồ.	
	D. quanh dòng điện theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
Hướng dẫn giải
	Lực tác dụng lên hạt proton như hình vẽ. 
[image: ]

	Do đó lực từ tác dụng lên hạt proton kéo hạt chuyển động lại gần dòng điện.
Câu 10. Một ống dây được cuốn bằng sợi dây điện có đường kính sợi dây là 0,5mm, các vòng dây cuốn sát nhau và bỏ qua độ dày lớp sơn cách điện. Một dòng điện không đổi chạy qua ống dây có cường độ bằng 5A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn bao nhiêu mT? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
	A. 12,6 mT.	B. 2 mT.	C. 25,2 mT.	D. 6,28 mT.
Hướng dẫn giải
	Từ trường trong lòng ống dây là từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ tính theo công thức:



	Trong đó tỉ số là mật độ vòng dây cuốn, bằng với số vòng dây cuốn trên 1m chiều dài ống dây.
	Nếu ống dây được cuốn bằng sợi dây có đường kính d(m), các vòng dây cuốn sát nhau thì mật độ vòng dây cuốn được tính bằng:

		

	Hay	





Câu 11. Trong các bức xạ điện từ có bước sóng : ; ; ; , bức xạ dùng trong thông tin với các vệ tinh là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải

	Sóng có bước sóng  là sóng cực ngắn. Sóng cực ngắn dùng trong thông tin vệ tinh.
Câu 12. Công nghệ sạc không dây trong các điện thoại thông minh là thiết bị ứng dụng thực tế của hiện tượng
[image: nguyên lý hoạt động của sạc không dây Qi]
	A. cộng hưởng điện.		B. cộng hưởng cơ học. 	
	C. giao thoa sóng điện từ.	D. cảm ứng điện từ.
Câu 13. Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn B. Trong 0,5 s cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Ta có 
Câu 14. Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn như hình vẽ. 
Gọi E1 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong 0,2s đầu tiên.
		E2 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoàng thời gian 0,2s đến 0,3s.
		E3 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong 0,3s từ thông biến thiên.
[image: ]
	Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về suất điện động cảm ứng trung bình trong khung dây ?
	A. E1 > E2.	B. E1 = E2.	C. E1 = E3.	D. E2 > E3.
Hướng dẫn giải
	Độ nghiêng đồ thị càng lớn thì suất điện động có độ lớn càng lớn.

Câu 15. Hạt nhân 23592U có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là
   	A. 5,46 MeV/nuclôn.		B. 12,48 MeV/nuclôn.	
 	C. 19,39 MeV/nuclôn.		D. 7,59 MeV/nuclôn.
Hướng dẫn giải


Năng lượng liên kết riêng là /nuclôn 7,59 MeV/nuclôn.



Câu 16. Chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu nguyên chất với khối lượng 4g. Sau khoảng thời gian 2 chu kỳ liên tiếp, khối lượng chất  trong mẫu đã bị phân rã là
	A. 0,25g.	B. 3g.	C. 1g.	D. 2g.
Hướng dẫn

	Khối lượng đã phân rã được tính theo công thức: 
Câu 17. Một hạt nhân có số khối A, bán kính hạt nhân tính theo đơn vị fm được tính theo công thức




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18. Trong sơ đồ của nhà máy điện hạt nhân, hơi nước trực tiếp là quay tuabin máy phát điện thuộc vòng trao đổi nhiệt nào?
	A. Vòng trao đổi nhiệt sơ cấp (vòng 1).	B. Vòng trao đổi nhiệt thứ cấp (vòng 2).
	C. Vòng trao đổi nhiệt sơ cấp và thứ cấp.	D. Vòng trao đổi nhiệt thứ ba với các sông, hồ.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 



Câu 1. Một lượng khí xác định thực hiện chu trình biến đổi như đồ thị của hình bên. Cho biết:   Ở điều kiện chuẩn, khí có thể tích .
[image: ]
     a) Quá trình 2 sang 3 và 4 sang 1 là quá trình biến đổi đẳng áp.
	b) Ở cùng một thể tích, áp suất chất khí trong quá trình 2 sang 3 nhỏ hơn quá trình 4 sang 1. 
	c) Áp suất ở trạng thái 1 xấp xỉ 2,2 atm và áp suất ở trạng thái 3 xấp xỉ 2,4 atm. 
	d) Công do khí thực hiện sau một chu trình biến đổi là 12,156J.
Hướng dẫn giải

	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Quá trình 2 sang 3 và 4 sang 1 là quá trình biến đổi đẳng áp.
	Đ
	

	b
	Ở cùng một thể tích, áp suất chất khí trong quá trình 2 sang 3 nhỏ hơn quá trình 4 sang 1.
	
	S

	c
	Áp suất ở trạng thái 1 xấp xỉ 2,2 atm và áp suất ở trạng thái 3 xấp xỉ 2,4 atm.
	Đ
	

	d
	Công do khí thực hiện sau một chu trình biến đổi là 12,156J.
	Đ
	



	b) Cùng một thể tích, nhiệt độ t23 > t41 nên áp suất p23 > p41.

	c) Áp dụng công thức:  ta tính được p1 = 2,2 atm.

	    Áp dụng công thức:  ta tính được p3 = 2,4 atm.

	d) Công thực hiện trong một chu trình A = A23 + A41; Hai chu trình 12 và 34 đẳng tích nên .

	    

Mặt khác: 

Suy ra: 
Số liệu dùng cho câu số 2 và câu số 3 : 
Một gia đình sử dụng một bếp từ để nấu chín thực phẩm như nước uống, thịt, cá… Mạng điện gia đình sử dụng là mạng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều sau khi được cấp cho bếp điện sẽ đi qua bộ dao động điện từ cao tần, thành phần tạo ra dao động điện cao tần trong mâm nhiệt là một “con” thyristor. 
[image: ]
Câu 2. Khi bếp từ hoạt động bình thường, nhận xét nào sau đây là đúng và nhận xét nào là sai?
	a) Bếp từ là ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b) Khung dây bếp từ đóng vai trò là phần cảm. 
	c) Dòng điện cảm ứng sinh ra trong đáy nồi là dòng điện tự cảm. 
	d) Đáy nồi đóng vai trò là phần ứng. 
Hướng dẫn giải
	

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Bếp từ là ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ.
	Đ
	

	b
	Khung dây bếp từ đóng vai trò là phần cảm.
	Đ
	

	c
	Dòng điện cảm ứng sinh ra trong đáy nồi là dòng điện tự cảm.
	
	S

	d
	Đáy nồi đóng vai trò là phần ứng.
	Đ
	


	
	a) Từ thông qua khung dây bếp từ biến thiên sinh ra dòng điện cảm ứng trong đáy nồi. 
	b) Khung dây bếp từ sinh ra từ trường đóng vai trò là phần ứng.
	c) Do hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sẽ được sinh ra ở đáy nồi. 
	d) Do đó đáy nồi đóng vai trò là phần ứng.
Câu 3. Trong bữa ăn tối một gia đình dùng bếp từ này để chiên một lát thịt sườn khối lượng 250 gam. Giả sử lượng nước trong lát thị chiếm 70% tổng khối lượng. Biết rằng lát thịt chín khi 40% khối lượng nước bay hơi. Hiệu suất của bếp từ là 80%. Công suất điện của bếp là 1200W. Vì nước chứa trong lát thịt có tốc độ bay hơi thấp, nhiệt hóa hơi riêng của nước trong lát thịt ở nhiệt độ bề mặt chảo nóng 300oC là 13,8.106 J/kg. 
[image: ]
	a) Khối lượng nước trong lát thịt là 0,25 kg.
	b) Nhiệt lượng để nấu chín lát thịt là 0,966 MJ.
	c) Điện năng của bếp cung cấp để nấu chín lát thịt xấp xỉ 1,2 MJ.  
	d) Thời gian để nấu chín lát thịt gần đúng 17 phút. 
Hướng dẫn giải

			 
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Khối lượng nước trong lát thịt là 0,25 kg
	
	S

	b
	Nhiệt lượng để nấu chín lát thịt là 0,966 MJ.
	Đ
	

	c
	Điện năng của bếp cung cấp để nấu chín lát thịt xấp xỉ 1,2 MJ.
	Đ
	

	d
	Thời gian để nấu chín lát thịt gần đúng 17 phút.
	Đ
	



	a) Khối lượng nước trong lát thịt là 0,25.0,7 = 0,175 kg.
	b) Nhiệt lượng nấu chín lát thịt là Q = L.m = 966000 J = 0,966 MJ.
	c) Điện năng của bếp để nấu chín lát thịt là 0,966 : 0,8 = 1,2 MJ.

	d) Thời gian nấu (phút)

Câu 4. Giải thưởng Nobel Hóa học năm 1960 thuộc về Willard F.Libby (1908-1980) cho công trình nghiên cứu chất phóng xạ , dùng để định tuổi trong khảo cổ, địa chất, địa vật lý học... Công trình nghiên cứu này bắt đầu từ 1950 khi Willard F.Libby làm việc tại Đại học Chicago, chính thức được công nhận năm 1955 và đến 1960 thì nó mang lại cho ông giải thưởng Nobel danh giá. 





	Khi còn sống, động thực vật tồn tại trong trạng thái cân bằng với môi trường xung quanh thông qua quá trình trao đổi carbon với khí quyển hoặc thông qua chế độ hấp thụ dinh dưỡng của chúng. Do vậy, lượng  trong chúng có tương quan với lượng  khí quyển. Để xác định tuổi của một mẫu gỗ cổ, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi cây gỗ chết, lượng trong thân cây bị phân rã với chu kỳ 5730 năm. Tại thời điểm khảo sát mẫu gỗ cổ, các nhà nghiên cứu nhận thấy lượng chỉ bằng một phần ba lượng trong mẫu gỗ tương đương đang còn sống.

	a) Khi lượng chất trong mẫu gỗ cổ càng bé so với mẫu gỗ tương đương đang còn sống thì tuổi cổ vật càng nhỏ.

	b) Để xác định tuổi cổ vật các nhà nghiên cứu sử dụng định luật phân rã phóng xạ . Tuổi cố vật là đại lượng T.


	c) Hằng số phân rã phóng xạ của đồng vị gần đúng là s-1. 
	d) Tuổi của cổ vật vào khoảng 9082 năm. 
Hướng dẫn giải

				 
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	
Khi lượng chất trong mẫu gỗ cổ càng bé so với mẫu gỗ tương đương đang còn sống thì tuổi cổ vật càng nhỏ.
	
	S

	b
	
Để xác định tuổi cổ vật các nhà nghiên cứu sử dụng định luật phân rã phóng xạ . Tuổi cố vật là đại lượng T.
	
	S

	c
	

Hằng số phân rã phóng xạ của đồng vị gần đúng là s-1.
	Đ
	

	d
	Tuổi của cổ vật vào khoảng 9082 năm.
	Đ
	




a)  phân rã càng nhiều thì khối lượng còn lại càng nhỏ. Tuổi cổ vật càng lớn.
b) T là chu kỳ bán rã, t là tuổi của cổ vật.

c) .

d) (năm).
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Đài phát thanh truyền hình TP Hồ Chí Minh sử dụng một máy phát sóng có công suất 10kW. Tại một vị trí M tại tỉnh Đồng Nai cách thành phố 50 km dùng một anten có tiết diện 0,4m2. Giả sử sóng do đài phát ra truyền đẳng hướng ra không gian xung quanh. Công suất tín hiệu mà máy thu được là bao nhiêu ? (Làm tròn đến số thập phân thứ 2)
	Đáp án:
	0
	,
	1
	3


Hướng dẫn giải

	Cường độ tín hiệu tại M là:  

	Công suất mà máy thu thu được là: 
Kết quả cho thấy công suất khá nhỏ. Do đó trong các máy thu phải có bộ khuếch đại để khuếch đại cường độ tín hiệu thu được.


Câu 2. Một thiết bị dò bức xạ CR-39 trong môi trường không khí trong nhà có thể tích 40.10-6m3 người ta đo được số hạt nhân  phóng xạ trong 1s là 2 phân rã/s. Biết chu kỳ bán rã của  là 3,8 ngày. Số hạt nhân có trong 1m3 không khí bên trong căn nhà đó là x.1010. x có giá trị bao nhiêu? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
	Đáp án:
	2
	,
	4
	


Hướng dẫn giải

	Hằng số phân rã phóng xạ:  

	Độ phóng xạ: 


	Số hạt nhân chứa trong 1m3 không khí là N1m3 = (hạt/m3)
Sử dụng dữ liệu cho các câu 3 và câu 4 : Người ta nhỏ đều đặn các giọt nước nóng có nhiệt độ t từ một bình có nhiệt độ không đổi t0 vào bình nhiệt lượng kế có chứa m0 g nước, với tốc độ 60 giọt/phút. Khối lượng mỗi giọt như nhau và bằng 1g. Đồ thị hình vẽ biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ nước trong bình nhiệt lượng kế vào số giọt nước lỏng N nhỏ vào bình. Khi nhỏ các giọt nước nóng vào luôn khuấy đều để sự cân bằng nhiệt được thiết lập ngay sau khi giọt nước nhỏ xuống. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh và với nhiệt lượng kế.N (giọt)
150
50
0
30
44
60
 t0C


Câu 3. Kể từ lúc bắt đầu nhỏ nước nóng thì sau bao nhiêu phút nhiệt độ nước trong nhiệt lượng kế đạt 600C ?
	Đáp án:
	2
	,
	5
	


Hướng dẫn giải
	Khi nhỏ được 150 giọt thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế là 60oC
	Thời gian là 150/60 = 2,5 phút
Câu 4. Khối lượng m0 ban đầu của khối chất lỏng là bao nhiêu gam?
	Đáp án:
	2
	0
	0
	


Hướng dẫn giải
	Dựa vào đồ thị, khi chưa nhỏ giọt nước nóng nào thì nhiệt độ trong nhiệt lượng kế là t0 = 30oC
	Gọi m0; t lần lượt là khối lượng (tính theo gam) của nước trong nhiệt lượng kế ban đầu và nhiệt độ của mỗi giọt nước nóng.

	Ta có phương trình cân bằng nhiệt: 
	Rút gọn c; và thay t0 = 30oC
	TH1: N = 50 giọt; tcb = 44oC ta có phương trình: 14m0 – 50t = - 2200
	TH2: N = 150 giọt; tcb = 60oC ta có phương trình: 30m0 – 150t = - 9000
	Giải HPT được m0 = 200 gam và t = 100oC
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6 : Hạt nhân có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u. Biết 1 amu = 931,5 MeV/c2.
Câu 5. Độ hụt khối của nguyên tử  bằng x.10-3 amu. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). 
	Đáp án:
	0
	,
	0
	7


Hướng dẫn giải

Độ hụt khối của hạt nhân là:   
Câu 6. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử  bằng bao nhiêu MeV/nuclon ? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
	Đáp án:
	6
	,
	5
	2


Hướng dẫn giải
	Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là

		

	BÁM SÁT ĐỀ  MINH HỌA
ĐỀ 02

	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề


Cho biết:  = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho số Avogadro NA = 6,02.1023 hạt/mol. Số neutron có trong 3,5 g Carbon  có giá trị bằng
	A. 3,01.1023.	B. 6,02.1023. 	C. 9,03.1023. 	D. 12,04.1023.
Câu 2. Khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, ta dùng biện pháp nào sau đây để thu gom thủy ngân có hiệu quả nhất? 
	A. Dùng chổi gom mảnh vỡ của nhiệt kế rồi dùng khăn tẩm dung dịch giấm ăn, lau sạch nơi nhiệt kế vỡ.
	B. Dùng chổi gom mảnh vỡ của nhiệt kế lại bỏ vào thùng rác và quét nhiều lần để làm sạch lượng thủy ngân.
	C. Lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom lại bỏ vào lọ thủy tinh có nút đậy hoặc túi kín trước khi bỏ vào thùng rác.
	D. Lấy muối ăn rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom lại bỏ vào thùng rác.
[bookmark: _Hlk185029332]Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một lò nấu luyện nhôm sử dụng điện, trung bình nấu chảy được 400 kg nhôm trong mỗi lần luyện. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là 4.105 J/kg.
[image: ]

Câu 3. Nhiệt lượng cần cung cấp để nấu chảy hoàn toàn nhôm ở nhiệt độ nóng chảy trong mỗi lần luyện là
	A. 4.105 J.	B. 160 000 J.	C. 16.107 J.	D. 4.107 J.
Câu 4. Lò nấu sử dụng điện để luyện nhôm với hiệu suất 90%. Tính lượng điện năng (theo đơn vị kW.h) cần cung cấp cho quá trình làm nóng chảy lượng nhôm ở Câu 3.
	A. 49,4 kW.h.	B. 12,3 kW.h.	C. 4,94 kW.h.	D. 1,23 kW.h.
Câu 5. Nội năng của khối khí giảm 15 J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 35 J. Khi đó, khối khí đã
	A. thực hiện công là 50 J.		B. nhận công là 20 J.
	C. thực hiện công là 20 J.		D. nhận công là 50 J.

[image: ]Câu 6. Một nồi áp suất có van xả tự động sẽ mở khi áp suất hơi trong nồi bằng 9 kPa. Ở 21 0C, hơi trong nồi có áp suất 2 500 Pa. Van xả tự động mở khi nhiệt độ của hơi trong nồi bằng
	A. 75,6 0C.		B. 348,6 K.
	C. 785,4 K.		D. 1058,4 K.
Câu 7. Một khối khí lí tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn như hình bên dưới.
[image: ]
Hình nào sau đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trên?
[image: ]
		A. Hình 2. 	B. Hình 1.	C. Hình 4.	D. Hình 3.
Câu 8. Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường?
	A. Dòng điện không đổi.		B. Hạt mang điện chuyển động.
	C. Hạt mang điện đứng yên.	D. Nam châm hình chữ U.
Câu 9. Sự sắp xếp kim nam châm ở hình nào sau đây là đúng?
[image: ]
		A. Hình 3. 	B. Hình 4.	C. Hình 1.	D. Hình 2.
[image: ]Câu 10. Khi nam châm dịch chuyển ra xa ống dây (như hình bên), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây thì phát biểu nào sau đây là đúng? 
	A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Bắc của ống dây và hút cực Bắc của thanh nam châm.
	B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Bắc của ống dây và đẩy cực Nam của thanh nam châm.
	C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Nam của ống dây và đẩy cực Nam của thanh nam châm.
	D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực Bắc của thanh nam châm.
Câu 11. Khoảng giữa tháng 3 năm 2015, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, một nhà máy thép tại Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện một nguồn phóng xạ  đã bị thất lạc. Nhà chức trách chỉ đạo phải khẩn cấp tìm nguồn phóng xạ đã bị thất lạc này.
	Việc khẩn cấp tìm kiếm nguồn phóng xạ  bị thất lạc là rất quan trọng vì nguồn này
	A. rất đắt tiền.
	B. khó sản xuất nên khó tìm thấy trên thị trường.
	C. có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe dân cư.
	D. cần thiết trong việc khảo sát sức khỏe bền của thép.
Câu 12. Một đoạn dây dài 2,0 m mang dòng điện 0,60 A được đặt trong vùng từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,50 T, theo phương song song với phương của cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là:
	A. 6,00 N.	B. 0,60 N.	C. 0,15 N.	D. 0 N.
Câu 13. Một dây dẫn được đặt nằm ngang theo hướng Nam  Bắc trong một từ trường đều có cảm ứng từ nằm ngang hướng về phía Đông. Trong dây dẫn có dòng electron chuyển động theo chiều về phía Nam. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Lực từ tác dụng lên dây có hướng là hướng đông.
	B. Lực từ tác dụng lên dây có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.
	C. Lực từ tác dụng lên dây có phương thẳng đứng, chiều hướng lên.
	D. Lực từ tác dụng lên dây có hướng là hướng tây.
Câu 14. Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần với giá trị 200 Ω. Đặt điện áp u = 100vào hai đầu đoạn mạch trên thì
	A. dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng .
	B. dòng điện chạy trong mạch có tần số 100 Hz.
	C. công suất tỏa nhiệt trung bình trên điện trở bằng 200 W.
	D. dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 0,5 A.
Câu 15. Hai hạt nhân có tỉ số số khối là . Tỉ số hai bán kính của chúng là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16. Trong hạt nhân của một nguyên tử có 8 proton và 9 neutron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75 MeV/nucleon. Biết mp = 1,0073 amu, mn = 1,0087 amu và 1 amu  931,5 MeV/c2.
Khối lượng của hạt nhân đó bằng ……… amu.
	A. 16,545.	B. 17,138.	C. 16,995.	D. 17,243.
Câu 17. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch?
	A. + → .		B. +   2 .
	C.  +    + 	D. + → .
Câu 18. Một khung dây dẫn kín hình vuông có cạnh dài 20 cm gồm 500 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng phương cùng chiều với vectơ cảm ứng từ. Điện trở suất và tiết diện của dây kim loại có giá trị lần lượt là  Ω.m và S’ = 0,2 mm2. Giá trị cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong hình bên dưới. Công suất tỏa nhiệt sinh ra trong khung dây có giá trị bao nhiêu?
[image: A graph of a line  Description automatically generated]
	A. 225 mW.	B. 22,5 mW.	C. 90 mW.	D. 900 mW.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một xi lanh đặt nằm ngang có pit-tông chuyển động được (ma sát giữa xi lanh và pit-tông không đáng kể), chứa 2 g khí Helium (He), khối khí thực hiện chu trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2)  (3)  (4)  (1) được biểu diễn trên giãn đồ P – T như hình vẽ. Cho  = 1,5.105 Pa,  = 300 K.
	Biết khối lượng mol của Helium là 4 g/mol;  J/(mol.K).
[image: ]
	a) Chu trình biến đổi trạng thái của khối khí gồm các quá trình sau: (1)  (2) là đẳng áp; (2)  (3) là đẳng nhiệt; (3)  (4) là đẳng áp; (4)  (1) là đẳng tích.
[bookmark: _Hlk184646992]	b) Số mol của lượng khí Helium chứa trong bình là 0,25 mol.
[bookmark: _Hlk184658827]	c) Thể tích của khối khí khi ở trạng thái (4) là V4 = 2,77 lít.
	d) Trong giai đoạn biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) công mà khối khí đã thực hiện là 831 J.
Câu 2. Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi xe gặp tai nạn, gọi là “túi khí”. Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co giãn, chịu được áp suất lớn. Trong túi khí thường chứa chất Sodium Azide (NaN3), khi xe va chạm mạnh vào vật cản thì hệ thống cảm biến của xe sẽ kích thích chất rắn này làm nó phân hủy tạo thành Sodium (Na) và khí Nitrogen (N2). Khí N2 được tạo thành có tác dụng làm phồng túi khí, giúp người lái xe không bị va chạm trực tiếp vào hệ thống lái.
	Trong túi khí chứa 130 g NaN3 có thể tích mol là 24,0 lít/mol. Thể tích túi khí khi căng phồng tối đa là 45 lít.
[bookmark: _Hlk184648101]	Khối lượng mol của Na, N lần lượt là 23 g/mol, 14 g/mol;  hạt/mol;  J/(mol.K).

[image: ]
	
	a) Phương trình phân hủy NaN3 là .
	b) Trong 130 g NaN3 có chứa 12,04.1023 phân tử NaN3.
	c) Thể tích khí N2 được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân hủy hoàn toàn lượng NaN3 là 72 m3.
	d) Nếu bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na được tạo thành trong túi do phản ứng phân hủy NaN3 thì áp suất của khí N2 trong túi khí khi đã phồng lên ở nhiệt độ 30 0C là  Pa.
Câu 3. Một nhà máy phát điện cung cấp điện năng với công suất 20 MW cho một thành phố X cách nhà máy 124 km. Trước khi truyền tải, điện áp được sản xuất từ nhà máy điện có giá trị hiệu dụng khoảng 25 kV. Đường dây tải điện làm bằng đồng có điện trở suất 1,62.108 .m với tiết diện 0,81 cm2. Xem các hao phí năng lượng chỉ xảy ra trên điện trở đường dây tải điện. Máy biến thế (biến áp) 1 có số vòng dây và điện áp đặt vào hai đầu của cuộn dây sơ cấp lần lượt là  vòng và 25 kV. Điện áp đưa lên đường dây tải điện là 500 kV. 
[image: ]
	a) Trong sơ đồ về quá trình truyền tải điện năng, máy biến thế 1 và máy biến thế 3 là máy tăng thế. Còn máy biến thế 2 và máy biến thế 4 là máy giảm thế.
	b) Máy biến thế 1 có số vòng dây của cuộn dây thứ cấp là 20 000 vòng.
[bookmark: _Hlk184947295]	c) Công suất hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền từ nhà máy đến thành phố X là  W.
	d) Khi có sử dụng máy biến thế 1 thì chi phí phải chi trả cho hao phí điện năng xuất hiện trên dây tải trong mỗi ngày (24 giờ) được giảm xấp xỉ 5,5 triệu đồng so với khi chưa sử dụng máy biến thế 1. 
	Lấy giá điện 145 đồng/kW.h.
Câu 4. Một mẫu chất tại thời điểm ban đầu có chứa 0,2 g đồng vị phóng xạ , có hằng số phóng xạ bằng 4,916. Biết rằng sau một khoảng thời gian nào đó,  xảy ra phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân con X.
[bookmark: _Hlk184996860]	a) Quá trình phóng xạ của  là một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
	b) Hạt nhân con X được tạo thành từ quá trình phóng xạ trên là .
[bookmark: _Hlk184997104]	c) Chu kì bán rã của  xấp xỉ bằng 1,41. s.
	d) Sau 50 triệu năm (xem như mỗi năm có 365 ngày), khối lượng  còn lại trong mẫu chất đó khoảng 0,089 g.


PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
[image: ]Câu 1. Để diệt trừ các bào tử nấm và kích thích quá trình nảy mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm theo công thức “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm sẽ được tạo ra bằng cách pha hai phần nước sôi với ba phần nước lạnh.
	Nếu người nông dân sử dụng nước máy có nhiệt độ 25 0C để pha với nước sôi theo công thức “hai sôi, ba lạnh” thì nước ấm thu được có nhiệt độ bao nhiêu 0C (làm tròn đến hàng đơn vị)?
[bookmark: _Hlk184769879][image: ]Câu 2. Chạy bộ vào mỗi buổi sáng là hoạt động luyện tập rất tốt cho sức khỏe. Trung bình mỗi người khi chạy bộ sẽ cần hít vào 1 g không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 Bar và nhiệt độ 25 0C) trong mỗi nhịp thở. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là 1,29 kg/ và coi khối lượng không khí hít vào trong mỗi nhịp thở là bằng nhau. Tính thể tích không khí cần hít vào trong mỗi nhịp thở khi chạy bộ ở nơi có áp suất 200 kPa và nhiệt độ 20 0C, theo đơn vị ml và làm tròn đến hàng đơn vị.
Cho 1 Bar = 105 Pa.
[image: ]Câu 3. Việc xác định chính xác lượng máu trong cơ thể bệnh nhân giúp bác sĩ theo dõi sức khỏe bệnh nhân tốt hơn và đồng thời phát hiện sớm các vấn đề về máu.
	Để xác định lượng máu có trong cơ thể của một bệnh nhân, bác sĩ tiêm 10 cm3 dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 24Na với nồng độ 103 mol/l vào tĩnh mạch. Sau 7,5 giờ lấy 10 cm3 máu của bệnh nhân đó thì thấy có chứa 1,4.108 mol 24Na. Tính thể tích lượng máu V (lít) có trong bệnh nhân đó (làm tròn đến hàng phần trăm). Cho chu kì bán rã của 24Na là 15 h.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 4 và Câu 5: Vào mùa đông, ở một số khu vực có thời tiết lạnh, người ta thường dùng lò sưởi điện để làm ấm không khí trong căn phòng kín có kích thước 3m  5m  10m (thể tích không khí chiếm 80% thể tích căn phòng). Một lò sưởi điện có ghi 220 V – 880 W được sử dụng với dòng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V.
	Khi bắt đầu bật lò sưởi điện, nhiệt độ không khí trong phòng là 15 0C, áp suất 0,97.105 Pa. Sau khi bật lò sưởi được một khoảng thời gian t (s), nhiệt độ không khí trong phòng là 20 0C. Lượng khí thoát ra khỏi phòng không đáng kể.
	Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 Bar = 105 Pa, nhiệt độ 25 0C) là 1,169 kg/m3; Nhiệt dung riêng của không khí là 1 005 J/(kg.K). Hiệu suất của quá trình sưởi ấm không khí trong phòng là Hsưởi ấm = 70%. Xem không khí trong phòng là khí lí tưởng.
[image: A black rectangular fireplace with a glass front  Description automatically generated]
Câu 4. Tính khối lượng không khí trong căn phòng theo đơn vị kilogram (kg) (làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 5. Tính thời gian t (s) từ lúc bắt đầu bật lò sưởi đến khi nhiệt độ trong phòng bằng 20 0C (làm tròn đến hàng chục).
[bookmark: _Hlk185032596]Câu 6. Một khối đá được phát hiện chứa 46,97 mg 238U và 23,15 mg 206Pb. Giả sử khối đá khi mới hình thành không chứa nguyên tố Lead (Chì – Pb) và tất cả lượng Chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Biết 238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã 4,47.109 năm.
Tuổi của khối đá đó hiện nay là x.109 năm. Tìm x (làm tròn đến hàng phần mười).



HƯỚNG DẪN GIẢI

Cho biết:  = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho số Avogadro NA = 6,02.1023 hạt/mol. Số neutron có trong 3,5 g Carbon  có giá trị bằng
	A. 3,01.1023.	B. 6,02.1023. 	C. 9,03.1023. 	D. 12,04.1023.
Hướng dẫn giải
	Số nguyên tử Carbon :  nguyên tử.
	Trong mỗi nguyên tử Carbon  có chứa 14 – 6 = 8 hạt neutron.
	Số neutron có trong 3,5 g Carbon  có giá trị bằng: .
Câu 2. Khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, ta dùng biện pháp nào sau đây để thu gom thủy ngân có hiệu quả nhất? 
	A. Dùng chổi gom mảnh vỡ của nhiệt kế rồi dùng khăn tẩm dung dịch giấm ăn, lau sạch nơi nhiệt kế vỡ.
	B. Dùng chổi gom mảnh vỡ của nhiệt kế lại bỏ vào thùng rác và quét nhiều lần để làm sạch lượng thủy ngân.
	C. Lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom lại bỏ vào lọ thủy tinh có nút đậy hoặc túi kín trước khi bỏ vào thùng rác.
	D. Lấy muối ăn rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom lại bỏ vào thùng rác.
Hướng dẫn giải
	Thủy ngân rất độc đối với cơ thể người nên cần cẩn thận khi thu gom thủy ngân:
– Bước 1: Phải di chuyển ngay lập tức những người đang có mặt trong khu vực nhiệt kế thủy ngân bị vỡ ra ngoài.
– Bước 2: Tuyệt đối không để gió lùa. Đóng cửa sổ và cửa ra vào để thủy ngân không phát tán trong không khí.
– Bước 3: Dùng đèn chiếu sáng để nhìn rõ phạm vi thủy ngân bị chảy ra. Người dọn phải đeo khẩu trang, đeo găng tay để chuẩn bị dọn sạch thủy ngân, tuyệt đối không tiếp xúc với thủy ngân bằng tay không.
– Bước 4: Dùng bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ để lưu huỳnh phản ứng với thủy ngân tạo thành hợp chất khó bốc hơi hơn. Dùng chổi mềm và giấy mềm để gom thủy ngân lại và cho vào lọ thủy tinh hoặc túi kín trước khi bỏ và sọt rác.
 Bước 5: Thu dọn xong phải mở hết cửa để khu vực đó thông thoáng trong vài giờ.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một lò nấu luyện nhôm sử dụng điện, trung bình nấu chảy được 400 kg nhôm trong mỗi lần luyện. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là 4.105 J/kg.
[image: ]

Câu 3. Nhiệt lượng cần cung cấp để nấu chảy hoàn toàn nhôm ở nhiệt độ nóng chảy trong mỗi lần luyện là
	A. 4.105 J.	B. 160 000 J.	C. 16.107 J.	D. 4.107 J.
Hướng dẫn giải
	Nhiệt lượng cần cung cấp để nấu chảy hoàn toàn 400 kg nhôm:
 J.
Câu 4. Lò nấu sử dụng điện để luyện nhôm với hiệu suất 90%. Tính lượng điện năng (theo đơn vị kW.h) cần cung cấp cho quá trình làm nóng chảy lượng nhôm ở Câu 3.
	A. 49,4 kW.h.	B. 12,3 kW.h.	C. 4,94 kW.h.	D. 1,23 kW.h.
Hướng dẫn giải
	Lượng điện năng cần cung cấp:

A =  J  49,4 kW.h.
Câu 5. Nội năng của khối khí giảm 15 J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 35 J. Khi đó, khối khí đã
	A. thực hiện công là 50 J.		B. nhận công là 20 J.
	C. thực hiện công là 20 J.		D. nhận công là 50 J.
Hướng dẫn giải
	Biểu thức định luật I nhiệt động lực học:      J.
[image: ]	Khối khí đã thực hiện công là 50 J.
Câu 6. Một nồi áp suất có van xả tự động sẽ mở khi áp suất hơi trong nồi bằng 9 kPa. Ở 21 0C, hơi trong nồi có áp suất 2 500 Pa. Van xả tự động mở khi nhiệt độ của hơi trong nồi bằng
	A. 75,6 0C.		B. 348,6 K.
	C. 785,4 K.		D. 1058,4 K.
Hướng dẫn giải
	Do nồi được đậy kín nên thể tích hơi trong nồi không thay đổi.
	Từ phương trình trạng thái khí lí tưởng, ta có:
     K.
Câu 7. Một khối khí lí tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn như hình bên dưới.
[image: ]
Hình nào sau đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trên?
[image: ]
		A. Hình 2. 	B. Hình 1.	C. Hình 4.	D. Hình 3.
Hướng dẫn giải
	Từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), khối khí thực hiện quá trình đẳng áp với T1 < T2.
	Trong hệ tọa độ (V – T), đường đẳng áp là đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ.
	Trong hệ tọa độ (p – T), đường đẳng áp là đường thẳng có đường kéo dài vuông góc với trục p. 
Câu 8. Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường?
	A. Dòng điện không đổi.		B. Hạt mang điện chuyển động.
	C. Hạt mang điện đứng yên.	D. Nam châm hình chữ U.
Hướng dẫn giải
	Xung quanh hạt mang điện đứng yên không có từ trường, nhưng có điện trường.
Câu 9. Sự sắp xếp kim nam châm ở hình nào sau đây là đúng?
[image: ]
		A. Hình 3. 	B. Hình 4.	C. Hình 1.	D. Hình 2.
Hướng dẫn giải
Để xác định kim nam châm nào đặt đúng cần dựa vào hai nội dung sau:
	+ Các đường sức từ là những đường cong kín. Đối với nam châm, các đường sức từ đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam.
	+ Khi kim nam châm nằm cân bằng tại một điểm trong từ trường, chiều từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm cùng chiều đường sức từ tại điểm đó.
Chỉ có hình 1 thỏa mãn hai nội dung trên.
[image: ]Câu 10. Khi nam châm dịch chuyển ra xa ống dây (như hình bên), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây thì phát biểu nào sau đây là đúng? 
	A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Bắc của ống dây và hút cực Bắc của thanh nam châm.
	B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Bắc của ống dây và đẩy cực Nam của thanh nam châm.
	C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Nam của ống dây và đẩy cực Nam của thanh nam châm.
	D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực Bắc của thanh nam châm.
Hướng dẫn giải
	Khi nam châm dịch chuyển ra xa ống dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của ống dây giảm dần, do đó từ thông qua ống dây biến thiên và xuất hiện dòng điện cảm ứng chạy trong các vòng dây của ống dây.
	Theo định luật Lenz, từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua ống dây, do đó vector cảm ứng từ  của từ trường cảm ứng phải cùng chiều với vector cảm ứng từ  của nam châm. Suy ra, đầu 1 của ống dây là cực Nam (S) và hút cực Bắc của thanh nam châm.
	Dựa vào quy tắc nắm tay phải, ta xác định được chiều dòng điện cảm ứng chạy trong các vòng dây của ống dây sẽ cùng chiều quay của kim đồng hồ khi nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây.
Câu 11. Khoảng giữa tháng 3 năm 2015, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, một nhà máy thép tại Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện một nguồn phóng xạ  đã bị thất lạc. Nhà chức trách chỉ đạo phải khẩn cấp tìm nguồn phóng xạ đã bị thất lạc này.
	Việc khẩn cấp tìm kiếm nguồn phóng xạ  bị thất lạc là rất quan trọng vì nguồn này
	A. rất đắt tiền.
	B. khó sản xuất nên khó tìm thấy trên thị trường.
	C. có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe dân cư.
	D. cần thiết trong việc khảo sát sức khỏe bền của thép.
Câu 12. Một đoạn dây dài 2,0 m mang dòng điện 0,60 A được đặt trong vùng từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,50 T, theo phương song song với phương của cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là:
	A. 6,00 N.	B. 0,60 N.	C. 0,15 N.	D. 0 N.
Hướng dẫn giải
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây:
 N (k là số nguyên).
Câu 13. Một dây dẫn được đặt nằm ngang theo hướng Nam  Bắc trong một từ trường đều có cảm ứng từ nằm ngang hướng về phía Đông. Trong dây dẫn có dòng electron chuyển động theo chiều về phía Nam. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Lực từ tác dụng lên dây có hướng là hướng đông.
	B. Lực từ tác dụng lên dây có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.
	C. Lực từ tác dụng lên dây có phương thẳng đứng, chiều hướng lên.
	D. Lực từ tác dụng lên dây có hướng là hướng tây.
Hướng dẫn giải
	Hướng của  là hướng Đông.
	Do dòng electron chuyển động theo chiều về phía Nam nên chiều của dòng điện là hướng Bắc.
	Theo quy tắc bàn tay trái thì lực từ  có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.
Câu 14. Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần với giá trị 200 Ω. Đặt điện áp u = 100vào hai đầu đoạn mạch trên thì
	A. dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng .
	B. dòng điện chạy trong mạch có tần số 100 Hz.
	C. công suất tỏa nhiệt trung bình trên điện trở bằng 200 W.
	D. dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 0,5 A.
Hướng dẫn giải
	Điện áp hiệu dụng:  V.
	Cường độ dòng điện hiệu dụng:  A.
	Tần số của dòng điện:  Hz.
	Công suất tỏa nhiệt trung bình trên điện trở:  W.
Câu 15. Hai hạt nhân có tỉ số số khối là . Tỉ số hai bán kính của chúng là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
	Bán kính nguyên tử:  (m).
	Tỉ số hai bán kính của chúng: .
Câu 16. Trong hạt nhân của một nguyên tử có 8 proton và 9 neutron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75 MeV/nucleon. Biết mp = 1,0073 amu, mn = 1,0087 amu và 1 amu  931,5 MeV/c2.
Khối lượng của hạt nhân đó bằng ……… amu.
	A. 16,545 amu.	B. 17,138 amu.	C. 16,995 amu.	D. 17,243 amu.
Hướng dẫn giải
	Ta có: 
	Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đó:

 
		 . 
Câu 17. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch?
	A. + → .		B. +   2 .
	C.  +    + 	D. + → .
Hướng dẫn giải
	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp hạt nhân nặng từ hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hơn, phản ứng tỏa nhiệt lượng lớn.
	Vậy phản ứng không phải phản ứng nhiệt hạch là  +    + .
Câu 18. Một khung dây dẫn kín hình vuông có cạnh dài 20 cm gồm 500 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng phương cùng chiều với vectơ cảm ứng từ. Điện trở suất và tiết diện của dây kim loại có giá trị lần lượt là  Ω.m và S’ = 0,2 mm2. Giá trị cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong hình bên dưới. Công suất tỏa nhiệt sinh ra trong khung dây có giá trị bao nhiêu?
[image: A graph of a line  Description automatically generated]
	A. 225 mW.	B. 22,5 mW.	C. 90 mW.	D. 900 mW.
Hướng dẫn giải
	Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây là:
 V.
	Điện trở của dây kim loại:  .
	Công suất tỏa nhiệt trên khung dây:  W = 900 mW.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một xi lanh đặt nằm ngang có pit-tông chuyển động được (ma sát giữa xi lanh và pit-tông không đáng kể), chứa 2 g khí Helium (He), khối khí thực hiện chu trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2)  (3)  (4)  (1) được biểu diễn trên giãn đồ P – T như hình vẽ. Cho  = 1,5.105 Pa,  = 300 K.
	Biết khối lượng mol của Helium là 4 g/mol;  J/(mol.K).
[image: ]
	a) Chu trình biến đổi trạng thái của khối khí gồm các quá trình sau: (1)  (2) là đẳng áp; (2)  (3) là đẳng nhiệt; (3)  (4) là đẳng áp; (4)  (1) là đẳng tích.
	b) Số mol của lượng khí Helium chứa trong bình là 0,25 mol.
	c) Thể tích của khối khí khi ở trạng thái (4) là V4 = 2,77 lít.
	d) Trong giai đoạn biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) công mà khối khí đã thực hiện là 831 J.

Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Chu trình biến đổi trạng thái của khối khí gồm các quá trình sau: (1) – (2) là đẳng áp; (2) – (3) là đẳng nhiệt; (3) – (4) là đẳng áp; (4) – (1) là đẳng tích.
	Đ
	

	b
	Số mol của lượng khí Helium chứa trong bình là 0,25 mol.
	
	S

	c
	Thể tích của khối khí khi ở trạng thái (4) là V4 = 2,77 lít.
	Đ
	

	d
	Trong giai đoạn biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) công mà khối khí đã thực hiện là 831 J.
	
	S



	a) Chu trình biến đổi trạng thái của khối khí gồm các quá trình sau: (1) – (2) là đẳng áp; (2) – (3) là đẳng nhiệt; (3) – (4) là đẳng áp; (4) – (1) là đẳng tích.
	b) Số mol của lượng khí Helium chứa trong bình là:  mol.
	c) Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí ở trạng thái (1), ta được:
   m3  lít.
Quá trình biến đổi từ trạng thái (4) sang trạng thái (1) là quá trình đẳng tích nên  lít.
	d) Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí ở trạng thái (2), ta được:
   m3.
	Trong giai đoạn biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), áp suất không đổi nên công mà khối khí đã thực hiện là:
 
			  J.
Câu 2. Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi xe gặp tai nạn, gọi là “túi khí”. Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co giãn, chịu được áp suất lớn. Trong túi khí thường chứa chất Sodium Azide (NaN3), khi xe va chạm mạnh vào vật cản thì hệ thống cảm biến của xe sẽ kích thích chất rắn này làm nó phân hủy tạo thành Sodium (Na) và khí Nitrogen (N2). Khí N2 được tạo thành có tác dụng làm phồng túi khí, giúp người lái xe không bị va chạm trực tiếp vào hệ thống lái.
	Trong túi khí chứa 130 g NaN3 có thể tích mol là 24,0 lít/mol. Thể tích túi khí khi căng phồng tối đa là 45 lít.
	Khối lượng mol của Na, N lần lượt là 23 g/mol, 14 g/mol;  hạt/mol;  J/(mol.K).

[image: ]
	
	a) Phương trình phân hủy NaN3 là .
	b) Trong 130 g NaN3 có chứa 12,04.1023 phân tử NaN3.
	c) Thể tích khí N2 được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân hủy hoàn toàn lượng NaN3 là 72 m3.
	d) Nếu bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na được tạo thành trong túi do phản ứng phân hủy NaN3 thì áp suất của khí N2 trong túi khí khi đã phồng lên ở nhiệt độ 30 0C là  Pa.
Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Phương trình phân hủy NaN3 là .
	Đ
	

	b
	Trong 130 g NaN3 có chứa 12,04.1023 phân tử NaN3.
	Đ
	

	c
	Thể tích khí N2 được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân hủy hoàn toàn lượng NaN3 là 72 m3.
	
	S

	d
	Nếu bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na được tạo thành trong túi do phản ứng phân hủy NaN3 thì áp suất của khí N2 trong túi khí khi đã phồng lên ở nhiệt độ 30 0C là  Pa.
	Đ
	



	a) Phương trình phân hủy NaN3 là .
	b) Số mol NaN3:  mol.
Số phân tử NaN3:  phân tử NaN3.
	c) Theo phương trình phân hủy NaN3 là , số mol khí N2 tạo ra là:
 mol.
Thể tích khí N2:  lít.
	d) Đổi 30 0C = 303 K; 45 lít = 0,045 m3.
Áp suất của khí N2 trong túi khí khi đã phồng lên ở nhiệt độ 30 0C là:
Áp dụng phương trình Clapeyron:    Pa.
Câu 3. Một nhà máy phát điện cung cấp điện năng với công suất 20 MW cho một thành phố X cách nhà máy 124 km. Trước khi truyền tải, điện áp được sản xuất từ nhà máy điện có giá trị hiệu dụng khoảng 25 kV. Đường dây tải điện làm bằng đồng có điện trở suất 1,62.108 .m với tiết diện 0,81 cm2. Xem các hao phí năng lượng chỉ xảy ra trên điện trở đường dây tải điện.
Máy biến thế (biến áp) 1 có số vòng dây và điện áp đặt vào hai đầu của cuộn dây sơ cấp lần lượt là  vòng và 25 kV. Điện áp đưa lên đường dây tải điện là 500 kV.
[image: ]
	a) Trong sơ đồ về quá trình truyền tải điện năng, máy biến thế 1 và máy biến thế 3 là máy tăng thế. Còn máy biến thế 2 và máy biến thế 4 là máy giảm thế.
	b) Máy biến thế 1 có số vòng dây của cuộn dây thứ cấp là 20 000 vòng.
	c) Công suất hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền từ nhà máy đến thành phố X là  W.
	d) Khi có sử dụng máy biến thế 1 thì chi phí phải chi trả cho hao phí điện năng xuất hiện trên dây tải trong mỗi ngày (24 giờ) được giảm xấp xỉ 5,5 triệu đồng so với khi chưa sử dụng máy biến thế 1. Lấy giá điện 145 đồng/kW.h.
Hướng dẫn giải
	a) Trong sơ đồ về quá trình truyền tải điện năng, máy biến thế 1 là máy tăng thế. Còn máy biến thế 2, máy biến thế 3 và máy biến thế 4 là máy giảm thế.
	b) Số vòng dây của cuộn dây thứ cấp ở máy biến thế 1 là:
   vòng.
	c) Công suất hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền từ nhà máy đến thành phố X là:
 W.
	d) Nếu không sử dụng máy biến thế 1 thì công suất hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền từ nhà máy đến thành phố X là:
 W.
Lượng điện năng hao phí được giảm mỗi ngày (24 giờ):
 J = 379 975,68 kW.h.
	Chi phí phải chi trả cho hao phí điện năng xuất hiện trên dây tải trong mỗi ngày (24 giờ) được giảm: 379 975,68.145  55 096 474 đồng.


	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Trong sơ đồ về quá trình truyền tải điện năng, máy biến thế 1 và máy biến thế 3 là máy tăng thế. Còn máy biến thế 2 và máy biến thế 4 là máy giảm thế.
	
	S

	b
	Máy biến thế 1 có số vòng dây của cuộn dây thứ cấp là 20000 vòng.
	Đ
	

	c
	Công suất hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền từ nhà máy đến thành phố X là  W. 
	Đ
	

	d
	Khi có sử dụng máy biến thế 1 thì chi phí phải chi trả cho hao phí điện năng xuất hiện trên dây tải trong mỗi ngày (24 giờ) được giảm xấp xỉ 5,5 triệu đồng so với khi chưa sử dụng máy biến thế 1. Lấy giá điện 145 đồng/kW.h.
	
	S



Câu 4. Một mẫu chất tại thời điểm ban đầu có chứa 0,2 g đồng vị phóng xạ , có hằng số phóng xạ bằng 4,916. Biết rằng sau một khoảng thời gian nào đó,  xảy ra phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân con X.
	a) Quá trình phóng xạ của  là một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
	b) Hạt nhân con X được tạo thành từ quá trình phóng xạ trên là .
	c) Chu kì bán rã của  xấp xỉ bằng 1,41. s.
	d) Sau 50 triệu năm (xem như mỗi năm có 365 ngày), khối lượng  còn lại trong mẫu chất đó khoảng 0,089 g.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Quá trình phóng xạ của  là một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
	Đ
	

	b
	Hạt nhân con X được tạo thành từ quá trình phóng xạ trên là .
	
	S

	c
	Chu kì bán rã của  xấp xỉ bằng 1,41. s.
	Đ
	

	d
	Sau 50 triệu năm (xem như mỗi năm có 365 ngày), khối lượng  còn lại trong mẫu chất đó khoảng 0,089 g.
	
	S


	a) Quá trình phóng xạ luôn là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
	b) Phương trình phóng xạ α của hạt nhân  là:

Vậy hạt nhân X là .
	c) Chu kì bán rã của  là:  (s).
	d) Khối lượng  còn lại trong mẫu chất đó sau 50 triệu năm là:
 g.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
[image: ]Câu 1. Để diệt trừ các bào tử nấm và kích thích quá trình nảy mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm theo công thức “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm sẽ được tạo ra bằng cách pha hai phần nước sôi với ba phần nước lạnh.
	Nếu người nông dân sử dụng nước máy có nhiệt độ 25 0C để pha với nước sôi theo công thức “hai sôi, ba lạnh” thì nước ấm thu được có nhiệt độ bao nhiêu 0C (làm tròn đến hàng đơn vị)?
Hướng dẫn giải:
	Gọi nhiệt độ của nước ấm là tA (0C), khối lượng của một phần nước là m (kg).
	Nhiệt lượng hai phần nước sôi tỏa ra:  (J). (Vì ).
	Nhiệt lượng ba phần nước lạnh thu vào:  (J). (Vì ).
	Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:
  
			 .
	Đáp án
	5
	5
	
	



[image: ]Câu 2. Chạy bộ vào mỗi buổi sáng là hoạt động luyện tập rất tốt cho sức khỏe. Trung bình mỗi người khi chạy bộ sẽ cần hít vào 1 g không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 Bar và nhiệt độ 25 0C) trong mỗi nhịp thở. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là 1,29 kg/ và coi khối lượng không khí hít vào trong mỗi nhịp thở là bằng nhau. Tính thể tích không khí cần hít vào trong mỗi nhịp thở khi chạy bộ ở nơi có áp suất 200 kPa và nhiệt độ 20 0C, theo đơn vị ml và làm tròn đến hàng đơn vị.
Cho 1 Bar = 105 Pa.
Hướng dẫn giải

	Áp dụng phương trình Clapeyron:  cho khối khí cần hít vào ở điều kiện chuẩn và ở nơi đang chạy bộ lần lượt ta có:


Do khối lượng không khí hít vào trong mỗi nhịp thở được xem là bằng nhau nên .
Suy ra:   
	Thể tích của 1 g = 1.103 kg không khí ở điều kiện chuẩn:  m3  775 ml.
	Đáp án
	7
	7
	5
	



[image: ]Câu 3. Việc xác định chính xác lượng máu trong cơ thể bệnh nhân giúp bác sĩ theo dõi sức khỏe bệnh nhân tốt hơn và đồng thời phát hiện sớm các vấn đề về máu.
	Để xác định lượng máu có trong cơ thể của một bệnh nhân, bác sĩ tiêm 10 cm3 dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 24Na với nồng độ 103 mol/l vào tĩnh mạch. Sau 7,5 giờ lấy 10 cm3 máu của bệnh nhân đó thì thấy có chứa 1,4.108 mol 24Na. Tính thể tích lượng máu V (lít) có trong bệnh nhân đó (làm tròn đến hàng phần trăm). Cho chu kì bán rã của 24Na là 15 h.
Hướng dẫn giải
	Số mol 24Na được tiêm vào máu là:  mol.
Sau t = 7,5 h, số mol 24Na còn lại trong V (lít) máu là:
 mol.
Và trong 10 cm3 = 102 lít lấy ra có chứa 1,4.108 mol 24Na nên thể tích lượng máu có trong bệnh nhân đó là:
 lít.
	Đáp án
	5
	,
	0
	5


Sử dụng các thông tin sau cho Câu 4 và Câu 5: Vào mùa đông, ở một số khu vực có thời tiết lạnh, người ta thường dùng lò sưởi điện để làm ấm không khí trong căn phòng kín có kích thước 3m  5m  10m (thể tích không khí chiếm 80% thể tích căn phòng). Một lò sưởi điện có ghi 220 V – 880 W được sử dụng với dòng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V.
	Khi bắt đầu bật lò sưởi điện, nhiệt độ không khí trong phòng là 15 0C, áp suất 0,97.105 Pa. Sau khi bật lò sưởi được một khoảng thời gian t (s), nhiệt độ không khí trong phòng là 20 0C. Lượng khí thoát ra khỏi phòng không đáng kể.
	Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 Bar = 105 Pa, nhiệt độ 25 0C) là 1,169 kg/m3; Nhiệt dung riêng của không khí là 1 005 J/(kg.K). Hiệu suất của quá trình sưởi ấm không khí trong phòng là Hsưởi ấm = 70%.
[image: A black rectangular fireplace with a glass front  Description automatically generated]
Câu 4. Tính khối lượng không khí trong căn phòng theo đơn vị kilogram (kg) (làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải
	Thể tích không khí trong căn phòng: 80%.3.5.10 = 120 m3.
	Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí trong phòng ở điều kiện chuẩn và ở thời điểm bắt đầu bật lò sưởi điện lần lượt ta có:
 và 
Suy ra:     kg.
	Đáp án
	1
	4
	1
	


Câu 5. Tính thời gian t (s) từ lúc bắt đầu bật lò sưởi đến khi nhiệt độ trong phòng bằng 20 0C (làm tròn đến hàng chục).
Hướng dẫn giải
	Do lò sưởi điện được sử dụng ở điện áp hiệu dụng bằng điện áp định mức 220 V nên công suất tiêu thụ điện của lò sưởi là 880 W.
	Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối khí trong phòng tăng nhiệt độ từ 15 0C đến 20 0C:
 J.
	Nhiệt lượng lò sưởi đã tỏa ra:
   J.
	Khoảng thời gian t (s) từ lúc bắt đầu bật lò sưởi đến khi nhiệt độ trong phòng bằng 20 0C: 
   s.
	Đáp án
	1
	1
	5
	0


Câu 6. Một khối đá được phát hiện chứa 46,97 mg 238U và 23,15 mg 206Pb. Giả sử khối đá khi mới hình thành không chứa nguyên tố Lead (Chì – Pb) và tất cả lượng Chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Biết 238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã 4,47.109 năm.
Tuổi của khối đá đó hiện nay là x.109 năm. Tìm x (làm tròn đến hàng phần mười).
Hướng dẫn giải
Số hạt nhân 238U đã phân rã bằng số hạt nhân 206Pb đã tạo thành:
 hạt.
	Số hạt nhân 238U còn lại:  hạt.
Tại thời điểm hiện nay:   
					 
					  năm.
	Đáp án
	2
	,
	9
	



	BÁM SÁT ĐỀ  MINH HỌA
ĐỀ 03

	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề


Cho biết:  = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?
	A. Nóng chảy.	B. Đông đặc.	C. Thăng hoa.	D. Ngưng tụ.
[image: ]Câu 2. Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có ...(1)... nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng Mặt Trời mà vẫn giữ cho ...(2)... của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống của con người và các sinh vật khác. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là
	A. “nhiệt độ sôi lớn”; “áp suất”.
	B. “nhiệt độ sôi lớn”; “nhiệt độ”.
	C. “nhiệt dung riêng lớn”; “nhiệt độ”.
	D. “nhiệt dung riêng lớn”; “áp suất”.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một tàu ngầm được dùng để nghiên cứu biển đang lặn ở độ sâu 100 m. Để tàu nổi lên, người ta mở một bình chứa khí có dung tích 50 lít, khí ở áp suất 107 Pa và nhiệt độ 27 0C để đẩy nước ra khỏi khoang chứa nước ở giữa hai lớp vỏ của tàu. Sau khi dãn nở, nhiệt độ của khí là 3 0C.
	Coi khối lượng riêng của nước biển là 1 000 kg/m3; gia tốc trọng trường là 9,81 m/s2; áp suất khí quyển là 101 325 Pa.
[image: A submarine with yellow and black stripes  Description automatically generated]
Câu 3. Để tàu nổi lên, người ta mở một bình chứa khí để đẩy nước ra khỏi khoang chứa nước. Việc làm này nhằm mục đích thay đổi thông số nào của tàu ngầm?
	A. Hướng chuyển động của tàu ngầm.	B. Tốc độ của tàu ngầm.
	C. Thể tích của tàu ngầm.		D. Khối lượng riêng của tàu ngầm.
Câu 4. Thể tích của lượng nước bị đẩy ra khỏi tàu là
	A. 510 lít.	B. 425 lít.	C. 510 m3.	D. 425 m3.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
A. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
B. Nội năng của một vật có thể bị biến đổi bằng quá trình truyền nhiệt hoặc thực hiện công.
C. Nội năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt được gọi là công.
Câu 6. Bỏ một viên nước đá 200 g ở nhiệt độ 0 0C vào 340 g nước ở 25 0C. Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Khi xảy ra sự cân bằng nhiệt thì khối lượng nước đá còn lại là
	A. 0 g.	B. 105 g.	C. 21 g.	D. 95 g.
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]Câu 7. Một khối khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo chu tình như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. Quá trình biến đổi trạng thái từ (1) sang (2) là quá trình đẳng nhiệt.
	B. Thể tích khối khí ở trạng thái (2) nhỏ hơn khi ở trạng thái (1).
	C. Quá trình biến đổi trạng thái từ (2) sang (3) là quá trình đẳng tích có  và .
	D. Quá trình biến đổi trạng thái từ (3) sang (1) là quá trình đẳng nhiệt có  nên .
Câu 8. Bảng bên dưới cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của bốn chất.
	Chất
	Nhiệt độ nóng chảy
(0C)
	Nhiệt độ sôi
(0C)

	1
	 210
	 196

	2
	 39
	357

	3
	30
	2 400

	4
	327
	1 749


	Chất nào ở thể lỏng tại 20 0C?
	A. Chất 1.	B. Chất 2.	C. Chất 3.	D. Chất 4.
Câu 9. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1)	Mọi nam châm đều có hai cực: cực âm () và cực dương (+).
(2)	Một số loài vật có thể sử dụng từ trường để tạo ra dòng điện làm tê liệt con mồi.
(3)	Khi đặt một kim la bàn gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, kim la bàn sẽ bị lệch so với vị trí ban đầu.
(4)	Trái Đất là một nam châm khổng lồ, cực Bắc nam châm Trái Đất chính là cực Bắc địa lí và ngược lại.
(5)	Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt năng lượng.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 10. Chọn cụm từ và công thức phù hợp để điền vào chỗ trống.
	Cảm ứng từ là một đại lượng …(1)…, đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Khi một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài ℓ, mang dòng điện có cường độ I được đặt trong vùng từ trường có cảm ứng từ  hợp với chiều dòng điện một góc θ thì độ lớn cảm ứng từ được xác định bởi biểu thức …(2)…
	A. (1) vô hướng, (2) .	B. (1) vector, (2) .
	C. (1) vô hướng, (2) .	D. (1) vector, (2) .
Câu 11. Cho phản ứng hạt nhân:  +    + X. Hạt nhân X là
	A. alpha.		B. neutron.		C. deuteri.		D. proton.
Câu 12. Một đoạn dây thẳng dài ℓ = 0,5 m đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vector cảm ứng từ  một góc . Biết dòng điện I = 10 A và dây dẫn chịu tác dụng của lực F = 4. N. Độ lớn của cảm ứng từ là
	A. 0,8..	B. .	C. 1,4..	D. 1,6..
Câu 13. Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở R và tụ điện có điện dung C (không đổi), điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian. Liên hệ giữa pha điện áp và pha của dòng điện là
	A. luôn luôn cùng pha với nhau.
	B. luôn luôn ngược pha với nhau.
	C. hiệu số pha không đổi theo thời gian.
	D. luôn luôn vuông pha với nhau.
Câu 14. Tốc độ toả nhiệt trên điện trở R có cường độ dòng điện cực đại I0 được tính bằng công thức nào sau đây?
	A. 0,5.R..	B. R.	C. 2RI2.	D. 4R.
Câu 15. Một khung dây dẫn phẳng, có 200 vòng dây, quay đều trong từ trường đều với tốc độ 180 vòng/phút, sao cho trục quay của nó luôn vuông góc với đường sức từ. Biết từ thông cực đại gửi qua một vòng dây có giá trị 0,02 Wb. Suất điện động cực đại ở hai đầu khung là
	A. 6 (V).	B. 24 (V).	C. 6 (mV).	D. 1,44 (V).
Câu 16. Xét phản ứng nhiệt hạch:  +    có năng lượng tỏa ra là 3,25 MeV. Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Nếu quá trình nhiệt hạch sử dụng hết 150 g  thì tổng năng lượng thu được bằng
	A. 14,67.1025 MeV.	B. 7,34.1022 MeV.	C. 14,67.1022 MeV.	D. 7,34.1025 MeV.
Câu 17. Cường độ dòng điện xoay chiều qua một mạch điện kín có biểu thức . Trong một giây, dòng điện có độ lớn bằng không bao nhiêu lần?
	A. 50 lần.	B. 2 lần.	C. 100 lần.	D. 99 lần.
[image: A diagram of a circle and a line  Description automatically generated]Câu 18. Treo một đoạn dây dẫn có chiều dài ℓ = 10 cm, khối lượng m = 30 g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho đoạn dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 1,5 T và dòng điện chạy qua dây dẫn là I = 2 A. Lấy g = 10 m/. Bỏ qua lực từ tác dụng lên hai dây mảnh. Khi đoạn dây dẫn nằm cân bằng, góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng có số đo bằng
	A. 300.	B. 450.
	C. 600.	D. 350.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một bạn học sinh làm thí nghiệm, lấy 1,2 kg nước đá (dạng viên nhỏ) trong tủ đông nơi có nhiệt độ  18 °C để đưa vào đun trong một bình điện đun nước (bình điện) chuyên dụng có thành bằng thuỷ tỉnh có thể quan sát được bên trong như Hình I.1. Thông số kĩ thuật của bình điện được cho như Bảng I.1. 
[image: ]  
	Học sinh đo nhiệt độ của nước đá, nước theo thời gian và đồ thị biểu diễn như trong Hình I.2. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá lần lượt là 2 100 J/(kg.K), 334 000 J/kg; nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Bình điện được cắm vào nguồn điện 220 V.
	Hiệu suất đun nước của bình điện được xem không đổi trong suốt quá trình đun. Bỏ qua sự thoát hơi nước trong quá trình đun nước.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
	a) Nhiệt lượng khối nước đá đã nhận vào để nóng chảy hoàn toàn là 400 800 J.
	b) Hiệu suất đun nước của bình điện bằng 90,(18)%.
	c) Nhiệt dung riêng của nước được xác định từ thí nghiệm trên có giá trị bằng 4 225 J/(kg.K).
	d) Nếu bạn học sinh tiếp tục đun nước thì sau khoảng 1,85 giờ bếp tự động tắt (tính từ thời điểm nước bắt đầu sôi; nắp bình được mở trong suốt quá trình hóa hơi).
Câu 2. Một bình kín chứa 1 mol khí Helium ở áp suất 105 N/m2 ở 27 0C. Lấy  J/K.
	a) Thể tích của bình xấp xỉ bằng 15 lít.
	b) Nung nóng bình đến khi áp suất của khối khí là 5.105 N/m2. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 1 227 0C.
	c) Sau đó, van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi, áp suất giảm còn 4.105 N/m2. Lượng khí còn lại trong bình là 0,4 mol.
	d) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí Helium còn lại trong bình là  J.
[image: A diagram of a pressure gauge  Description automatically generated]Câu 3. Một nhóm học sinh dùng ống dây nối với điện kế nhạy có điểm 0 ở giữa để làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Trục của ống dây và trục của nam châm đặt nằm ngang và trùng nhau.
	Họ di chuyển một thanh nam châm lại gần một đầu ống dây như hình bên. Kim của điện kế lệch sang trái.
	a) Khi thanh nam châm di chuyển lại gần ống dây, từ thông xuyên qua tiết diện ống dây thay đổi và tạo ra một suất điện động cảm ứng trong ống dây. Suất điện động cảm ứng này sinh ra dòng điện cảm ứng, làm kim của điện kế bị lệch (lệch sang trái).
	b) Để kim điện kế lệch sang phải, cần làm cho dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại. Điều này có thể thực hiện bằng cách: di chuyển thanh nam châm ra xa ống dây thay vì lại gần, hoặc đảo cực của thanh nam châm (đưa cực Nam đến gần ống dây thay vì cực Bắc).
	c) Để số chỉ trên điện kế lớn hơn (tức là tăng cường độ dòng điện cảm ứng), cần giảm tốc độ thay đổi từ thông qua tiết diện ống dây, bằng cách: di chuyển thanh nam châm nhanh hơn; sử dụng nam châm mạnh hơn (từ trường lớn hơn); tăng số vòng dây của ống dây; …
	d) Dòng điện cảm ứng trong ống dây chỉ mất đi khi thanh nam châm nằm yên trong lòng ống dây.
Câu 4. Trong vật lý hạt nhân, máy đo bức xạ (máy đếm/ống đếm) Geiger-Muller được sử dụng rộng rãi trong việc đo số lượng hạt α,  bằng cách ứng dụng khả năng ion hoá của các tia bức xạ này.
	Số tín hiệu máy đếm được tỉ lệ thuận với số lượng hạt nhân bị phân rã.
[image: A yellow box with a pipe and a white text  Description automatically generated]	Xét hai máy đếm Geiger-Muller giống nhau lần lượt được chiếu xạ bởi hai mẫu chất phóng xạ  và  (mỗi hạt nhân khi phân rã chỉ phát ra một tia phóng xạ). Biết rằng các mẫu chất phóng xạ được đặt ở cùng một khoảng cách so với các máy đếm tại hai phòng khác nhau. Cho khối lượng của từng mẫu phóng xạ tại thời điểm ban đầu đều là 1,5 g.
	Lấy khối lượng của các hạt nhân gần bằng số khối của chúng; chu kì bán rã của  và  lần lượt là 138,4 ngày và 8,02 ngày.
	a) Ban đầu, số nguyên tử  có trong 1,5 g là 4,3.1021 nguyên tử.
	b) Số lượng hạt nhân  phân rã trong vòng 1 ngày đầu tiên xấp xỉ bằng 6,3.1021 hạt.
	c) Sau 1 ngày đầu tiên, máy đo bức xạ ứng với mẫu chất chứa  đếm được nhiều tín hiệu hơn.
	d) Độ phóng xạ của hạt nhân  sau 1 ngày đầu tiên xấp xỉ bằng 2,14.1019 Bq.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
[image: A bullet hitting a block  Description automatically generated]Câu 1. Một viên đạn chì có khối lượng 60 g đang bay với tốc độ v0 = 180 km/h đến tấm thép. Sau khi xuyên qua tấm thép, tốc độ viên đạn giảm còn v = 36 km/h. Nếu 65% lượng nội năng của viên đạn tăng lên đã chuyển hóa thành nhiệt lượng làm nóng viên đạn thì độ tăng nhiệt độ của đạn là bao nhiêu Kelvin (K)? (làm tròn đến hàng đơn vị). Cho nhiệt dung riêng của chì là 130 J/(kg.K).
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 2 và Câu 3: Một lượng khí Oxygen thực hiện biến đổi trạng thái theo chu trình được biểu diễn như đồ thị ở hình bên dưới. Cho ℓ; ℓ; ; ; khối lượng mol của nguyên tử Oxygen là 16 g/mol.
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated]
Câu 2. Tính nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) theo đơn vị Kelvin (K) (làm tròn đến hàng đơn vị).
[bookmark: _Hlk185202595]Câu 3. Tính trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí Oxygen ở trạng thái (1) theo đơn vị m2/s2 (làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 4. Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức  (A), trong đó, t được đo bằng giây (s). Biết rằng trong thời gian 0,1 s thì dòng điện tăng từ giá trị 0 A đến 3 A. Hãy tính tần số của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Các nhà khoa học đã xác định được độ phóng xạ của 1g mẫu Carbon trong cơ thể sinh vật sống là 0,231 Bq. Biết rằng, trong số các đồng vị của Carbon có trong mẫu, chỉ có  là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã là 5 730 năm (lấy 1 năm có 365 ngày).
Câu 5. Số nguyên tử  có trong 1 g mẫu Carbon trong cơ thể sinh vật sống bằng x.1010 nguyên tử. Tìm x (làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 6. Vào ngày 19/9/1991, trong khi đang tìm đường vượt qua dãy Otzal Alps, hai nhà leo núi người Đức đã phát hiện thấy xác ướp người cổ được bảo quản hầu như nguyên vẹn trong băng tuyết tại Hauslabjoch, khu vực giữa biên giới Áo và Italia. Xác ướp đó được đặt tên là người băng Otzi.
	Tại thời điểm này, các nhà khoa học đã đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu Carbon trong cơ thể người băng Otzi là 0,121 Bq. Xác định niên đại của người băng đó theo đơn vị năm (làm tròn đến hàng trăm).



HƯỚNG DẪN GIẢI

Cho biết:  = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?
	A. Nóng chảy.	B. Đông đặc.	C. Thăng hoa.	D. Ngưng tụ.
Hướng dẫn giải
	Với cùng một chất, lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn rất mạnh, mạnh hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể khí (hơi) yếu nhất.
	Đông đặc là quá trình chuyển thể từ lỏng sang rắn nên lực tương tác giữa các phân tử tăng.
	Ngưng tụ là quá trình chuyển thể từ khí sang lỏng nên lực tương tác giữa các phân tử tăng.
	Nóng chảy là quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng. Còn thăng hoa là quá trình chuyển thể từ rắn sang khí. Cả hai quá trình này, lực tương tác giữa các phân tử đều giảm, nhưng quá trình thăng hoa có độ giảm lực tương tác nhiều hơn.
[image: ]Câu 2. Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có ...(1)... nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng Mặt Trời mà vẫn giữ cho ...(2)... của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống của con người và các sinh vật khác. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là
	A. “nhiệt độ sôi lớn”; “áp suất”.
	B. “nhiệt độ sôi lớn”; “nhiệt độ”.
	C. “nhiệt dung riêng lớn”; “nhiệt độ”.
	D. “nhiệt dung riêng lớn”; “áp suất”.
Hướng dẫn giải
	Nhiệt lượng nước thu vào để nóng lên được xác định bởi biểu thức . Do nhiệt dung riêng của nước lớn (c = 4 200 J/(kg.K)) nên để tăng nhiệt độ của nước thì cần cung cấp nhiệt lượng lớn hay nhiệt độ của nước sẽ tăng không nhanh và không nhiều.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một tàu ngầm được dùng để nghiên cứu biển đang lặn ở độ sâu 100 m. Để tàu nổi lên, người ta mở một bình chứa khí có dung tích 50 lít, khí ở áp suất 107 Pa và nhiệt độ 27 0C để đẩy nước ra khỏi khoang chứa nước ở giữa hai lớp vỏ của tàu. Sau khi dãn nở, nhiệt độ của khí là 3 0C.
	Coi khối lượng riêng của nước biển là 1 000 kg/m3; gia tốc trọng trường là 9,81 m/s2; áp suất khí quyển là 101 325 Pa.
[image: A submarine with yellow and black stripes  Description automatically generated]
Câu 3. Để tàu nổi lên, người ta mở một bình chứa khí để đẩy nước ra khỏi khoang chứa nước. Việc làm này nhằm mục đích thay đổi thông số nào của tàu ngầm?
	A. Hướng chuyển động của tàu ngầm.	B. Tốc độ của tàu ngầm.
	C. Thể tích của tàu ngầm.		D. Khối lượng riêng của tàu ngầm.
Hướng dẫn giải
	Khi đẩy nước ra khỏi khoang chứa sẽ làm tổng khối lượng (khối lượng thân tàu và khối lượng nước chứa trong tàu) của tàu ngầm giảm sẽ làm khối lượng riêng của tàu giảm ().
	Và khối lượng riêng của tàu ngầm nhỏ hơn khối lượng riêng của nước biển sẽ giúp tàu nổi lên.
(Tàu nổi khi:     ).
Câu 4. Thể tích của lượng nước bị đẩy ra khỏi tàu là
	A. 510 lít.	B. 425 lít.	C. 510 m3.	D. 425 m3.
Hướng dẫn giải
	Áp suất tác dụng lên tàu ở độ sâu 100 m:
 Pa.
	Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng, ta có:
   lít.
	Vậy thể tích lượng nước bị đẩy ra khỏi tàu là 425 lít.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
A. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
B. Nội năng của một vật có thể bị biến đổi bằng quá trình truyền nhiệt hoặc thực hiện công.
C. Nội năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt được gọi là công.
Hướng dẫn giải
	Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng.
Câu 6. Bỏ một viên nước đá 200 g ở nhiệt độ 0 0C vào 340 g nước ở 25 0C. Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Khi xảy ra sự cân bằng nhiệt thì khối lượng nước đá còn lại là
	A. 0 g.	B. 105 g.	C. 21 g.	D. 95 g.
Hướng dẫn giải
	Khối lượng nước đá đã nóng chảy là:	
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:
  
			 
			 .
Khối lượng nước đá còn lại: 200 g – 105 g = 95 g.
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]Câu 7. Một khối khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo chu tình như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. Quá trình biến đổi trạng thái từ (1) sang (2) là quá trình đẳng nhiệt.
	B. Thể tích khối khí ở trạng thái (2) nhỏ hơn khi ở trạng thái (1).
	C. Quá trình biến đổi trạng thái từ (2) sang (3) là quá trình đẳng tích có  và .
	D. Quá trình biến đổi trạng thái từ (3) sang (1) là quá trình đẳng nhiệt có  nên .
Hướng dẫn giải
	Quá trình biến đổi trạng thái từ (1) sang (2) là quá trình đẳng áp nên .
	Dựa vào đồ thị, ta có:   .
	Quá trình biến đổi trạng thái từ (2) sang (3) là quá trình đẳng tích có  nên .
	Quá trình biến đổi trạng thái từ (3) sang (1) là quá trình đẳng nhiệt có  nên .
Câu 8. Bảng bên dưới cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của bốn chất.
	Chất
	Nhiệt độ nóng chảy
(0C)
	Nhiệt độ sôi
(0C)

	1
	 210
	 196

	2
	 39
	357

	3
	30
	2 400

	4
	327
	1 749


	Chất nào ở thể lỏng tại 20 0C?
	A. Chất 1.	B. Chất 2.	C. Chất 3.	D. Chất 4.
Hướng dẫn giải
	Thể lỏng là trung gian gian giữa thể rắn và thể khí. Chất rắn kết tinh nhận nhiệt lượng để tăng nhiệt độ đến nhiệt độ nóng chảy (tnc) và diễn ra quá trình nóng chảy để chuyển sang thể lỏng. Chất lỏng tiếp tục nhận nhiệt lượng để tăng nhiệt độ đến nhiệt độ sôi (ts) và diễn ra quá trình hóa hơi để chuyển sang thể hơi. Quá trình biến đổi ngược lại, từ thể hơi sang thể lỏng rồi sang thể rắn thì vật sẽ tỏa nhiệt.
	Như vậy, chất ở thể lỏng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy và thấp hơn nhiệt độ sội.
Vậy, chất ở thể lỏng tại 20 0C là chất 2 ( 39 0C < 20 0C < 357 0C).
Câu 9. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1)	Mọi nam châm đều có hai cực: cực âm () và cực dương (+).
(2)	Một số loài vật có thể sử dụng từ trường để tạo ra dòng điện làm tê liệt con mồi.
(3)	Khi đặt một kim la bàn gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, kim la bàn sẽ bị lệch so với vị trí ban đầu.
(4)	Trái Đất là một nam châm khổng lồ, cực Bắc nam châm Trái Đất chính là cực Bắc địa lí và ngược lại.
(5)	Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt năng lượng.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Phân tích các phát biểu:
	Phát biểu (1): Sai. Vì nam châm có hai cực là cực Bắc (N) và cực Nam (S), không phải cực âm () và cực dương (+).
	Phát biểu (2): Đúng. Một số loài vật như cá chình điện hoặc cá đuối điện có khả năng sử dụng từ trường để tạo ra dòng điện trong cơ thể làm tê liệt con mồi.
[image: ]
	Phát biểu (3): Đúng. Dòng điện trong dây dẫn tạo ra từ trường, từ trường này tác dụng lực từ lên kim la bàn (kim nam châm) làm kim la bàn bị lệch khỏi hướng ban đầu.
	Phát biểu (4): Sai. Vì Trái Đất là một nam châm khổng lồ, nhưng cực Bắc địa lý lại gần với cực Nam từ tính (S) của Trái Đất và cực Nam địa lý gần với cực Bắc từ tính (N) của Trái Đất.
	Phát biểu (5): Sai. Vì cảm ứng từ  là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực, chứ không phải năng lượng.
Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 10. Chọn cụm từ và công thức phù hợp để điền vào chỗ trống.
	Cảm ứng từ là một đại lượng …(1)…, đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Khi một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài ℓ, mang dòng điện có cường độ I được đặt trong vùng từ trường có cảm ứng từ  hợp với chiều dòng điện một góc θ thì độ lớn cảm ứng từ được xác định bởi biểu thức …(2)…
	A. (1) vô hướng, (2) .	B. (1) vector, (2) .
	C. (1) vô hướng, (2) .	D. (1) vector, (2) .
Câu 11. Cho phản ứng hạt nhân:  +    + X. Hạt nhân X là
	A. alpha.		B. neutron.		C. deuteri.		D. proton.
Hướng dẫn giải
Phản ứng hạt nhân:  +    + . Hạt nhân X là hạt alpha.
Câu 12. Một đoạn dây thẳng dài ℓ = 0,5 m đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vector cảm ứng từ  một góc . Biết dòng điện I = 10 A và dây dẫn chịu tác dụng của lực F = 4. N. Độ lớn của cảm ứng từ là
	A. 0,8..	B. .	C. 1,4..	D. 1,6..
Hướng dẫn giải
Góc hợp bởi dây dẫn với vector cảm ứng từ là 300 nên  hoặc .
Khi đó: .
	Độ lớn của cảm ứng từ:
   T.
Câu 13. Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở R và tụ điện có điện dung C (không đổi), điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian. Liên hệ giữa pha điện áp và pha của dòng điện là
	A. luôn luôn cùng pha với nhau.
	B. luôn luôn ngược pha với nhau.
	C. hiệu số pha không đổi theo thời gian.
	D. luôn luôn vuông pha với nhau.
Câu 14. Tốc độ toả nhiệt trên điện trở R có cường độ dòng điện cực đại I0 được tính bằng công thức nào sau đây?
	A. 0,5.R..	B. R.	C. 2RI2.	D. 4R.
Hướng dẫn giải
	Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:  (J).
	Tốc độ tỏa nhiệt trên điện trở R:  (J/s hay W).
(Tốc độ tỏa nhiệt hay còn được gọi là công suất tỏa nhiệt ).
Câu 15. Một khung dây dẫn phẳng, có 200 vòng dây, quay đều trong từ trường đều với tốc độ 180 vòng/phút, sao cho trục quay của nó luôn vuông góc với đường sức từ. Biết từ thông cực đại gửi qua một vòng dây có giá trị 0,02 Wb. Suất điện động cực đại ở hai đầu khung là
	A. 6 (V).	B. 24 (V).	C. 6 (mV).	D. 1,44 (V).
Hướng dẫn giải
	Từ thông qua khung dây:  (Wb).
	Suất điện động cảm ứng tại thời điểm t:  (V).
	Ta thấy:  (V).
Câu 16. Xét phản ứng nhiệt hạch:  +    có năng lượng tỏa ra là 3,25 MeV. Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Nếu quá trình nhiệt hạch sử dụng hết 150 g  thì tổng năng lượng thu được bằng
	A. 14,67.1025 MeV.	B. 7,34.1022 MeV.	C. 14,67.1022 MeV.	D. 7,34.1025 MeV.
Hướng dẫn giải
	Mỗi phản ứng nhiệt hạch đang xét cần sử dụng 2 hạt . Do đó, số lượng phản ứng nhiệt hạch khi sử dụng hết 150 g  là:
                      phản ứng.
	Tổng năng lượng thu được:
 MeV.
Câu 17. Cường độ dòng điện xoay chiều qua một mạch điện kín có biểu thức . Trong một giây, dòng điện có độ lớn bằng không bao nhiêu lần?
	A. 50 lần.	B. 2 lần.	C. 100 lần.	D. 99 lần.
Hướng dẫn giải
	Chu kì của dòng điện:  (s).
	Trong một chu kì, dòng điện có độ lớn bằng không 2 lần. Một giây tương ứng với 50 chu kì nên dòng điện có độ lớn bằng không 100 lần.
[image: A diagram of a circle and a line  Description automatically generated]Câu 18. Treo một đoạn dây dẫn có chiều dài ℓ = 10 cm, khối lượng m = 30 g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho đoạn dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 1,5 T và dòng điện chạy qua dây dẫn là I = 2 A. Lấy g = 10 m/. Bỏ qua lực từ tác dụng lên hai dây mảnh. Khi đoạn dây dẫn nằm cân bằng, góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng có số đo bằng
	A. 300.	B. 450.
	C. 600.	D. 350.
Hướng dẫn giải
[image: A diagram of a straight line  Description automatically generated]
	Trọng lượng của đoạn dây dẫn:  N.
	Lực điện tác dụng đoạn dây dẫn:  N.
	Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng:   .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một bạn học sinh làm thí nghiệm, lấy 1,2 kg nước đá (dạng viên nhỏ) trong tủ đông nơi có nhiệt độ  18 °C để đưa vào đun trong một bình điện đun nước (bình điện) chuyên dụng có thành bằng thuỷ tỉnh có thể quan sát được bên trong như Hình I.1. Thông số kĩ thuật của bình điện được cho như Bảng I.1. 
[image: ]  
	Học sinh đo nhiệt độ của nước đá, nước theo thời gian và đồ thị biểu diễn như trong Hình I.2. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá lần lượt là 2 100 J/(kg.K), 334 000 J/kg; nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Bình điện được cắm vào nguồn điện 220 V.
	Hiệu suất đun nước của bình điện được xem không đổi trong suốt quá trình đun. Bỏ qua sự thoát hơi nước trong quá trình đun nước.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
	a) Nhiệt lượng khối nước đá đã nhận vào để nóng chảy hoàn toàn là 400 800 J.
	b) Hiệu suất đun nước của bình điện bằng 90,(18)%.
	c) Nhiệt dung riêng của nước được xác định từ thí nghiệm trên có giá trị bằng 4 225 J/(kg.K).
	d) Nếu bạn học sinh tiếp tục đun nước thì sau khoảng 1,85 giờ bếp tự động tắt (tính từ thời điểm nước bắt đầu sôi; nắp bình được mở trong suốt quá trình hóa hơi).
Hướng dẫn giải:
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Nhiệt lượng khối nước đá đã nhận vào để nóng chảy hoàn toàn là 400 800 J.
	
	S

	b
	Hiệu suất đun nước của bình điện bằng 90,(18)%.
	
	S

	c
	Nhiệt dung riêng của nước được xác định từ thí nghiệm trên có giá trị bằng 4 225 J/(kg.K).
	Đ
	

	d
	Nếu bạn học sinh tiếp tục đun nước thì sau khoảng 1,85 giờ bếp tự động tắt (tính từ thời điểm nước bắt đầu sôi; nắp bình được mở trong suốt quá trình hóa hơi).
	Đ
	


	a) Nhiệt lượng khối nước đá đã nhận vào để nóng chảy hoàn toàn:

		  J.
	b) Nhiệt lượng bình điện đã tỏa ra để đun khối nước đá nóng chảy hoàn toàn:
 J.
Hiệu suất đun nước của bình điện:

	c) Nhiệt dung riêng của nước (cn) được xác định từ thí nghiệm trên có giá trị bằng:
     J/(kg.K).
	d) Khoảng thời gian nước bắt đầu sôi đến khi bình điện tự động tắt () (tính từ thời điểm nước bắt đầu sôi):
     (s)  (h). 
Câu 2. Một bình kín chứa 1 mol khí Helium ở áp suất 105 N/m2 ở 27 0C. Lấy  J/K.
	a) Thể tích của bình xấp xỉ bằng 15 lít.
	b) Nung nóng bình đến khi áp suất của khối khí là 5.105 N/m2. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 1 227 0C.
	c) Sau đó, van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi, áp suất giảm còn 4.105 N/m2. Lượng khí còn lại trong bình là 0,4 mol.
	d) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí Helium còn lại trong bình là  J.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Thể tích của bình xấp xỉ bằng 15 lít.
	
	S

	b
	Nung nóng bình đến khi áp suất của khối khí là 5.105 N/m2. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 1 227 0C.
	Đ
	

	c
	Sau đó, van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi, áp suất giảm còn 3.105 N/m2. Lượng khí còn lại trong bình là 0,4 mol.
	
	S

	d
	Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí Helium còn lại trong bình là  J.
	Đ
	


	a) Áp dụng phương trình Clapeyron: 
		  lít.
Thể tích của bình là 24,93 lít.
	b) Quá trình đẳng tích nên ta có:   .
Nhiệt độ của khối khí ngay sau khi nung nóng là .
	c) Áp dụng phương trình Clapeyron:  (; )
		 .
Lượng khí còn lại trong bình là 0,6 mol.
	d) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí Helium còn lại trong bình là:
 J.
[image: A diagram of a pressure gauge  Description automatically generated]Câu 3. Một nhóm học sinh dùng ống dây nối với điện kế nhạy có điểm 0 ở giữa để làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Trục của ống dây và trục của nam châm đặt nằm ngang và trùng nhau.
	Họ di chuyển một thanh nam châm lại gần một đầu ống dây như hình bên. Kim của điện kế lệch sang trái.
	a) Khi thanh nam châm di chuyển lại gần ống dây, từ thông xuyên qua tiết diện ống dây thay đổi và tạo ra một suất điện động cảm ứng trong ống dây. Suất điện động cảm ứng này sinh ra dòng điện cảm ứng, làm kim của điện kế bị lệch (lệch sang trái).
	b) Để kim điện kế lệch sang phải, cần làm cho dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại. Điều này có thể thực hiện bằng cách: di chuyển thanh nam châm ra xa ống dây thay vì lại gần, hoặc đảo cực của thanh nam châm (đưa cực Nam đến gần ống dây thay vì cực Bắc).
	c) Để số chỉ trên điện kế lớn hơn (tức là tăng cường độ dòng điện cảm ứng), cần giảm tốc độ thay đổi từ thông qua tiết diện ống dây, bằng cách: di chuyển thanh nam châm nhanh hơn; sử dụng nam châm mạnh hơn (từ trường lớn hơn); tăng số vòng dây của ống dây; …
	d) Dòng điện cảm ứng trong ống dây chỉ mất đi khi thanh nam châm nằm yên trong lòng ống dây.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khi thanh nam châm di chuyển lại gần ống dây, từ thông xuyên qua tiết diện ống dây thay đổi và tạo ra một suất điện động cảm ứng trong ống dây. Suất điện động cảm ứng này sinh ra dòng điện cảm ứng, làm kim của điện kế bị lệch (lệch sang trái).
	Đ
	

	b
	Để kim điện kế lệch sang phải, cần làm cho dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại. Điều này có thể thực hiện bằng cách: di chuyển thanh nam châm ra xa ống dây thay vì lại gần, hoặc đảo cực của thanh nam châm (đưa cực Nam đến gần ống dây thay vì cực Bắc).
	Đ
	

	c
	Để số chỉ trên điện kế lớn hơn (tức là tăng cường độ dòng điện cảm ứng), cần giảm tốc độ thay đổi từ thông qua tiết diện ống dây, bằng cách: di chuyển thanh nam châm nhanh hơn; sử dụng nam châm mạnh hơn (từ trường lớn hơn); tăng số vòng dây của ống dây; …
	
	S

	d
	Dòng điện cảm ứng trong ống dây chỉ mất đi khi thanh nam châm nằm yên trong lòng ống dây.
	
	S


	a) Đúng. Đây là hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b) Đúng. Kim điện kế lệch theo chiều ngược lại khi dòng điện cảm ứng đổi chiều. Dòng điện cảm ứng đổi chiều khi từ thông xuyên qua tiết diện ống dây đang tăng thì chuyển sang giảm hoặc ngược lại.
	c) Sai. Để số chỉ trên điện kế lớn hơn (tức là tăng cường độ dòng điện cảm ứng), cần tăng tốc độ thay đổi từ thông qua tiết diện ống dây (). 
	d) Sai. Dòng điện cảm ứng trong ống dây mất đi khi thanh nam châm và ống dây đứng yên so với nhau hoặc chuyển động cùng vận tốc; thanh nam châm quay quanh trục song song với trục ống dây; …
Câu 4. Trong vật lý hạt nhân, máy đo bức xạ (máy đếm/ống đếm) Geiger-Muller được sử dụng rộng rãi trong việc đo số lượng hạt α,  bằng cách ứng dụng khả năng ion hoá của các tia bức xạ này.
	Số tín hiệu máy đếm được tỉ lệ thuận với số lượng hạt nhân bị phân rã.
[image: A yellow box with a pipe and a white text  Description automatically generated]	Xét hai máy đếm Geiger-Muller giống nhau lần lượt được chiếu xạ bởi hai mẫu chất phóng xạ  và  (mỗi hạt nhân khi phân rã chỉ phát ra một tia phóng xạ). Biết rằng các mẫu chất phóng xạ được đặt ở cùng một khoảng cách so với các máy đếm tại hai phòng khác nhau. Cho khối lượng của từng mẫu phóng xạ tại thời điểm ban đầu đều là 1,5 g.
	Lấy khối lượng của các hạt nhân gần bằng số khối của chúng; chu kì bán rã của  và  lần lượt là 138,4 ngày và 8,02 ngày.
	a) Ban đầu, số nguyên tử  có trong 1,5 g là 4,3.1021 nguyên tử.
	b) Số lượng hạt nhân  phân rã trong vòng 1 ngày đầu tiên xấp xỉ bằng 6,3.1021 hạt.
	c) Sau 1 ngày đầu tiên, máy đo bức xạ ứng với mẫu chất chứa  đếm được nhiều tín hiệu hơn.
	d) Độ phóng xạ của hạt nhân  sau 1 ngày đầu tiên xấp xỉ bằng 2,14.1019 Bq.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ban đầu, số nguyên tử  có trong 1,5 g là 4,3.1021 nguyên tử.
	Đ
	

	b
	Số lượng hạt nhân  phân rã trong vòng 1 ngày đầu tiên xấp xỉ bằng 6,3.1021 hạt.
	
	S

	c
	Sau 1 ngày đầu tiên, máy đo bức xạ ứng với mẫu chất chứa  đếm được nhiều tín hiệu hơn.
	Đ
	

	d
	Độ phóng xạ của hạt nhân  sau 1 ngày đầu tiên xấp xỉ bằng 2,14.1019 Bq.
	
	S



	a) Số nguyên tử  có trong 1,5 g ban đầu là:
 nguyên tử.
	b) Số lượng hạt nhân  phân rã trong vòng 1 ngày đầu tiên là:
.
                                        	  hạt.
	c) Số lượng hạt nhân  phân rã trong vòng 1 ngày đầu tiên là: 
 hạt.
Theo Câu b, ta có số lượng hạt nhân  phân rã trong vòng 1 ngày đầu tiên là  hạt; .
Mà mỗi hạt nhân khi phân rã chỉ phát ra một tia phóng xạ.
Vậy sau 1 ngày đầu tiên, máy đo bức xạ ứng với mẫu chất chứa  đếm được nhiều tín hiệu hơn.
	d) Độ phóng xạ của hạt nhân  sau 1 ngày đầu tiên là:
 Bq.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
[image: A bullet hitting a block  Description automatically generated]Câu 1. Một viên đạn chì có khối lượng 60 g đang bay với tốc độ v0 = 180 km/h đến tấm thép. Sau khi xuyên qua tấm thép, tốc độ viên đạn giảm còn v = 36 km/h. Nếu 65% lượng nội năng của viên đạn tăng lên đã chuyển hóa thành nhiệt lượng làm nóng viên đạn thì độ tăng nhiệt độ của đạn là bao nhiêu Kelvin (K)? (làm tròn đến hàng đơn vị). Cho nhiệt dung riêng của chì là 130 J/(kg.K).
Hướng dẫn giải:
	Đổi đơn vị: 60 g = 0,06 kg; 180 km/h = 50 m/s; 36 km/h = 10 m/s.
	Công của lực do tấm thép tác dụng lên viên đạn:
	Áp dụng định lí động năng, ta có:
 J.
	Viên đạn chì nhận công nên nội năng tăng một lượng:  J.
	Nhiệt lượng làm viên đạn nóng lên:  J.
	Độ tăng nhiệt độ của viên đạn:    K.
	Đáp án
	6
	
	
	


Sử dụng các thông tin sau cho Câu 2 và Câu 3: Một lượng khí Oxygen thực hiện biến đổi trạng thái theo chu trình được biểu diễn như đồ thị ở hình bên. Cho ℓ; ℓ; ; ; khối lượng mol của nguyên tử Oxygen là 16 g/mol.
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated]
Câu 2. Tính nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) theo đơn vị Kelvin (K) (làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải
	Phương trình đường thẳng biểu diễn sự phụ thuộc của V (ℓ) theo T (K) trong quá trình từ (2) sang (3) và sang (4) có dạng: 
	+ Ở trạng thái (2), ta có:    (Với ) (5)
	+ Ở trạng thái (4), ta có:    (6)
Từ (5) và (6) ta có:     
Ở trạng thái (3), ta có:  (7)
	Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí ở trạng thái (1) và (3), ta có:
 và 
Mà: 
Suy ra:      (8)
Từ (7) và (8), suy ra:   .
	Đáp án
	4
	3
	3
	


Câu 3. Tính trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí Oxygen ở trạng thái (1) theo đơn vị m2/s2 (làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải
	Trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí Oxygen ở trạng thái (1):
     m2/s2.
	Đáp án
	2
	3
	4
	


Câu 4. Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức  (A), trong đó, t được đo bằng giây (s). Biết rằng trong thời gian 0,1 s thì dòng điện tăng từ giá trị 0 A đến 3 A. Hãy tính tần số của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch.
Hướng dẫn giải
	Trong khoảng thời gian 0,1 s, dòng điện tăng từ giá trị 0 A (i = 0) đến 3 A (i = I0) tương ứng:
 s   s   Hz.
	Đáp án
	2
	,
	5
	


Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Các nhà khoa học đã xác định được độ phóng xạ của 1g mẫu Carbon trong cơ thể sinh vật sống là 0,231 Bq. Biết rằng, trong số các đồng vị của Carbon có trong mẫu, chỉ có  là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã là 5 730 năm (lấy 1 năm có 365 ngày).
Câu 5. Số nguyên tử  có trong 1 g mẫu Carbon trong cơ thể sinh vật sống bằng x.1010 nguyên tử. Tìm x (làm tròn đến hàng phần trăm).
Hướng dẫn giải
	Số nguyên tử  có trong 1 g mẫu Carbon trong cơ thể sinh vật sống:
Ta có:    nguyên tử.
	Đáp án
	6
	,
	0
	2


Câu 6. Vào ngày 19/9/1991, trong khi đang tìm đường vượt qua dãy Otzal Alps, hai nhà leo núi người Đức đã phát hiện thấy xác ướp người cổ được bảo quản hầu như nguyên vẹn trong băng tuyết tại Hauslabjoch, khu vực giữa biên giới Áo và Italia. Xác ướp đó được đặt tên là người băng Otzi.
	Tại thời điểm này, các nhà khoa học đã đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu Carbon trong cơ thể người băng Otzi là 0,121 Bq. Xác định niên đại của người băng đó theo đơn vị năm (làm tròn đến hàng trăm).
Hướng dẫn giải
	Tại thời điểm các nhà khoa học đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu Carbon trong cơ thể người băng Otzi là 0,121 Bq, ta có:
   năm.
	Đáp án
	5
	3
	0
	0
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Cho biết: π = 3,14; T (K)= t (°C) + 273; R = 8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol;  
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Các đường sức từ không có tính chất nào sau đây? 
	A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ duy nhất. 
	B. Các đường sức từ luôn luôn là những đường cong không khép kín. 
	C. Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định. 
	D. Quy ước từ trường mạnh thì vẽ đường sức từ mau và ngược lại. 
Câu 2. Hoạt động trong hình nào sau đây không vi phạm quy tắc an toàn?
	[image: ]
	A. Hình 1 và hình 2.	B. Hình 2 và hình 3.	C. Hình 1.	D. Hình 3.
Câu 3. Xạ phẫu gamma knife hay phẫu thuật sử dụng dao gamma là phương pháp điều trị sử dụng bức xạ. Phương pháp này sử dụng phần mềm lập kế hoạch điều trị trên máy vi tính giúp bác sĩ xác định vị trí và chiếu xạ các mục tiêu nhỏ với độ chính xác rất cao. Sơ đồ nguyên lý xạ phẫu được mô tả như hình dưới đây.
[image: https://benhdotquy.net/wp-content/uploads/2022/07/Gamma-Knife-Radiosurgery.jpg]
	Xạ phẫu gamma sử dụng tính chất nào của chùm tia gamma?
	A. Khả năng đâm xuyên và làm phát quang một số chất.
	B. Khả năng đâm xuyên và khả năng hủy diệt tế bào.
	C. Khả năng ion hóa không khí và khả năng đâm xuyên.
	D. Khả năng hủy diệt tế bào và làm phát quang một số chất.
Câu 4. Từ trường của dòng điện không đổi nào sau đây có hình dạng là những đường tròn đồng tâm?
	A. Dòng điện cuộn đều thành một đĩa tròn.	B. Dòng điện thẳng dài vô hạn.
	C. Dòng điện tròn gồm N vòng dây.	D. Dòng điện cuốn đều quanh ống dây.
Câu 5. Khi đi tiêm vắc-xin, các bác sĩ thường xoa một lớp cồn lên da trước khi tiêm. Khi thoa cồn lên da, người được tiêm vắc-xin sẽ có cảm giác lạnh trên vùng da đó là vì
	A. lớp da hấp thụ hơi lạnh từ cồn.	B. bác sĩ thực hiện công làm nội năng của da giảm.
	C. cồn thu nhiệt từ lớp da và bay hơi.	D. lớp da thực hiện công làm cồn bay hơi. 
Câu 6. Một khối khí lí tưởng xác định được nhốt trong một bình kín có thể tích không đổi. Khi nhiệt độ của khối khí tăng từ 27oC đến 54oC (tăng 2 lần) thì áp suất của khối khí sẽ thay đổi
	A. tăng 2 lần.	B. giảm 2 lần.	C. tăng 1,09 lần.	D. giảm 1,09 lần.

Câu 7. Trong các hạt nhân . Hai hạt nhân nào sau đây không là hai hạt nhân đồng vị?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Trong thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ được bố trí như hình vẽ. Một bạn học sinh muốn đo trực tiếp giá trị suất điện động cảm ứng của cuộn dây dẫn thì bạn phải thay ampere kế bằng một dụng cụ là
[image: ]
	A. watt kế.	B. nhiệt kế.		C. volt kế.	D. ohm kế.
Câu 9. Cho ba bình kín chứa ba khối khí có thể tích và áp suất khác nhau. Bình thứ nhất có chứa khí hydro, bình thứ hai chứa khí oxy và bình thứ ba có chứa khí heli. Các bình được nung nóng ở cùng một nhiệt độ. Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về động năng của chuyển động nhiệt của các phân tử khí trong các bình này?
	A. Bình chứa khí oxy.		B. Bình chứa khi heli.
	C. Bình chứa khí hydro.	D. Cả ba loại chất khí như nhau.
Câu 10. Một xilanh chứa 120cm3 khí ở áp suất 2,5.105Pa. Pittông nén khí trong xilanh xuống còn 60cm3. Coi nhiệt độ không đổi. Áp suất khí trong xilanh lúc này có giá trị là              
	A. 5.105 Pa. 	B. 4.105 Pa.                    C. 6.105 Pa.         	D. 9.105 Pa. 
Câu 11. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia hồng ngoại?
	A. Có khả năng biến điệu.	B. Tác dụng nhiệt dùng để sấy khô.
	C. Khử trùng diệt khuẩn.	D. Làm phát quang một số chất.
Câu 12. Một khối khí xác định thực hiện một quá trình nén đẳng áp. Nhận định nào sau đây là chính xác?
	A. Mật độ phân tử khí giảm.	B. Áp suất khối khí giảm.
	C. Khối lượng khối khí giảm.	D. Nhiệt độ khối khí giảm.
Câu 13. Một dòng điện thẳng dài vô hạn đặt trong môi trường không khí. Tại điểm M cách dòng điện 2 cm cảm ứng từ có độ lớn 5 mT. Tại đểm N cách dòng điện 4 cm cảm ứng từ có độ lớn là
	A. 10 mT.	B. 2,5 mT.	C. 1,25 mT.	D. 20 mT.
Câu 14. Khung dây phẳng có diện tích 20 cm2, ồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là
	A. 0,35 mV.	B. 0,2 mV.	C. 2 V.	D. 20 mV.
Câu 15. Một sóng điện từ được phát đi trong không khí với tần số 600 MHz. Sóng này thuộc vùng
	A. hồng ngoại.	B. tử ngoại.	C. tia X.	D. sóng cực ngắn.
Câu 16. Một học sinh dùng dây đun có công suất 75 W để thực hiện thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước như hình vẽ. Khi nước sôi, số chỉ khối lượng trên cân giảm dần từ 150 g về 137 g trong thời gian 400s. Qua thí nghiệm, học sinh này xác định được nhiệt hóa hơi riêng của nước là a.106 J/kg. Giá trị của a xấp xỉ là
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	A. 2,1.	B. 2,2.	C. 2,4.	D. 2,3. 
Câu 17. Đồ thị hình vẽ dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của từ thông qua một khung dây dẫn kín. Dòng điện cảm ứng không xuất hiện trong vòng dây trong thời gian từ 
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	A. thời điểm t = 2s đến t = 4s.	B. thời điểm t = 2s đến t = 4s.
	C. thời điểm t = 2s đến t = 4s.	D. thời điểm t = 4s đến t = 7s.
Câu 18. Trong các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Nhận định nào sau đây không chính xác?
	A. Khối lượng được bảo toàn.	B. Năng lượng toàn phần được bảo toàn.
	C. Số khối được bảo toàn.	D. Điện tích được bảo toàn.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Một quạt hơi nước là thiết bị hoạt động dựa trên  nguyên tắc bốc hơi nước tự nhiên để làm mát không khí. Lúc vận hành, cánh quạt quay tròn sẽ khởi tạo lực hút không khí đi vào máy qua 3 cửa hút gió. Ngay ở cửa lấy khí có bố trí tấm làm mát. Tấm làm mát này được thiết kế với hình thức như rất nhiều đường ống dẫn khí với mặt cắt như tổ ong. Tấm làm mát cũng có thể dẫn và thấm đẫm nước. Khi không khí nóng bên ngoài luồn qua tấm làm mát đã có nước sẽ tạo ra hiện tượng bay hơi nước hoàn toàn tự nhiên ở trong các ống dẫn không khí. Nước lúc này đang từ thể lỏng sẽ chuyển đổi thành thể khí. Khi nước bay hơi, nhiệt lượng được lấy từ không khí xung quanh, làm giảm nhiệt độ không khí. Giả sử toàn bộ nhiệt lượng lấy từ không khí để làm bay hơi nước.
[image: Nguyên lý làm mát của máy làm mát không khí]




	Biết lưu lượng nước bay hơi từ quat là ; nhiệt hóa hơi của nước ở 35oC là ; khối lượng riêng không khí trong phòng là và nhiệt dung riêng của không khí là .
	a) Khối lượng nước bay hơi trong thời gian 10 phút là 0,42 kg.
	b) Nhiệt lượng cần thiết lấy từ không khí để làm bay hơi 0,42kg là 512612J.

	c) Khối lượng không khí trong một căn phòng kích thước là 65kg.
	d) Sau 30 phút mở quạt, nhiệt độ phòng giảm đi 9,8 oC.
Câu 2. Trong đời sống hằng ngày, để thư giãn sau những giờ lao động mệt mỏi các cô bác công nhân lao động thường hát karaoke vào các ngày cuối tuần. Micro điện động là thiết bị được sử dụng để khuếch đại âm thanh của người hát ra loa điện động. Về nguyên lý hoạt động, khi một người hát trước micro, màng rung bên trong micro sẽ dao động làm ống dây di chuyển qua lại trong từ trường của một thanh nam châm vĩnh cửu, trục của ống dây trùng với trục của nam châm. Khi đó trong ống dây xuất hiện dòng điện, dòng điện này sẽ được dẫn ra mạch khuếch đại rồi ra loa. Giả sử rằng ống dây có 12 vòng, và tiết diện vòng dây là 40 cm2.  Khi người hát phát ra một đơn âm khiến cuộn dây di chuyển đều đi vào và đi ra khỏi nam châm thì từ thông qua cuộn dây biến thiên với tốc độ 5T/s.
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	a) Micro là thiết bị điện đổi dao động âm thành dao động điện.
	b) Ống dây di chuyển dọc theo trục nam châm làm từ thông qua ống dây biến thiên.
	c) Dòng điện xuất trong ống dây của micro là dòng điện được cấp bởi nguồn điện bên ngoài.
d) Độ lớn suất điện động xuất hiện trong ống dây là 0,24V.
Câu 3. Các thợ lặn chuyên nghiệp khi lặn sâu dưới biển sẽ dùng hệ thống bình dưỡng khí gọi là lặn SCUBA. Về nguyên tắc, khí nén trong bình sẽ được cung cấp cho người thợ lặn qua bộ điều chỉnh giúp thay đổi áp suất không khí luôn bằng với áp suất môi trường xung quanh. 
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	Một người thợ lặn SCUBA khi lặn xuống độ sâu 25m so với mực nước biển thì gặp sự cố phải nổi lên đột ngột trong khi nín thở. Biết thể tích phổi người thợ lặn là 450ml khi ở độ sâu 25m. Biết nhiệt độ không khí trên mặt biển là 20oC, áp suất khí quyển trên mặt nước là 1 atm và cứ xuống sâu 10m thì áp suất tăng thêm 1atm còn nhiệt độ nước biển giảm đi 1,5 độ. 
	a) Áp suất người thợ phải chịu khi ở độ sâu 25m là 3,5atm.
	b) Nhiệt độ khối khí trong phổi người thợ lặn ở độ sâu 25m là 16,25oC.
	c) Quá trình biến đổi khối khí trong phổi người thợ lặn là quá trình đẳng nhiệt.
d) Thể tích phổi người thợ lặn khi nổi lên mặt nước là 1750ml. 





Câu 4. Trong một khối mỏ quặng, người ta lấy ra một mẫu vật khối lượng 1,2mg có chứa 35% chất phóng xạ , phần còn lại không có chứa chất phóng xạ. Biết là chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm và hạt sinh ra sau phân rã thoát toàn bộ ra khỏi khối chất phóng xạ. Biết  (Bỏ qua bức xạ gamma trong quá trình phân rã)

	a) Hạt nhân con sinh ra là .

	b) Độ phóng xạ ban đầu của khối quặng xấp xỉ 19mCi..
	c) Khối lượng mẫu quặng còn lại sau thời gian 276 ngày là 1,183mg.
d) Năng lượng sinh ra từ các phân rã phóng xạ trong thời gian trên là 2,6J.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Một khối khí lí tưởng được nhốt trong một xi lanh kín nằm ngang và đặt trong môi trường chân không (lí tưởng). Người ta cung cấp một nhiệt lượng 5J cho chất khí đựng trong một xylanh đặt nằm ngang trong chân không. Khí nở ra đẩy pit-tông di chuyển đều một đoạn 3 cm. Biết trong quá trình pit-tông di chuyển, lực ma sát giữa pit-tông và xylanh có độ lớn luôn không đổi và bằng 20 N. Độ biến thiên nội năng của khối khí theo đơn vị J bằng bao nhiêu ? (Làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
Câu 2. Hai hạt có khối lượng lần lượt là m1, m2 với m2 = 4m1 và có điện tích là q1 = - 0,5q2. Biết hai hạt bay vào vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B với cùng một vận tốc và bán kính quỹ đạo của hạt 1 là R1 = 4,5 cm. Bán kính quỹ đạo của hạt thứ 2 là bao nhiêu cm?

Số liệu dùng cho các câu 3 và 4
	Trong một thí nghiệm các đẳng quá trình của một khối khí xác định. Các dụng cụ được bố trí như hình vẽ.
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	- Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của nước xung quanh bình thủy tinh kín chứa không khí.
	- Áp kế dùng để đo áp suất khối khí trong bình thủy tinh.
	Kết quả thí nghiệm được cho trên bảng sau :
	Lần đo
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4

	Nhiệt độ (oC)
	20
	30
	40
	50

	Áp suất (atm)
	1,200
	1,212
	1,252
	1,292




Câu 3. Thương số  trong thí nghiệm trên bằng . Giá trị của a bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)
Câu 4.  Khi đồng hồ áp kế chỉ 1,48 atm thì nhiệt độ trên nhiệt kế chỉ bao nhiêu oC?

Số liệu dùng cho câu 5 và câu 6:


	Giả sử có 14kg tinh khiết được hợp lại để đạt khối lượng vượt hạn trong một quả bom nguyên tử. Biết hệ số nhân neutron trong phản ứng phân hạch của  là 1,8 và thời gian trung bình giữa hai phân hạch là 10 ns.

Câu 5. Thời gian để toàn bộ khối  trên phân hạch hoàn toàn là bao nhiêu ns?


Câu 6. Biết rằng mỗi phân hạch toản ra năng lượng 200 MeV. Năng lượng tỏa ra khi toàn bộ khối phân hạch hoàn toàn là . Giá trị của a là bao nhiêu? (Làm tròn đến số thập phân hàng phần trăm)





HƯỚNG DẪN GIẢI

 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Các đường sức từ không có tính chất nào sau đây? 
	A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ duy nhất. 
	B. Các đường sức từ luôn luôn là những đường cong không khép kín. 
	C. Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định. 
	D. Quy ước từ trường mạnh thì vẽ đường sức từ mau và ngược lại. 
Câu 2. Hoạt động trong hình nào sau đây không vi phạm quy tắc an toàn?
	[image: ]
	A. Hình 1 và hình 2.	B. Hình 2 và hình 3.	C. Hình 1.	D. Hình 3.
Câu 3. Xạ phẫu gamma knife hay phẫu thuật sử dụng dao gamma là phương pháp điều trị sử dụng bức xạ. Phương pháp này sử dụng phần mềm lập kế hoạch điều trị trên máy vi tính giúp bác sĩ xác định vị trí và chiếu xạ các mục tiêu nhỏ với độ chính xác rất cao. Sơ đồ nguyên lý xạ phẫu được mô tả như hình dưới đây.
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	Xạ phẫu gamma sử dụng tính chất nào của chùm tia gamma?
	A. Khả năng đâm xuyên và làm phát quang một số chất.
	B. Khả năng đâm xuyên và khả năng hủy diệt tế bào.
	C. Khả năng ion hóa không khí và khả năng đâm xuyên.
	D. Khả năng hủy diệt tế bào và làm phát quang một số chất.
Câu 4. Từ trường của dòng điện không đổi nào sau đây có hình dạng là những đường tròn đồng tâm?
	A. Dòng điện cuộn đều thành một đĩa tròn.	B. Dòng điện thẳng dài vô hạn.
	C. Dòng điện tròn gồm N vòng dây.	D. Dòng điện cuốn đều quanh ống dây.
Câu 5. Khi đi tiêm vắc-xin, các bác sĩ thường xoa một lớp cồn lên da trước khi tiêm. Khi thoa cồn lên da, người được tiêm vắc-xin sẽ có cảm giác lạnh trên vùng da đó là vì
	A. lớp da hấp thụ hơi lạnh từ cồn.	B. bác sĩ thực hiện công làm nội năng của da giảm.
	C. cồn thu nhiệt từ lớp da và bay hơi.	D. lớp da thực hiện công làm cồn bay hơi. 
Câu 6. Một khối khí lí tưởng xác định được nhốt trong một bình kín có thể tích không đổi. Khi nhiệt độ của khối khí tăng từ 27oC đến 54oC (tăng 2 lần) thì áp suất của khối khí sẽ thay đổi
	A. tăng 2 lần.	B. giảm 2 lần.	C. tăng 1,09 lần.	D. giảm 1,09 lần.
Hướng dẫn giải
	Vì áp suất khối khí trong quá trình đẳng tích tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối nên ta có:

		

Câu 7. Trong các hạt nhân . Hai hạt nhân nào sau đây không là hai hạt nhân đồng vị?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
	Hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số điện tích hạt nhân Z. Do đó B là đáp án.
Câu 8. Trong thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ được bố trí như hình vẽ. Một bạn học sinh muốn đo trực tiếp giá trị suất điện động cảm ứng của cuộn dây dẫn thì bạn phải thay ampere kế bằng một dụng cụ là
[image: ]
	A. watt kế.	B. nhiệt kế.		C. volt kế.	D. ohm kế.
Câu 9. Cho ba bình kín chứa ba khối khí có thể tích và áp suất khác nhau. Bình thứ nhất có chứa khí hydro, bình thứ hai chứa khí oxy và bình thứ ba có chứa khí heli. Các bình được nung nóng ở cùng một nhiệt độ. Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về động năng của chuyển động nhiệt của các phân tử khí trong các bình này?
	A. Bình chứa khí oxy.		B. Bình chứa khi heli.
	C. Bình chứa khí hydro.	D. Cả ba loại chất khí như nhau.
Câu 10. Một xilanh chứa 120cm3 khí ở áp suất 2,5.105Pa. Pittông nén khí trong xilanh xuống còn 60cm3. Coi nhiệt độ không đổi. Áp suất khí trong xilanh lúc này có giá trị là              
	A. 5.105 Pa. 	B. 4.105 Pa.                    C. 6.105 Pa.         	D. 9.105 Pa. 
Câu 11. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia hồng ngoại?
	A. Có khả năng biến điệu.	B. Tác dụng nhiệt dùng để sấy khô.
	C. Khử trùng diệt khuẩn.	D. Làm phát quang một số chất.
Câu 12. Một khối khí xác định thực hiện một quá trình nén đẳng áp. Nhận định nào sau đây là chính xác?
	A. Mật độ phân tử khí giảm.	B. Áp suất khối khí giảm.
	C. Khối lượng khối khí giảm.	D. Nhiệt độ khối khí giảm.
Câu 13. Một dòng điện thẳng dài vô hạn đặt trong môi trường không khí. Tại điểm M cách dòng điện 2 cm cảm ứng từ có độ lớn 5 mT. Tại đểm N cách dòng điện 4 cm cảm ứng từ có độ lớn là
	A. 10 mT.	B. 2,5 mT.	C. 1,25 mT.	D. 20 mT.
Hướng dẫn giải
	Vì cảm ứng từ của dòng điện thẳng sinh ra tại một điểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách. Do đó khi khoảng cách tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ giảm 2 lần.
	Cảm ứng từ tại N là: BN = BM/2 = 2,5 mT.
Câu 14. Khung dây phẳng có diện tích 20 cm2, ồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là
	A. 0,35 mV.	B. 0,2 mV.	C. 2 V.	D. 20 mV.
Hướng dẫn giải
	Suất điện động trong khung có độ lớn:

		
Câu 15. Một sóng điện từ được phát đi trong không khí với tần số 600 MHz. Sóng này thuộc vùng
	A. hồng ngoại.	B. tử ngoại.	C. tia X.	D. sóng cực ngắn.
Hướng dẫn giải

	Bước sóng của sóng điện từ là: 
	Vậy sóng này thuộc vùng sóng cực ngắn.
Câu 16. Một học sinh dùng dây đun có công suất 75 W để thực hiện thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước như hình vẽ. Khi nước sôi, số chỉ khối lượng trên cân giảm dần từ 150 g về 137 g trong thời gian 400s. Qua thí nghiệm, học sinh này xác định được nhiệt hóa hơi riêng của nước là a.106 J/kg. Giá trị của a xấp xỉ là
[image: ]
	A. 2,1.	B. 2,2.	C. 2,4.	D. 2,3. 
Câu 17. Đồ thị hình vẽ dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của từ thông qua một khung dây dẫn kín. Dòng điện cảm ứng không xuất hiện trong vòng dây trong thời gian từ 
[image: ]
	A. thời điểm t = 2s đến t = 4s.	B. thời điểm t = 2s đến t = 4s.
	C. thời điểm t = 2s đến t = 4s.	D. thời điểm t = 4s đến t = 7s.
Hướng dẫn giải
	Trong thời gian từ t = 2s đến t = 4s thì từ thông không đổi. Do đó dòng điện cảm ứng không xuất hiện trong khoảng thời gian trên.
Câu 18. Trong các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Nhận định nào sau đây không chính xác?
	A. Khối lượng được bảo toàn.	B. Năng lượng toàn phần được bảo toàn.
	C. Số khối được bảo toàn.	D. Điện tích được bảo toàn.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Một quạt hơi nước là thiết bị hoạt động dựa trên  nguyên tắc bốc hơi nước tự nhiên để làm mát không khí. Lúc vận hành, cánh quạt quay tròn sẽ khởi tạo lực hút không khí đi vào máy qua 3 cửa hút gió. Ngay ở cửa lấy khí có bố trí tấm làm mát. Tấm làm mát này được thiết kế với hình thức như rất nhiều đường ống dẫn khí với mặt cắt như tổ ong. Tấm làm mát cũng có thể dẫn và thấm đẫm nước. Khi không khí nóng bên ngoài luồn qua tấm làm mát đã có nước sẽ tạo ra hiện tượng bay hơi nước hoàn toàn tự nhiên ở trong các ống dẫn không khí. Nước lúc này đang từ thể lỏng sẽ chuyển đổi thành thể khí. Khi nước bay hơi, nhiệt lượng được lấy từ không khí xung quanh, làm giảm nhiệt độ không khí. Giả sử toàn bộ nhiệt lượng lấy từ không khí để làm bay hơi nước.
[image: Nguyên lý làm mát của máy làm mát không khí]




	Biết lưu lượng nước bay hơi từ quat là ; nhiệt hóa hơi của nước ở 35oC là ; khối lượng riêng không khí trong phòng là và nhiệt dung riêng của không khí là .
	a) Khối lượng nước bay hơi trong thời gian 10 phút là 0,42 kg.
	b) Nhiệt lượng cần thiết lấy từ không khí để làm bay hơi 0,42kg là 512612J.

	c) Khối lượng không khí trong một căn phòng kích thước là 65kg.
	d) Sau 30 phút mở quạt, nhiệt độ phòng giảm đi 9,8 oC.
Hướng dẫn giải

	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng nước bay hơi trong thời gian 10 phút là 0,42 kg.
	Đ
	

	b
	Nhiệt lượng cần thiết lấy từ không khí để làm bay hơi 0,42kg là 512612J.
	
	S

	c
	
Khối lượng không khí trong một căn phòng kích thước là 65kg
	
	S

	d
	Sau 30 phút mở quạt, nhiệt độ phòng giảm đi 9,8 oC.
	Đ
	




	a) Khối lượng nước bay hơi trong thời gian 30 phút là: 
	b) Nhiệt lượng lấy từ không khí để làm bay hơi lượng nước từ máy quạt trong 30 phút là:

		
	c) Khối lượng không khí chứa trong căn phòng là: 1,2.4.5.4 =96 kg.

	d) Sau 10 phút mở quạt, nhiệt độ trong can phòng là 
	    Vậy sau khi mở quạt 10 phút nhiệt độ phòng vào khoảng 25,2oC

Câu 2. Trong đời sống hằng ngày, để thư giãn sau những giờ lao động mệt mỏi các cô bác công nhân lao động thường hát karaoke vào các ngày cuối tuần. Micro điện động là thiết bị được sử dụng để khuếch đại âm thanh của người hát ra loa điện động. Về nguyên lý hoạt động, khi một người hát trước micro, màng rung bên trong micro sẽ dao động làm ống dây di chuyển qua lại trong từ trường của một thanh nam châm vĩnh cửu, trục của ống dây trùng với trục của nam châm. Khi đó trong ống dây xuất hiện dòng điện, dòng điện này sẽ được dẫn ra mạch khuếch đại rồi ra loa. Giả sử rằng ống dây có 12 vòng, và tiết diện vòng dây là 40 cm2.  Khi người hát phát ra một đơn âm khiến cuộn dây di chuyển đều đi vào và đi ra khỏi nam châm thì từ thông qua cuộn dây biến thiên với tốc độ 5T/s.
[image: ]

	a) Micro là thiết bị điện đổi dao động âm thành dao động điện.
	b) Ống dây di chuyển dọc theo trục nam châm làm từ thông qua ống dây biến thiên.
	c) Dòng điện xuất trong ống dây của micro là dòng điện được cấp bởi nguồn điện bên ngoài.
d) Độ lớn suất điện động xuất hiện trong ống dây là 0,24V.
Hướng dẫn giải
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Micro là thiết bị điện đổi dao động âm thành dao động điện.
	Đ
	

	b
	Ống dây di chuyển dọc theo trục nam châm làm từ thông qua ống dây biến thiên.
	Đ
	

	c
	Dòng điện xuất trong ống dây của micro là dòng điện được cấp bởi nguồn điện bên ngoài.
	
	S

	d
	Độ lớn suất điện động xuất hiện trong ống dây là 0,24V
	Đ
	



	a. Đ
	b. Đ
	c. Dòng điện xuất hiện trong ống dây là dòng điện cảm ứng.

	d. Suất điện động cảm ứng trong ống dây 
Câu 3. Các thợ lặn chuyên nghiệp khi lặn sâu dưới biển sẽ dùng hệ thống bình dưỡng khí gọi là lặn SCUBA. Về nguyên tắc, khí nén trong bình sẽ được cung cấp cho người thợ lặn qua bộ điều chỉnh giúp thay đổi áp suất không khí luôn bằng với áp suất môi trường xung quanh. 
[image: ]
	Một người thợ lặn SCUBA khi lặn xuống độ sâu 25m so với mực nước biển thì gặp sự cố phải nổi lên đột ngột trong khi nín thở. Biết thể tích phổi người thợ lặn là 450ml khi ở độ sâu 25m. Biết nhiệt độ không khí trên mặt biển là 20oC, áp suất khí quyển trên mặt nước là 1 atm và cứ xuống sâu 10m thì áp suất tăng thêm 1atm còn nhiệt độ nước biển giảm đi 1,5 độ. 
	a) Áp suất người thợ phải chịu khi ở độ sâu 25m là 3,5atm.
	b) Nhiệt độ khối khí trong phổi người thợ lặn ở độ sâu 25m là 16,25oC.
	c) Quá trình biến đổi khối khí trong phổi người thợ lặn là quá trình đẳng nhiệt.
d) Thể tích phổi người thợ lặn khi nổi lên mặt nước là 1750ml. 

Hướng dẫn giải

	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Áp suất người thợ phải chịu khi ở độ sâu 25m là 3,5atm.
	Đ
	

	b
	Nhiệt độ khối khí trong phổi người thợ lặn ở độ sâu 25m là 16,25oC.
	
	S

	c
	Quá trình biến đổi khối khí trong phổi người thợ lặn là quá trình đẳng nhiệt.
	Đ
	

	d
	Thể tích phổi người thợ lặn khi nổi lên mặt nước là 1575ml.
	Đ
	



	a. áp suất ở độ sâu 25m là 1 + 2,5.1 = 3,5atm.
	b. Nhiệt độ khối khí trong phổi bằng với nhiệt độ bên trong cơ thể. Do đó nhiệt độ được giữ nguyên vào khoảng 37oC.
	c. Lí do tương tự câu b.
	d. Áp dụng phương trình đẳng nhiệt:

 





Câu 4. Trong một khối mỏ quặng, người ta lấy ra một mẫu vật khối lượng 1,2mg có chứa 35% chất phóng xạ , phần còn lại không có chứa chất phóng xạ. Biết là chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm và hạt sinh ra sau phân rã thoát toàn bộ ra khỏi khối chất phóng xạ. Biết  (Bỏ qua bức xạ gamma trong quá trình phân rã)

	a) Hạt nhân con sinh ra là .

	b) Độ phóng xạ ban đầu của khối quặng xấp xỉ 19mCi..
	c) Khối lượng mẫu quặng còn lại sau thời gian 276 ngày là 1,183mg.
d) Năng lượng sinh ra từ các phân rã phóng xạ trong thời gian trên là 2,6J.
Hướng dẫn giải

	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	
Hạt nhân con sinh ra là .
	Đ
	

	b
	
Độ phóng xạ ban đầu của khối quặng xấp xỉ 19mCi.
	
	S

	c
	Khối lượng mẫu quặng còn lại sau thời gian 276 ngày là 1,183mg.
	Đ
	

	d
	Năng lượng sinh ra từ các phân rã phóng xạ trong thời gian trên là 2,6J.
	
	S



	a. Ta có phân rã: 	

	b. Độ phóng xạ ban đầu:	
	c. Khối lượng hạt alpha thoát ra khỏi khối chất sau 276 ngày là:

		
	Khối lượng mẫu quặng còn lại là: 1,2 – 0,017=1,183mg
	d. Năng lượng sinh ra từ phản ứng trong 276 ngày là:

		
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Một khối khí lí tưởng được nhốt trong một xi lanh kín nằm ngang và đặt trong môi trường chân không (lí tưởng). Người ta cung cấp một nhiệt lượng 5J cho chất khí đựng trong một xylanh đặt nằm ngang trong chân không. Khí nở ra đẩy pit-tông di chuyển đều một đoạn 3 cm. Biết trong quá trình pit-tông di chuyển, lực ma sát giữa pit-tông và xylanh có độ lớn luôn không đổi và bằng 20 N. Độ biến thiên nội năng của khối khí theo đơn vị J bằng bao nhiêu ? (Làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
Hướng dẫn giải
	Piston chuyển động đều nên lực đẩy bằng lực ma sát. Ta có F = Fms = 20 N.
	Công do khối khí thực hiện: A = F.S.cos00 = 0,6J

	Độ biến thiên nội năng khối khí: 
	Đáp án
	4
	,
	4
	



Câu 2. Hai hạt có khối lượng lần lượt là m1, m2 với m2 = 4m1 và có điện tích là q1 = - 0,5q2. Biết hai hạt bay vào vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B với cùng một vận tốc và bán kính quỹ đạo của hạt 1 là R1 = 4,5 cm. Bán kính quỹ đạo của hạt thứ 2 là bao nhiêu cm?
Hướng dẫn giải
	Lực tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường là lực Lo-ren-xơ.

	     
	Lực này tác dụng vuông góc quỹ đạo chuyển động nên đóng vài trò là lực hướng tâm.
	Bán kính quỹ đạo được tính theo công thức

	     

	Trong đó ; m2 = 4m1 và q1 = - 0,5q2

	Ta có tỉ số:     
	Đáp án
	9
	
	
	



Số liệu dùng cho các câu 3 và 4
	Trong một thí nghiệm các đẳng quá trình của một khối khí xác định. Các dụng cụ được bố trí như hình vẽ.
[image: https://hoc24.vn/images/summary/unnamed_5.jpg]
	- Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của nước xung quanh bình thủy tinh kín chứa không khí.
	- Áp kế dùng để đo áp suất khối khí trong bình thủy tinh.
	Kết quả thí nghiệm được cho trên bảng sau :

	Lần đo
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4

	Nhiệt độ (oC)
	20
	30
	40
	50

	Áp suất (atm)
	1,200
	1,212
	1,252
	1,292




Câu 3. Thương số  trong thí nghiệm trên bằng . Giá trị của a bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)
Hướng dẫn giải
	Ta có bảng sau:
	Thương số p/T
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004



	Giá trị trung bình p/T làm tròn đến hàng đơn vị xấp xỉ . 
	Do đó a = 4.
	Tích số p.T không đổi nên đây là quá trình đẳng tích.
	Đáp án
	4
	
	
	



Câu 4.  Khi đồng hồ áp kế chỉ 1,48 atm thì nhiệt độ trên nhiệt kế chỉ bao nhiêu oC?
Hướng dẫn giải
	Nhiệt độ trên nhiệt kế được xác định theo công thức


	    Trong câu 3 ta có :  => 
	Đáp án
	9
	7
	
	


Số liệu dùng cho câu 5 và câu 6:


	Giả sử có 14kg tinh khiết được hợp lại để đạt khối lượng vượt hạn trong một quả bom nguyên tử. Biết hệ số nhân neutron trong phản ứng phân hạch của  là 1,8 và thời gian trung bình giữa hai phân hạch là 10 ns.

Câu 5. Thời gian để toàn bộ khối  trên phân hạch hoàn toàn là bao nhiêu ns?
Hướng dẫn giải
	Gọi n là số chu kỳ phân hạch của khối hạt nhân; n là số nguyên.

	Tổng số phân hạch của khối  là tổng một cấp số nhân

	    

	    
	    n = 99
	Thời gian phân hạch hoàn toàn là: t = 99.10 ns = 990ns
	Đáp án
	9
	9
	0
	





Câu 6. Biết rằng mỗi phân hạch toản ra năng lượng 200 MeV. Năng lượng tỏa ra khi toàn bộ khối phân hạch hoàn toàn là . Giá trị của a là bao nhiêu? (Làm tròn đến số thập phân hàng phần trăm)
	
Hướng dẫn giải
	Năng lượng tỏa ra khi 14kg phân hạch hoàn toàn là: E = N.200 MeV = 1,15.1015 J.
	Đáp án
	1
	,
	1
	5




---------- HẾT ----------

	BÁM SÁT ĐỀ  MINH HỌA
ĐỀ 05

	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề



Cho biết: ; ; ; . 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình
	A. nóng chảy. 	B. hóa hơi. 	C. đông đặc. 	D. ngưng tụ.
Câu 2: Năng lượng nào sau đây không phải năng lượng tái tạo? 
	A. Năng lượng mặt trời. 	B. Năng lượng gió.
	C. Năng lượng địa nhiệt.	D. Năng lượng hóa thạch.
Câu 3: Một vật được làm lạnh sao cho thể tích của vật không thay đổi thì nội năng của vật
         A. giảm. 	B. tăng. 	C. giảm rồi tăng.	D. không thay đổi.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 4 và Câu 5: Một miếng đồng có khối lượng  được làm nóng trong phòng thí nghiệm đến nhiệt độ 312°C. Sau đó, miếng đồng được thả vào một cốc thủy tinh chứa  nước. Nhiệt dung của cốc là . Nhiệt độ ban đầu của nước và cốc là . Nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là  và  Biết rằng chỉ có sự truyền nhiệt giữa nước, đồng và cốc là đáng kể và nước bốc hơi không đáng kể.                                                   
Câu 4: Nhiệt độ của nước ngay sau khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu? 
	A. 309,7. 	B. 27,4. 	C. 36,7. 	D. 292,6.
Câu 5: Nhiệt lượng mà lượng nước trên thu vào để đạt nhiệt độ cân bằng nhiệt là 
	A. 2700,5 cal. 	B. cal. 	C. 3000,0 cal. 	D. 2017,6 cal.
Câu 6: Một khối khí lí tưởng xác định có thể tích . Giữ nhiệt độ của khối khí đó không đổi và làm cho thể tích của khối khí tăng lên  thì áp suất của khối khí
	A. giảm 2 lần. 	B. tăng 2 lần. 	C. tăng 4 lần. 	D. giảm 4 lần.
Câu 7: Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles?



	A.  hằng số. 	B.  VT = hằng số. 	C.  hằng số. 	D.  hằng số.
Câu 8: Giả sử bạn tìm thấy một tài liệu khoa học cũ mô tả một thang đo nhiệt độ gọi là thang . Trên thang này: nhiệt độ sôi của nước là , nhiệt độ đóng băng của nước là . Hỏi nhiệt độ              trên thang Z tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu trên thang Fahrenheit (°F)? Giả sử rằng thang Z là thang đo tuyến tính, nghĩa là khoảng cách giữa các độ trên thang Z không thay đổi. Cho biết trên thang Fahrenheit: nhiệt độ sôi của nước là , nhiệt độ đóng băng của nước là .
     A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của đường sức từ?
    A. Tại mỗi điểm trong từ trường, chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi.
    B. Các đường sức từ là những đường cong khép kín.
    C. Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn.
    D. Đường sức từ là những đường có hướng.
[image: ]Sử dụng các thông tin sau cho Câu 10 và Câu 11: Hình bên mô tả một máy phát điện xoay chiều đơn giản. Máy phát điện xoay chiều gồm hai bộ phận chính là phần cảm và phần ứng.
Câu 10: Máy phát điện hoạt động dựa trên
	A. hiện tượng cảm ứng điện từ.	
	B. hiện tượng tích điện.
 	C. hiện tượng quang điện.	
	D. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
Câu 11: Phần cảm tạo ra …(1) …, phần ứng tạo ra …(2)… khi máy hoạt động. Từ thích hợp điền vào vị trí (1) và (2) lần lượt là
     A. Từ trường, suất điện động cảm ứng. 	B. Dòng điện, từ trường. 	
	C. Suất điện động cảm ứng, từ trường. 	D. Suất điện động cảm ứng, dòng điện.
Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều từ trong ra ngoài. Hình nào dưới đây mô tả đúng đường sức từ trên mặt phẳng trang giấy của từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn?
[image: ]
	A.  Hình 2. 	B. Hình 3. 	C. Hình 4.	D. Hình 1.
Câu 13: Tương tác nào sau đây không có tương tác từ?
	A. Hai thanh nam châm đặt gần nhau.	
     B. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.
 	C. Một nam châm và một dây dẫn mang dòng điện đặt gần nhau.		
     D. Hai dây dẫn mang dòng điện đặt gần nhau. 
Câu 14: Trong y học người ta sử dụng một chùm tia có bước sóng cỡ  đến  chiếu qua cơ thể để tạo hình ảnh các cấu trúc có vị trí, độ dày và tỷ trọng khác nhau bên trong cơ thể. Để có được hình ảnh phải sử dụng loại tia gì?                                                                                                                       
	A. Tia hồng ngoại.	B. Tia tử ngoại.	C. Tia Röntgen (tia X).		D. Tia gamma (tia .
Câu 15: Poloni  là một đồng vị của nguyên tố Poloni, được khám phá đầu tiên bởi khoa học gia Marie Curie vào cuối thế kỷ 19. Poloni  là một chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để gây chết người. Poloni  gây chết người bởi nó phóng ra hạt alpha với năng lượng đủ để làm hỏng cỗ máy gen tế bào. Hạt nhân Poloni  có bao nhiêu proton?
	A. 84.	B. 210. 	C. 126.		D. 44.
Câu 16: Số proton trong một hạt nhân (được gọi là số nguyên tử hoặc số proton của hạt nhân) được ký hiệu là Z. Số neutron (được gọi là số neutron) được ký hiệu là N. Tổng số neutron và proton trong một hạt nhân được gọi là số khối và được ký hiệu là A. Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối liên hệ giữa các đại lượng trên là đúng? 
	A. .	B. . 	C. .	D. .
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia alpha (?
	A. Tia  phóng ra từ hạt nhân với tốc độ cỡ m/s.	
     B. Khi đi qua điện trường giữa 2 bản tụ điện, tia  bị lệch về phía bản tích điện dương.	
     C. Khi đi trong không khí, tia bị ion hóa và mất dần năng lượng.	
     D. Tia  là dòng các hạt nhân Heli (.
Câu 18: Một dây dẫn thẳng nằm ngang có dòng điện  chạy qua theo hướng từ Tây sang Đông. Tại vị trí này, cảm ứng từ  của từ trường Trái Đất có phương nằm ngang và hướng về phía Bắc. Lực từ tác dụng lên 1 m chiều dài của đoạn dây là . Độ lớn của  là
	A. 37,5 µT                     B. 30 µT.                    C. 27 µT.                     D. 70 µT .             
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một bát nhôm có khối lượng  chứa một lượng nước có khối lượng , ở cùng nhiệt độ . Người tả thả một miếng đồng rất nóng có khối lượng  vào nước, khiến nước sôi và có  nước chuyển thành hơi. Nhiệt độ của nước ngay sau khi cân bằng nhiệt là 100°C. Biết rằng chỉ có sự truyền nhiệt giữa nước, đồng và cốc là đáng kể. Cho nhiệt dung riêng của nhôm, nước, đồng lần lượt là , , . Nhiệt hóa hơi riêng của nước là ..
	a) Nhiệt lượng của miếng đồng tỏa ra bằng nhiệt lượng của bát nhôm và nước thu vào.
	b) Miếng đồng nhận nhiệt từ bát nhôm và nước.
	c) Nhiệt lượng bát nhôm nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là 10,6 kJ.
	d) Nhiệt độ ban đầu của miếng đồng là 500°C.
Câu 2: Cho một khinh khí cầu nằm trên mặt đất, gồm khoang chứa hàng nặng  và phần khí cầu hình cầu chứa  không khí. Trên khí cầu có một lỗ thông hơi nên áp suất không khí bên trong khí cầu luôn bằng với áp suất khí quyển. Coi thể tích phần khí cầu luôn không đổi và không khí là khí lý tưởng, có khối lượng mol . Biết ở sát mặt đất, áp suất khí quyển là , khối lượng riêng của không khí là , gia tốc trọng trường có giá trị  . Bỏ qua khối lượng của vỏ khí cầu và thể tích của khoang hàng.
     a) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng được viết dưới dạng là .
	b) Nhiệt độ của không khí ở sát mặt đất là .
     c) Trọng lượng của khinh khí cầu là .
	d) Để khinh khí cầu có thể rời khỏi mặt đất thì nhiệt độ phần không khí trong khí cầu nhỏ nhất là .
[image: Không có mô tả.]Câu 3: Một thanh kim loại có khối lượng   có thể trượt với ma sát không đáng kể trên hai thanh ray song song nằm ngang cách nhau một khoảng . Đường ray nằm trong một từ trường đều thẳng đứng có độ lớn  và có hướng như hình bên. Tại thời điểm , điện kế G được kết nối với thanh ray, tạo ra dòng điện không đổi  (có chiều như hình) trong dây và thanh ray (kể cả khi dây chuyển động). Biết ban đầu thanh đứng yên  
[bookmark: _Hlk186555750]     a) Lực tác dụng lên thanh là lực từ.
     b) Từ trường do dòng điện tạo ra có hướng hướng theo chiều như từ trường bên ngoài.
     c) Thanh kim loại chuyển động sang trái và tại lúc  vận tốc của thanh có độ lớn là 0,48 m/s.
     d) Quãng đường thanh đi được sau thời gian 2 s kể từ lúc thiết bị G được kết nối là 0,48 m.
Câu 4: Trong y học một đồng vị phóng xạ của Sodium thường được dùng để xác định lượng máu trong cơ thể người là . Chu kỳ bán rã của  là 15 giờ. Người ta lấy một lượng  có độ phóng xạ 2,5 µCi để tiêm vào một bệnh nhân. Sau 3 giờ, họ lấy ra 1  máu từ người đó thì thấy nó có 145 phân rã trong 10 giây. Cho biết đồng vị  phóng xạ tạo ra .
	a) Đây là phân rã .
     b) Độ phóng xạ lúc mới tiêm vào cơ thể người là .	
     c) Số nguyên tử   trong 1  máu sau 3 giờ là  nguyên tử.
     d) Thể tích máu của người đó là 5,6 lít.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Trong một hệ thống đun nước bằng năng lượng mặt trời, ánh sáng Mặt Trời được hấp thụ bởi nước chảy qua các ống trong một bộ thu nhiệt trên mái nhà. Ánh sáng Mặt Trời đi qua lớp kính trong suốt của bộ thu và làm nóng nước trong ống. Sau đó, nước nóng này được bơm vào bể chứa. Biết nhiệt dung riêng của nước là , khối lượng riêng của nước là   .
Câu 1: Biết rằng sự tỏa nhiệt của hệ thống ra không khí là không đáng kể. Năng lượng cần thiết để làm nóng 2 lít nước từ 20°C đến 100°C là . Tìm  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Câu 2: Thực tế hệ thống chỉ hoạt động với hiệu suất 30%, nên chỉ 30% năng lượng Mặt Trời được dùng để làm nóng nước. Để làm nóng 2 lít nước từ 20°C đến 100°C thì phải cung cấp nhiệt trong thời gian . Biết rằng cường độ ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống là , diện tích của bộ thu là . Công suất bức xạ nhiệt chiếu lên bộ thu nhiệt được cho bởi công thức sau: . Tính  theo đơn vị phút (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
[image: ]

Câu 3: Một khối khí lí tưởng thực hiện theo chu trình như hình bên. Biết , . Công do khối khí thực hiện trong cả chu trình bằng bao nhiêu jun (J)? (làm tròn đến hàng đơn vị)



[image: ]Câu 4: Máy gia tốc hạt tuyến tính (Linear Accelerator, viết tắt là LINAC) là một thiết bị dùng để tăng tốc các hạt hạ nguyên tử, như electron, proton hoặc ion, theo một đường thẳng. Ta xét cấu tạo đơn giản của nó gồm 2 bản phẳng song song được tích điện như hình bên. Trong tình huống này electron được gia tốc bởi hiệu điện thế giữa 2 bản biết vận tốc ban đầu của electron gần bằng không, sau khi nó được gia tốc thì electron có tốc độ là . Biết điện tích electron là  khối lượng . Độ lớn điện tích của một trong hai bản là C nếu coi nó như là một tụ điện có điện dung  (x là một số nguyên). Tìm x?
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Người ta thường tính toán tuổi của các thiên thạch hay mẫu vật dựa vào độ phóng xạ của nó hay tỉ lệ giữa nó với các nguyên tố được tạo ra. Trong tình huống này ta xem xét một mẫu đá mặt trăng có tỉ lệ số nguyên tử  (bền) trong số nguyên tử  là 10,3. Cho rằng các nguyên tử được tạo ra bởi sự phóng xạ của , chu kỳ bán rã của là 1,251 tỉ năm. Biết 1 năm có 365 ngày, 1 ngày 24 giờ. 
Câu 5: Phân rã của  là phân rã  phát ra tia gamma và một neutrino. Một nguyên tử  phân rã sẽ tỏa ra năng lượng cỡ . Tính năng lượng tỏa ra trong 1 s của một mẫu vật tính theo đơn vị mJ (làm tròn đến hàng đơn vị). Cho biết mẫu vật chỉ có nguyên tử  và có số mol , .
Câu 6: Mẫu đá mặt trăng ở trên hình thành cách đây y tỉ năm. Tính y (làm tròn đến hàng phần chục).
  
---------- HẾT ----------


HƯỚNG DẪN GIẢI


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình
	A. nóng chảy. 	B. hóa hơi. 	C. đông đặc. 	D. ngưng tụ.
Hướng dẫn giải
	Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình đông đặc.
Câu 2: Năng lượng nào sau đây không phải năng lượng tái tạo?
	A. Năng lượng mặt trời.	B. Năng lượng gió.
	C. Năng lượng địa nhiệt.	D. Năng lượng hóa thạch.
Hướng dẫn giải
	Năng lượng không phải năng lượng tái tạo là năng lượng hóa thạch nó bao gồm: Dầu mỏ, Khí đốt, Than đá. Sau một thời gian khai thác, các nguồn này sẽ bị cạn kiệt dần.
Câu 3: Một vật được làm lạnh sao cho thể tích của vật không thay đổi thì nội năng của vật
	A. giảm. 	B. tăng. 	C. giảm rồi tăng.	D. không thay đổi.
Hướng dẫn giải
	Thể tích vật không thay đổi nên vật không sinh công, cũng không nhận công, tức là .
	Vật được làm lạnh nên nó tỏa nhiệt lượng, tức là .
	Theo định luật I nhiệt động lực học, độ biến thiên nội năng của vật là

	Do đó, nội năng của vật giảm.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 4 và Câu 5: Một miếng đồng có khối lượng  được làm nóng trong phòng thí nghiệm đến nhiệt độ 312°C. Sau đó, miếng đồng được thả vào một cốc thủy tinh chứa  nước. Nhiệt dung của cốc là . Nhiệt độ ban đầu của nước và cốc là . Nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là  và  Biết rằng chỉ có sự truyền nhiệt giữa nước, đồng và cốc là đáng kể và nước bốc hơi không đáng kể.                                                   
Câu 4: Nhiệt độ của nước sau khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu? 
	A. 309,7. 	B. 27,4. 	C. 36,7. 	D. 292,6.
Hướng dẫn giải
	Bảo toàn năng lượng cho ta: 


. 
Câu 5: Nhiệt lượng mà lượng nước trên thu vào để đạt nhiệt độ cân bằng nhiệt là
	A. 2700,5 cal. 	B. cal. 	C. 3000,0 cal. 	D. 2017,6 cal.
Hướng dẫn giải
	Nhiệt lượng mà lượng nước trên thu vào để đạt nhiệt độ cân bằng nhiệt là

Câu 6: Một khối khí lí tưởng xác định có thể tích . Giữ nhiệt độ của khối khí đó không đổi và làm cho thể tích của khối khí tăng lên  thì áp suất của khối khí
	A. giảm 2 lần. 	B. tăng 2 lần. 	C. tăng 4 lần. 	D. giảm 4 lần.
Hướng dẫn giải
	Theo định luật Boyle, khi nhiệt độ của khối khí lí tưởng xác định không đổi thì áp suất và thể tích của khối khí tỉ lệ nghịch với nhau. Do đó, thể tích của khối khí tăng 2 lần (từ  lên ) thì áp suất của nó giảm 2 lần.
Câu 7: Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles?



	A.  hằng số. 	B.  VT = hằng số. 	C.  hằng số. 	D.  hằng số.
Hướng dẫn giải
	Theo định luật Charles, trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối, tức là

Câu 8: Giả sử bạn tìm thấy một tài liệu khoa học cũ mô tả một thang đo nhiệt độ gọi là thang . Trên thang này: nhiệt độ sôi của nước là , nhiệt độ đóng băng của nước là . Hỏi nhiệt độ              trên thang Z tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu trên thang Fahrenheit (°F)? Giả sử rằng thang Z là thang đo tuyến tính, nghĩa là khoảng cách giữa các độ trên thang Z không thay đổi. Cho biết trên thang Fahrenheit: nhiệt độ sôi của nước là , nhiệt độ đóng băng của nước là .
     A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Hướng dẫn giải
     Ta có:

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của đường sức từ?
    A. Tại mỗi điểm trong từ trường, chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi.
    B. Các đường sức từ là những đường cong khép kín.
    C. Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn.
    D. Đường sức từ là những đường có hướng.
[image: ]Hướng dẫn giải
	Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ dày hơn.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 10 và Câu 11: Hình bên mô tả một máy phát điện xoay chiều đơn giản. Máy phát điện xoay chiều gồm hai bộ phận chính là phần cảm và phần ứng.
Câu 10: Máy phát điện hoạt động dựa trên
	A. hiện tượng cảm ứng điện từ.	
	B. hiện tượng tích điện.
 	C. hiện tượng quang điện.	
	D. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
Hướng dẫn giải
	Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, chuyển hóa cơ năng thành điện năng.
Câu 11: Phần cảm tạo ra …(1) …, phần ứng tạo ra …(2)… khi máy hoạt động. Từ thích hợp điền vào vị trí (1) và (2) lần lượt là
     A. Từ trường, suất điện động cảm ứng. 	B. Dòng điện, từ trường. 	
	C. Suất điện động cảm ứng, từ trường. 	D. Suất điện động cảm ứng, dòng điện.
Hướng dẫn giải
	Máy phát điện xoay chiều có cấu tạo gồm hai bộ phận chính là phần cảm và phần ứng. Phần cảm là bộ phận tạo ra từ trường và phần ứng là những cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động. 
Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều từ trong ra ngoài. Hình nào dưới đây mô tả đúng đường sức từ trên mặt phẳng trang giấy của từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn?
[image: ]
	A.  Hình 2. 	B. Hình 3. 	C. Hình 4.	D. Hình 1.
Hướng dẫn giải
	Sử dụng quy tắc bàn tay phải về tìm chiều của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong từ trường “Giơ ngón cái của bàn tay phải hướng theo chiều dòng điện, khum bốn ngón kia xung quanh dây dẫn thì chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của đường sức từ”.
Câu 13: Trường hợp nào sau đây không có tương tác từ?
	A. Hai thanh nam châm đặt gần nhau.	
     B. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.
 	C. Một nam châm và một dây dẫn mang dòng điện đặt gần nhau.		
     D. Hai dây dẫn mang dòng điện đặt gần nhau.
Hướng dẫn giải
	Đồng không có từ tính nên không xảy ra tương tác từ giữa thanh nam châm và thanh đồng.
Câu 14: Trong y học người ta sử dụng một chùm tia có bước sóng cỡ  đến  chiếu qua cơ thể để tạo hình ảnh các cấu trúc có vị trí, độ dày và tỷ trọng khác nhau bên trong cơ thể. Để có được hình ảnh phải sử dụng loại tia gì?
	A. Tia hồng ngoại.	B. Tia tử ngoại.	C. Tia Röntgen (tia X).		D. Tia gamma (tia .
Hướng dẫn giải
	Tia có bước sóng cỡ  đến  chiếu qua cơ thể để tạo hình ảnh các cấu trúc có vị trí, độ dày và tỷ trọng khác nhau bên trong cơ thể là Tia X.
Câu 15: Poloni  là một đồng vị của nguyên tố Poloni, được khám phá đầu tiên bởi khoa học gia Marie Curie vào cuối thế kỷ 19. Poloni  là một chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để gây chết người. Poloni  gây chết người bởi nó phóng ra hạt alpha với năng lượng đủ để làm hỏng cỗ máy gen tế bào. Hạt nhân Poloni  có bao nhiêu proton?
	A. 84.	B. 210. 	C. 126.		D. 44.
Hướng dẫn giải
	Hạt nhân  có 210 nucleon, gồm 84 proton.
Câu 16: Số proton trong một hạt nhân (được gọi là số nguyên tử hoặc số proton của hạt nhân) được ký hiệu là Z. Số neutron (được gọi là số neutron) được ký hiệu là N. Tổng số neutron và proton trong một hạt nhân được gọi là số khối và được ký hiệu là A. Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối liên hệ giữa các đại lượng trên là đúng? 
	A. .	B. . 	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
	Số proton trong một hạt nhân (được gọi là số nguyên tử hoặc số proton của hạt nhân) được ký hiệu là Z. Số neutron (được gọi là số neutron) được ký hiệu là N. Tổng số neutron và proton trong một hạt nhân được gọi là số khối và được ký hiệu là A. Vì vậy . 
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia alpha (?
	A. Tia  phóng ra từ hạt nhân với tốc độ cỡ m/s.	
     B. Khi đi qua điện trường giữa 2 bản tụ điện, tia  bị lệch về phía bản tích điện dương.	
     C. Khi đi trong không khí, tia bị ion hóa và mất dần năng lượng.	
     D. Tia  là dòng các hạt nhân Heli (.
Hướng dẫn giải
Phóng xạ :
Tia  phóng ra từ mẫu phóng xạ với tốc độ bằng m/s.

Tia là dòng các hạt nhân Heli (.
Câu 18: Một dây dẫn thẳng nằm ngang có dòng điện  chạy qua theo hướng từ Tây sang Đông. Tại vị trí này, cảm ứng từ  của từ trường Trái Đất có phương nằm ngang và hướng về phía Bắc. Lực từ tác dụng lên 1 m chiều dài của đoạn dây là . Độ lớn của  là
    A. 37,5 µT                     B. 30 µT.                    C. 27 µT.                     D. 70 µT .             
Hướng dẫn giải
	Độ lớn cảm ứng từ là 
     Ta có:

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một bát nhôm có khối lượng  chứa một lượng nước có khối lượng , ở cùng nhiệt độ . Người tả thả một miếng đồng rất nóng có khối lượng  vào nước, khiến nước sôi và có  nước chuyển thành hơi. Nhiệt độ của nước ngay sau khi cân bằng nhiệt là 100°C. Biết rằng chỉ có sự truyền nhiệt giữa nước, đồng và cốc là đáng kể. Cho nhiệt dung riêng của nhôm, nước, đồng lần lượt là , , . Nhiệt hóa hơi riêng của nước là .
	a) Nhiệt lượng của miếng đồng tỏa ra bằng nhiệt lượng của bát nhôm và nước thu vào.
	b) Miếng đồng nhận nhiệt từ bát nhôm và nước.
	c) Nhiệt lượng bát nhôm nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là 10,6 kJ.
	d) Nhiệt độ ban đầu của miếng đồng là 500°C.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	Nhiệt lượng của miếng đồng tỏa ra bằng nhiệt lượng của bát nhôm và nước thu vào.
	Đ
	

	b
	Miếng đồng nhận nhiệt từ bát nhôm và nước.
	
	S

	c
	Nhiệt lượng bát nhôm nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là 10,6 kJ
	Đ
	

	d
	Nhiệt độ ban đầu của miếng đồng là 500°C.
	
	S



     a) Nhiệt lượng của miếng đồng tỏa ra bằng nhiệt lượng của bát nhôm và nước thu vào.
	b) Bát nhôm và nước nhận nhiệt từ miếng đồng.
	c) Nhiệt lượng mà bát nhôm nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là
. 
     d) Bảo toàn năng lượng cho ta: hay , dẫn đến




Câu 2: Cho một khinh khí cầu nằm trên mặt đất, gồm khoang chứa hàng nặng  và phần khí cầu hình cầu chứa  không khí. Trên khí cầu có một lỗ thông hơi nên áp suất không khí bên trong khí cầu luôn bằng với áp suất khí quyển. Coi thể tích phần khí cầu luôn không đổi và không khí là khí lý tưởng, có khối lượng mol . Biết ở sát mặt đất, áp suất khí quyển là , khối lượng riêng của không khí là , gia tốc trọng trường có giá trị  . Bỏ qua khối lượng của vỏ khí cầu và thể tích của khoang hàng.
     a) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng được viết dưới dạng là .
	b) Nhiệt độ của không khí ở sát mặt đất là .
     c) Trọng lượng của khinh khí cầu là .
d) Để khinh khí cầu có thể rời khỏi mặt đất thì nhiệt độ phần không khí trong khí cầu nhỏ nhất là .
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	Phương trình trạng thái của khí lí tưởng được viết dưới dạng là .
	Đ
	

	b
	Nhiệt độ của không khí ở sát mặt đất là .
	Đ
	

	c
	Trọng lượng của khinh khí cầu là .
	
	S

	d
	Để khinh khí cầu có thể rời khỏi mặt đất thì nhiệt độ phần không khí trong khí cầu nhỏ nhất là .
	
	S


    
	a) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng được viết dưới dạng là .
     b) Từ phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta có 

     c) Trọng lượng của khinh khí cầu là

 d) Để khinh khí cầu tời khỏi mặt đất thì  với  là khối lượng riêng của không khí bên trong khinh khí cầu.

Vậy để khinh khí cầu rời khỏi mặt đất thì nhiệt độ của phần không khí bên trong khí cầu nhỏ nhất là .

[image: Không có mô tả.]Câu 3: Một thanh kim loại có khối lượng   có thể trượt với ma sát không đáng kể trên hai thanh ray song song nằm ngang cách nhau một khoảng . Đường ray nằm trong một từ trường đều thẳng đứng có độ lớn  và có hướng như hình bên. Tại thời điểm , điện kế G được kết nối với thanh ray, tạo ra dòng điện không đổi  (có chiều như hình) trong dây và thanh ray (kể cả khi dây chuyển động). Biết ban đầu thanh đứng yên  
     a) Lực tác dụng lên thanh là lực từ.
     b) Từ trường do dòng điện tạo ra có hướng hướng theo chiều như từ trường bên ngoài.
c) Thanh kim loại chuyển động sang trái và tại lúc  vận tốc của thanh có độ lớn là 0,48 m/s.
     d) Quãng đường thanh đi được sau thời gian 2 s kể từ lúc thiết bị G được kết nối là 0,48 m.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	Lực tác dụng lên thanh là lực từ.
	Đ
	

	b
	Từ trường do dòng điện tạo ra có hướng hướng theo chiều như từ trường bên ngoài.
	Đ
	

	c
	Thanh kim loại chuyển động sang trái và tại lúc  vận tốc của thanh có độ lớn là 0,48 m/s
	Đ
	

	d
	Quãng đường thanh đi được sau thời gian 2 s kể từ lúc thiết bị G được kết nối là 0,48 m.
	
	S


    
	 a) Lực tác dụng lên thanh là lực từ.
Thực tế thanh chịu 3 tác dụng là lực từ, trọng lực và nâng. Chỉ là hợp lực của hai lực P và N bằng không nên khi đó Fhl = Ftừ. Do đó trong câu a nên thay từ lực tác dụng là hợp lực tác dụng.
     b) Sử dụng quy tắc bàn tay phải ta xác định được hướng của từ trường do dòng điện tạo ra có hướng từ trong ra ngoài.
	c) Sử dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được lực từ hướng sang trái 
        Tốc độ lúc  được tính bằng 
	d) Chuyển động của thanh là chuyển động nhanh dần đều với gia tốc   

         Quãng đường mà nó đi sau thời gian 2 s là

Câu 4: Trong y học một đồng vị phóng xạ của Sodium thường được dùng để xác định lượng máu trong cơ thể người là . Chu kỳ bán rã của  là 15 giờ. Người ta lấy một lượng  có độ phóng xạ 2,5 µCi để tiêm vào một bệnh nhân. Sau 3 giờ, họ lấy ra 1  máu từ người đó thì thấy nó có 145 phân rã trong 10 giây. Cho biết đồng vị  phóng xạ tạo ra .
	a) Đây là phân rã .
     b) Độ phóng xạ lúc mới tiêm vào cơ thể người là .	
     c) Số nguyên tử   trong 1  máu sau 3 giờ là  nguyên tử.
     d) Thể tích máu của người đó là 5,6 lít.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	Đây là phân rã .
	
	S

	b
	Độ phóng xạ lúc mới tiêm vào cơ thể người là 7,4. Bq.
	
	S

	c
	Số nguyên tử   trong 1  máu sau 3 giờ là 3,0.  nguyên tử.
	
	S

	d
	Thể tích máu của người đó là 5,6 lít.
	Đ
	


    
 a) Đây là phân rã sau phân rã nó mất điện tích 1e tạo thành .
	    Phương trình phân rã  của  là

	b) Độ phóng xạ lúc mới tiêm vào cơ thể người là
                             .
	c) Sau 3 giờ số phân rã trong trong 1  máuđược xác định là 

     d) Ta có:  

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Trong một hệ thống đun nước bằng năng lượng mặt trời, ánh sáng Mặt Trời được hấp thụ bởi nước chảy qua các ống trong một bộ thu nhiệt trên mái nhà. Ánh sáng Mặt Trời đi qua lớp kính trong suốt của bộ thu và làm nóng nước trong ống. Sau đó, nước nóng này được bơm vào bể chứa. Biết nhiệt dung riêng của nước là , khối lượng riêng của nước là   .
Câu 1:	Biết rằng sự tỏa nhiệt của hệ thống ra không khí là không đáng kể. Năng lượng cần thiết để làm nóng 2 lít nước từ 20°C đến 100°C là . Tìm  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
	Đáp án:
	0
	,
	6
	7


Hướng dẫn giải
	Năng lượng cần thiết để làm nóng 2 lít nước từ 20°C đến 100°C là


Câu 2: Thực tế hệ thống chỉ hoạt động với hiệu suất 30%, nên chỉ 30% năng lượng Mặt Trời được dùng để làm nóng nước. Để làm nóng 2 lít nước từ 20°C đến 100°C thì phải cung cấp nhiệt trong thời gian . Biết rằng cường độ ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống là , diện tích của bộ thu là . Công suất bức xạ nhiệt chiếu lên bộ thu nhiệt được cho bởi công thức sau: . Tính  theo đơn vị phút (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
	Đáp án:
	1
	2
	
	


Hướng dẫn giải
	Công suất bức xạ nhiệt chiếu lên bộ thu nhiệt là 
                  	
     Ta có 


[image: ] Câu 3: Một khối khí lí tưởng thực hiện theo chu trình như hình bên. Biết , . Công do khối khí thực hiện trong cả chu trình bằng bao nhiêu jun (J)? (làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	3
	0
	6
	


Hướng dẫn giải
     Công do khối khí thực hiện trong cả chu trình được xác định bằng diện tích hình tam giác 123, khi đó ta có:


[image: ]Câu 4: Máy gia tốc hạt tuyến tính (Linear Accelerator, viết tắt là LINAC) là một thiết bị dùng để tăng tốc các hạt hạ nguyên tử, như electron, proton hoặc ion, theo một đường thẳng. Ta xét cấu tạo đơn giản của nó gồm 2 bản phẳng song song được tích điện như hình bên. Trong tình huống này electron được gia tốc bởi hiệu điện thế giữa 2 bản biết vận tốc ban đầu của electron gần bằng không, sau khi nó được gia tốc thì electron có tốc độ là . Biết điện tích electron là  khối lượng . Độ lớn điện tích của một trong hai bản là C nếu coi nó như là một tụ điện có điện dung  (x là một số nguyên). Tìm x?
	Đáp án:
	1
	5
	9
	


Hướng dẫn giải
	Sau khi qua 2 bản động năng của electron tăng 1 lượng là



Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Người ta thường tính toán tuổi của các thiên thạch hay mẫu vật dựa vào độ phóng xạ của nó hay tỉ lệ giữa nó với các nguyên tố được tạo ra. Trong tình huống này ta xem xét một mẫu đá mặt trăng có tỉ lệ số nguyên tử  (bền) trong số nguyên tử  là 10,3. Cho rằng các nguyên tử được tạo ra bởi sự phóng xạ của , chu kỳ bán rã của là 1,251 tỉ năm. Biết 1 năm có 365 ngày, 1 ngày 24 giờ. 
Câu 5: Phân rã của  là phân rã  phát ra tia gamma và một neutrino. Một nguyên tử  phân rã sẽ tỏa ra năng lượng cỡ . Tính năng lượng tỏa ra trong 1 s của một mẫu vật tính theo đơn vị mJ (làm tròn đến hàng đơn vị). Cho biết mẫu vật chỉ có nguyên tử  và có số mol , .
	Đáp án:
	1
	
	
	




Hướng dẫn giải
	0,5 mol có số nguyên tử là  
     Độ phóng xạ ( tức số phân rã trong 1s) là

     Năng lượng tỏa ra trong 1s của một mẫu vật
            

Câu 6: Mẫu đá mặt trăng ở trên hình thành cách đây y tỉ năm. Tính y (làm tròn đến hàng phần chục).
	Đáp án:
	4
	,
	4
	


Hướng dẫn giải
	Số phân tử Ar được tạo ra từ sự phân rã của K là
                                            
    Theo đề ta có: 



	BÁM SÁT ĐỀ  MINH HỌA
ĐỀ 06

	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề



Cho biết:  = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
[image: ]Câu 1. Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì
A. cồn thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.
B. cồn khi bay hơi toả nhiệt lượng vào chỗ da đó.
C. cồn khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể. 
D. cồn khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
Câu 2. Cho các phát biểu sau:
a) Một chất lỏng ở bất kì nhiệt độ nào cũng chứa những phân tử có động năng đủ lớn để thắng lực hút của các phân tử xung quanh, thoát ra khỏi mặt thoáng chất lỏng.
b) Muốn thành hơi, các phân tử phải sinh công để thắng lực hút giữa các phân tử còn lại có xu hướng kéo chúng trở lại chất lỏng.
[bookmark: _Hlk186187794]c) Hiện tượng các phân tử chất lỏng thoát ra khỏi chất lỏng, tạo thành hơi được gọi là sự ngưng tụ.
d) Đồng thời với sự bay hơi còn xảy ra hiện tượng ngưng tụ, một số phân tử hơi ở gần mặt thoáng đi ngược trở lại vào trong lòng chất lỏng.
e) Khác với sự bay hơi, sự sôi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi chỉ xảy ra bên trong lòng chất lỏng.
Số phát biểu đúng là
	A. 2.	C. 3.	B. 4.	D. 5.
[image: ]Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. Các bạn bố trí thí nghiệm như hình bên và tiến hành thí nghiệm qua các bước sau:
Bước 1
- Cho nước đá vào nhiệt lượng kế và hứng nước chảy ra bằng một chiếc cốc.
- Sau khi nước chảy vào cốc khoảng một phút, cho nước chảy vào cốc (ở trên cân) trong thời gian t (phút), xác định khối lượng  của nước trong cốc này.
Bước 2
- Bật biến áp nguồn.
- Đọc số chỉ 𝒫 của oát kế.
- Cho nước chảy thêm vào cốc trong thời gian t. Xác định khối lượng  của nước trong cốc lúc này.
Kết quả thí nghiệm được nhóm ghi lại ở bảng sau:


	Đại lượng
	Kết quả đo

	Khối lượng  (kg)
	5.103

	Khối lượng  (kg)
	19,6.103

	Thời gian đun t (s)
	130

	Công suất 𝒫 (W)
	24


	Xem điều kiện môi trường (nhiệt độ, áp suất, …) không đổi trong suốt thời gian làm thí nghiệm và điện năng tiêu thụ chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt lượng cung cấp cho nước đá. Bỏ qua sự bay hơi của nước.
Câu 3. Khối lượng nước đá tan do nhận nhiệt lượng từ dây nung là
	A. 24,6.103 kg.		B. 19,6.103 kg.
	C. 14,6.103 kg.		D. 9,6.103 kg.
Câu 4. Nhiệt hóa hơi riêng của nước đá thu được từ thí nghiệm trên là
	A. 126 829 J/kg.	B. 325 000 J/kg.	C. 320 000 J/kg.	D. 213 698 J/kg.
Câu 5. Hai bình thủy tinh X và Y cùng chứa khí helium. Áp suất khối khí ở bình X gấp ba lần áp suất khối khí ở bình Y. Dung tích của bình Y gấp ba lần dung tích của bình X. Khi nhiệt độ khối khí trong hai bình bằng nhau thì
	A. số nguyên tử ở bình X nhiều hơn số nguyên tử ở bình Y.	
	B. số nguyên tử ở bình Y nhiều hơn số nguyên tử ở bình X. 
	C. số nguyên tử ở hai bình bằng nhau.	
	D. mật độ nguyên tử ở hai bình như nhau.
Câu 6. Một cốc nước nóng và một cốc nước lạnh chứa lượng nước như nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với cốc và môi trường. Rót một nửa lượng nước trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh, khi xảy ra cân bằng nhiệt thì nhiệt độ cốc nước lạnh tăng thêm 17,5 0C. Tiếp tục rót một nửa của lượng nước còn lại trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh, khi xảy ra cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của cốc nước lạnh tiếp tục tăng thêm
	A. 8 0C.	B. 7 0C.	C. 6 0C.	D. 5 0C.
[image: ]Câu 7. Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng được biểu diễn trong hệ tọa độ (p,V) bằng một đoạn thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ như hình vẽ. Trong quá trình đó, nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí
	A. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích khí.
	B. luôn luôn tăng.
	C. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích khí.
	D. luôn luôn giảm.
Câu 8. Một bình kín có thể tích không đổi, chứa 0,1 mol khí lí tưởng ở áp suất  (), nhiệt độ . Làm nóng khối khí đến nhiệt độ . Khi đó, thể tích và áp suất của khối khí lần lượt là
A. 1,23 lít và 2,2 atm.	B. 1,23 m3 và 1,8 Pa.	C. 11,2 lít và 1,8 atm.	D. 0,125 m3 và 1,8 Pa.
Câu 9. Chọn khẳng định đúng về phản ứng phân hạch hạt nhân.
	A. Tổng khối lượng nghỉ của các hạt sản phẩm sau phân hạch luôn bằng tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phân hạch.
	B. Tổng khối lượng nghỉ của các hạt sản phẩm sau phân hạch luôn lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phân hạch.
	C. Tổng số proton của các hạt sau phân hạch luôn bằng tổng số proton của các hạt trước phân hạch.
	D. Tổng số nucleon của các hạt sau phân hạch luôn bằng tổng số nucleon của các hạt trước phân hạch.
Câu 10. Cho các phát biểu sau đây:
(1)	Từ trường có thể tác dụng lực từ lên các điện tích đứng yên đặt trong nó.
(2)	Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên dòng điện đặt trong nó.
(3)	Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên nam châm đặt trong nó.
(4)	Đường sức từ luôn là những đường cong khép kín.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4. 
Câu 11. Một lượng chất phóng xạ ban đầu có khối lượng . Sau 5 chu kỳ bán rã liên tiếp, khối lượng chất phóng xạ còn lại là
	A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ]Câu 12. Một khung dây hình chữ nhật được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và chiều của dòng điện chạy trong khung dây được biểu diễn như hình vẽ bên. Ban đầu sử dụng khung dây có kích thước là 100 mm  80 mm (chiều rộng khung dây nằm ngang – đoạn AD). Nếu thay khung dây ban đầu thành một khung dây khác có kích thước là 100 mm  40 mm (chiều rộng khung dây luôn nằm ngang – đoạn A’D’) nhưng vẫn giữ nguyên góc hợp bởi mặt phẳng khung dây và các đường sức từ, giữ nguyên cường độ dòng điện qua khung dây và nam châm điện thì nhận định nào sau đây về lực từ do từ trường tác dụng lên đoạn A’D’ của khung dây là đúng?
	A. Không đổi chiều và độ lớn tăng 2 lần.	B. Không đổi chiều và độ lớn giảm 2 lần.
	C. Đổi chiều và độ lớn giảm 4 lần.	D. Đổi chiều và độ lớn tăng 4 lần.
Câu 13. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 10 Ω, có cường độ dòng điện cực đại là 0,1 A. Khi đó, công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là
	A. 0,1 W.	B. 1,0 W.	C. 0,5 W.	D. 2 W.
Câu 14. Một máy phát điện xoay chiều có rôto là nam châm vĩnh cửu có tốc độ quay thay đổi được, cuộn dây được đặt trên stato. Dùng tần số kế điện tử để đo tần số f (vòng/s) của rôto và vôn kế đo suất điện động E (V) ở hai đầu cuộn dây. Kết quả đo f và E được biểu diễn bằng đồ thị như hình bên dưới.
[image: ]
[bookmark: _Hlk187236275]	Nếu chấp nhận sai số dưới 10% thì mối liên hệ giữa suất điện động E (mV) ở hai đầu cuộn dây và tần số f (vòng/s) của rôto là
	A. E = 0,027f.	B. E = 2,2f.	C. E = 0,05f.	D. E = 30f.
Câu 15. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì nhận định nào sau đây là đúng?
	A. Vector cường độ điện trường và vector cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
	B. Tại mỗi điểm trong không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha.
	C. Tại mỗi điểm trong không gian, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau .
	D. Điện trường và từ trường biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng chu kì.
Câu 16. Số hạt không mang điện tích trong nguyên tử silver  là
	A. 47.	B. 60.	C. 107.	D. 154.
Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức  (V) vào một đoạn mạch chứa các linh kiện điện tử. Khi đó, biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là  Nhận định nào sau đây đúng?
	A. Pha ban đầu của cường độ dòng điện là .
	B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch một góc .
	C. Tần số của dòng điện là 50 Hz.
	D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 5 A.
[image: ]Câu 18. Một vòng dây dẫn phẳng hình tròn có diện tích S = 60 cm2 được đặt trong một từ trường đều có B = 0,2 T. Trong 0,5 s vòng dây quay đều được một góc 60° như hình bên. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây là
	A. 12.103 V.	B. 1,2.103 V.
	C. 2,2.103 V.	D. 22.103 V.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một bình cách nhiệt chứa 500 g nước ở nhiệt độ  = 25 °C. Người ta lần lượt thả vào bình này những quả cầu sắt giống nhau đã được đốt nóng đến 200 °C. Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình khi xảy ra cân bằng nhiệt là  = 29 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giả thiết nước không bị tràn ra ngoài và lượng nước bị rút vào quả cầu sắt không đáng kể. Cho nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4 200 J/(kg.K); nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.105 J/kg.
	a) Khối lượng của mỗi quả cầu sắt xấp xỉ bằng 0,1 kg.
	b) Nếu tiếp tục thả thêm 4 quả cầu sắt nữa thì nhiệt độ của nước khi xảy ra cân bằng nhiệt xấp xỉ bằng 43 C.
	c) Để nhiệt độ của nước đạt 58 C khi xảy ra cân bằng nhiệt thì cần thả thêm vào bình 10 quả cầu sắt nữa.
	d) Sau đó, người ta muốn giảm nhiệt độ của nước trong bình xuống còn 40 C nên người ta đã thả tiếp vào bình 200 g nước đá ở 0 C (không lấy quả cầu sắt ra).
Câu 2. Bệnh giảm áp là một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn, có tỉ lệ gây tử vong và mất sức lao động cao.
[image: ]	Trong quá trình giảm áp, sự hòa tan của khí xảy ra theo quá trình ngược lại. Độ hòa tan giảm, các khí thải bớt ra ngoài cơ thể qua đường phổi. Nếu áp suất giảm chậm thì khí nitrogen từ các mô hòa tan vào máu, được vận chuyển tới phổi rồi thải ra ngoài. Khi giảm áp nhanh, khí nitrogen không vận chuyển kịp tới phổi giải phóng ra ngoài sẽ tích lại trong cơ thể. Khi quá bão hòa tới mức nhất định sẽ hình thành các bọt khí, các bọt khí hình thành to dần gây tắc mạch máu, chèn ép các tế bào (đặc biệt là các tế bào thần kinh), dẫn đến liệt, rối loạn hoạt động cơ vòng, … Đó là nguyên nhân của bệnh giảm áp.
Nguồn: https://s.net.vn/iRxj
[image: ]	Một thợ lặn từ độ sâu 35 m nổi lên mặt nước quá nhanh làm cho khí nitrogen (coi là khí lí tưởng) trong cơ thể hình thành các bọt khí. Giả sử sự chênh lệch nhiệt độ là không đáng kể. Áp suất khí nitrogen trong phổi và cơ thể bằng áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn. Cho biết khối lượng riêng của nước là 103 kg/m3, áp suất khí quyển là 101 325 Pa. Lấy g = 10 m/s2.
	Người thợ lặn sử dụng bình nén khí (bình A) có các thông số 12 lít – 2.107 Pa chứa không khí (xem là khí lí tưởng). Người ta sử dụng máy nén khí để bơm khí ở áp suất 105 Pa vào bình A với lưu lượng khí là 100 lít/phút và nhiệt độ khối khí không đổi trong suốt quá trình bơm. Ban đầu trong bình A chưa có khí và bỏ qua lượng khí thoát ra ngoài.
	a) Áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn khi ở độ sâu 35 m là 350 kPa.
	b) Khi nổi lên mặt nước, áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn là 105 Pa. 
	c) Nếu bọt khí nitrogen được hình thành ở độ sâu 35 m thì khi người thợ lặn lên đến mặt nước, thể tích bọt khí nitrogen tăng 3,5 lần.
	d) Thời gian bơm khí vào bình A để đạt các thông số 12 lít – 2.107 Pa là 24 phút.
Câu 3. Một khung dây dẫn hình chữ nhật gồm 50 vòng, mỗi vòng có kích thước 10 cm  20 cm, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 0,2 T. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), khung dây được đặt [image: ]vuông góc với vector cảm ứng từ . Bắt đầu cho khung dây quay đều với tốc độ 300 vòng/phút quanh một trục nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường sức từ (như hình vẽ). Khung dây nối với một mạch ngoài có điện trở R = 5 , điện trở của khung dây không đáng kể.
	a) Tại thời điểm t bất kì, từ thông qua khung dây là .
	b) Suất điện động cảm ứng cực đại trong khung dây là 2 (V).
	c) Dòng điện chạy qua mạch ngoài là dòng điện xoay chiều.
 	d) Dòng điện chạy qua mạch ngoài có cường độ cực đại bằng 0,4 (mA).
[image: ]Câu 4. Arktika là tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Với chiều dài 173 m, cao 15 m, tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, mỗi lò có công suất 175 MW, giúp tàu phá lớp băng dày đến 3m.
	Nếu lò phản ứng này sử dụng năng lượng từ sự phân hạch của , mỗi phân hạch sinh ra trung bình 203 MeV. Cho khối lượng mol của nguyên tử  là 235 g/mol.
	a) Trong 940 g  có chứa  nguyên tử .
	b) Trong 1 ngày, mỗi lò tiêu thụ xấp xỉ 1,82 kg .
	c) Mỗi kg than đá khi đốt cháy hoàn toàn sẽ tỏa ra nhiệt lượng 27.106 J. Năng lượng nhiệt tỏa ra khi 1 kg  phân hạch hoàn toàn bằng năng lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn khoảng 3 tấn than đá.
	d) Cho nhiệt nóng chảy riêng của băng ở 0 C là 334 kJ/kg. Với năng lượng nhiệt tỏa ra khi 1 kg  phân hạch hoàn toàn sẽ làm nóng chảy khối băng có khối lượng xấp xỉ  kg.
[image: ]PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Một lò nung đang bị hư màn hình hiển thị nhiệt độ lò. Để xác định nhiệt độ của lò nung, một người công nhân đã lấy một mẫu sắt 100 g đang nung trong lò ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 1,06 kg nước ở 25 0C, khi có cân bằng nhiệt xảy ra thì nhiệt độ của nước là 35 0C. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4 200 J/(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và nhiệt lượng kế; sự bay hơi của nước. Tính nhiệt độ của lò nung theo đơn vị Kelvin (làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: ]Câu 2. Một chai thuỷ tinh chứa không khí được đậy kín bằng một cái nút có khối lượng 300 g. Tiết diện trong của miệng chai là . Khi ở nhiệt độ phòng  người ta xác định được áp suất của khối khí trong chai bằng với áp suất khí quyển và bằng  (). Nút chai bị đẩy thụt ngang với miệng chai nên không thể dùng tay lấy nút chai ra được. Người ta phải dùng biện pháp là nhúng ngập chai thủy tinh đó vào trong nồi nước sôi (như hình bên) thì sau một khoảng thời gian thấy cái nút bị đẩy di chuyển đi lên. Cho gia tốc trọng trường , ; ma sát giữa nút và thành chai là Fms = 3 N. Bỏ qua sự giãn nở vì nhiệt của vỏ chai. 
	Tính nhiệt độ  của khối khí trong chai khi cái nút bắt đầu bị đẩy di chuyển đi lên (tính theo đơn vị kelvin và làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 3. Để pha sữa bột cho con, một người mẹ dùng nước nguội ở 25 C pha với nước nóng ở 100 C để thu được 180 ml nước ở 50 C. Biết khối lượng riêng của nước là 997 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/(kg.K). Tỉ số giữa lượng nước nóng và nước nguội đã dùng bằng bao nhiêu ?
Câu 4. Cho proton có động năng 1,46 MeV bắn phá hạt nhân  đang đứng yên, sinh ra hai hạt  có cùng động năng. Biết mp = 1,0073 amu; mLi = 7,0142 amu; m = 4,0015 amu và 1 amu = 931,5 MeV/c2. Xác định góc  hợp bởi các vector vận tốc của hai hạt  sau phản ứng. Tính theo đơn vị degrees () và làm tròn đến hàng đơn vị. 
Câu 5. Khi chlorine là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 35Cl có khối lượng nguyên tử 34,969 amu, hàm lượng 75,4% và 37Cl có khối lượng nguyên tử 36,966 amu, hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng nguyên tử của nguyên tố hoá học chlorine theo đơn vị amu và làm tròn đến hàng đơn vị.
Câu 6. Một mẫu chất phóng xạ X phân rã theo thời gian và phát ra các hạt . Số lượng các hạt  này được ghi nhận bởi một máy thu (ống Geiger  Muller) và được biểu diễn theo thời gian t như đồ thị ở hình bên dưới. Tính hằng số phóng xạ của chất phóng xạ X (làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: ]



HƯỚNG DẪN GIẢI

Cho biết:  = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
[image: ]Câu 1. Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì
A. cồn thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.
B. cồn khi bay hơi toả nhiệt lượng vào chỗ da đó.
C. cồn khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể. 
D. cồn khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
Hướng dẫn giải
	Cồn bay hơi nhanh, hấp thụ nhiệt từ da để chuyển thành khí, làm da ở vùng được xoa mất nhiệt và cảm thấy lạnh.
Câu 2. Cho các phát biểu sau:
a) Một chất lỏng ở bất kì nhiệt độ nào cũng chứa những phân tử có động năng đủ lớn để thắng lực hút của các phân tử xung quanh, thoát ra khỏi mặt thoáng chất lỏng.
b) Muốn thành hơi, các phân tử phải sinh công để thắng lực hút giữa các phân tử còn lại có xu hướng kéo chúng trở lại chất lỏng.
c) Hiện tượng các phân tử chất lỏng thoát ra khỏi chất lỏng, tạo thành hơi được gọi là sự ngưng tụ.
d) Đồng thời với sự bay hơi còn xảy ra hiện tượng ngưng tụ, một số phân tử hơi ở gần mặt thoáng đi ngược trở lại vào trong lòng chất lỏng.
e) Khác với sự bay hơi, sự sôi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi chỉ xảy ra bên trong lòng chất lỏng.
Số phát biểu đúng là
	A. 2.	C. 3.	B. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
	Các phát biểu đúng là a,b,d.
	Chỉnh sửa các phát biểu sai:
	+ Phát biểu c: Hiện tượng các phân tử chất lỏng thoát ra khỏi chất lỏng, tạo thành hơi được gọi là sự hóa hơi.
	+ Phát biểu e: Khác với sự bay hơi, sự sôi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi xảy ra ở bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
[image: ]Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. Các bạn bố trí thí nghiệm như hình bên và tiến hành thí nghiệm qua các bước sau:
Bước 1
- Cho nước đá vào nhiệt lượng kế và hứng nước chảy ra bằng một chiếc cốc.
- Sau khi nước chảy vào cốc khoảng một phút, cho nước chảy vào cốc (ở trên cân) trong thời gian t (phút), xác định khối lượng  của nước trong cốc này.
Bước 2
- Bật biến áp nguồn.
- Đọc số chỉ 𝒫 của oát kế.
- Cho nước chảy thêm vào cốc trong thời gian t. Xác định khối lượng  của nước trong cốc lúc này.
Kết quả thí nghiệm được nhóm ghi lại ở bảng sau:
	Đại lượng
	Kết quả đo

	Khối lượng  (kg)
	5.103

	Khối lượng  (kg)
	19,6.103

	Thời gian đun t (s)
	130

	Công suất 𝒫 (W)
	24


	Xem điều kiện môi trường (nhiệt độ, áp suất, …) không đổi trong suốt thời gian làm thí nghiệm và điện năng tiêu thụ chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt lượng cung cấp cho nước đá. Bỏ qua sự bay hơi của nước.
Câu 3. Khối lượng nước đá tan do nhận nhiệt lượng từ dây nung là
	A. 24,6.103 kg.		B. 19,6.103 kg.
	C. 14,6.103 kg.		D. 9,6.103 kg.
Hướng dẫn giải
	Ở bước 1,  (kg) là khối lượng nước đá tan do nhận nhiệt từ môi trường trong khoảng thời gian t (phút).
	Ở bước 2, trong cùng khoảng thời gian t (phút) nên khối lượng nước đá tan do nhận nhiệt từ môi trường là  (kg) và khối lượng nước đá tan do nhận nhiệt lượng từ dây nung là  (kg).
	Sau khoảng thời gian t (phút) kể từ lúc bật biến áp nguồn, khối lượng nước đá tan và chảy xuống cốc là  (kg), ta có:

	Vậy lượng nước đá tan do nhận nhiệt lượng từ dây nung là:
 kg.
Câu 4. Nhiệt hóa hơi riêng của nước đá thu được từ thí nghiệm trên là
	A. 126 829 J/kg.	B. 325 000 J/kg.	C. 320 000 J/kg.	D. 213 698 J/kg.
Hướng dẫn giải
	Nhiệt hóa hơi riêng của nước đá thu được từ thí nghiệm trên là:
     J/kg.
Câu 5. Hai bình thủy tinh X và Y cùng chứa khí helium. Áp suất khối khí ở bình X gấp ba lần áp suất khối khí ở bình Y. Dung tích của bình Y gấp ba lần dung tích của bình X. Khi nhiệt độ khối khí trong hai bình bằng nhau thì
	A. số nguyên tử ở bình X nhiều hơn số nguyên tử ở bình Y.	
	B. số nguyên tử ở bình Y nhiều hơn số nguyên tử ở bình X. 
	C. số nguyên tử ở hai bình bằng nhau.	
	D. mật độ nguyên tử ở hai bình như nhau.
Hướng dẫn giải
	Công thức liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí:

	Mà: 
	Suy ra:   
	Tỉ số giữa số nguyên tử khí ở bình X và số nguyên tử khí ở bình Y là

 Vậy số nguyên tử ở hai bình bằng nhau.
Do  nên mật độ nguyên tử  ở bình Y thưa thớt hơn bình X.
Câu 6. Một cốc nước nóng và một cốc nước lạnh chứa lượng nước như nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với cốc và môi trường. Rót một nửa lượng nước trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh, khi xảy ra cân bằng nhiệt thì nhiệt độ cốc nước lạnh tăng thêm 17,5 0C. Tiếp tục rót một nửa của lượng nước còn lại trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh, khi xảy ra cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của cốc nước lạnh tiếp tục tăng thêm
	A. 8 0C.	B. 7 0C.	C. 6 0C.	D. 5 0C.
Hướng dẫn giải
	Lần rót thứ nhất, khi xảy ra cân bằng nhiệt, ta có:
     0C (với )
			  (1)
	Lần rót thứ hai, khi xảy ra cân bằng nhiệt, ta có:
  
		  (2)
	Thay (1) vào (2), ta được:   
			  0C.
	Vậy nhiệt độ cốc nước lạnh tiếp tục tăng thêm 5 0C.
[image: ]Câu 7. Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng được biểu diễn trong hệ tọa độ (p,V) bằng một đoạn thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ như hình vẽ. Trong quá trình đó, nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí
	A. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích khí.
	B. luôn luôn tăng.
	C. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích khí.
	D. luôn luôn giảm.
Hướng dẫn giải
	Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa p và V là  (với a là hệ số tỉ lệ, từ đồ thị ta có a > 0) (1)
Mà:  (2)
Thế (1) vào (2), ta được:   
	Khi xét một lượng khí xác định, tỉ số  không đổi nên T tỉ lệ thuận với V2.
Câu 8. Một bình kín có thể tích không đổi, chứa 0,1 mol khí lí tưởng ở áp suất  (), nhiệt độ . Làm nóng khối khí đến nhiệt độ . Khi đó, thể tích và áp suất của khối khí lần lượt là
A. 1,23 lít và 2,2 atm.	B. 1,23 m3 và 1,8 Pa.	C. 11,2 lít và 1,8 atm.	D. 0,125 m3 và 1,8 Pa.
Hướng dẫn giải
	Thể tích khối khí trước và sau khi làm nóng là không đổi và bằng:
  .
	Áp suất của khối khí sau khi làm nóng bằng:
  .
Câu 9. Chọn khẳng định đúng về phản ứng phân hạch hạt nhân.
	A. Tổng khối lượng nghỉ của các hạt sản phẩm sau phân hạch luôn bằng tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phân hạch.
	B. Tổng khối lượng nghỉ của các hạt sản phẩm sau phân hạch luôn lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phân hạch.
	C. Tổng số proton của các hạt sau phân hạch luôn bằng tổng số proton của các hạt trước phân hạch.
	D. Tổng số nucleon của các hạt sau phân hạch luôn bằng tổng số nucleon của các hạt trước phân hạch.
Hướng dẫn giải
	Khẳng định A, B sai. Vì trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt sau phản ứng hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng.
	Khẳng định C sai. Vì trong phản ứng hạt nhân không có bảo toàn số proton, nhưng số nucleon sẽ được bảo toàn.
Câu 10. Cho các phát biểu sau đây:
(1)	Từ trường có thể tác dụng lực từ lên các điện tích đứng yên đặt trong nó.
(2)	Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên dòng điện đặt trong nó.
(3)	Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên nam châm đặt trong nó.
(4)	Đường sức từ luôn là những đường cong khép kín.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4. 
Hướng dẫn giải
	Có 3 phát biểu đúng, gồm (2), (3) và (4).
Câu 11. Một lượng chất phóng xạ ban đầu có khối lượng . Sau 5 chu kỳ bán rã liên tiếp, khối lượng chất phóng xạ còn lại là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
	Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 5 chu kì bán rã: .
[image: ]Câu 12. Một khung dây hình chữ nhật được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và chiều của dòng điện chạy trong khung dây được biểu diễn như hình vẽ bên. Ban đầu sử dụng khung dây có kích thước là 100 mm  80 mm (chiều rộng khung dây nằm ngang – đoạn AD). Nếu thay khung dây ban đầu thành một khung dây khác có kích thước là 100 mm  40 mm (chiều rộng khung dây luôn nằm ngang – đoạn A’D’) nhưng vẫn giữ nguyên góc hợp bởi mặt phẳng khung dây và các đường sức từ, giữ nguyên cường độ dòng điện qua khung dây và nam châm điện thì nhận định nào sau đây về lực từ do từ trường tác dụng lên đoạn A’D’ của khung dây là đúng?
	A. Không đổi chiều và độ lớn tăng 2 lần.	B. Không đổi chiều và độ lớn giảm 2 lần.
	C. Đổi chiều và độ lớn giảm 4 lần.	D. Đổi chiều và độ lớn tăng 4 lần.
Hướng dẫn giải
	Do chiều dòng điện chạy qua cuộn dây của nam châm điện không đổi nên chiều đường sức điện không đổi; chiều dòng điện chạy trong khung dây cũng không đổi nên chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây nằm ngang (đoạn A’D’) cũng không đổi.
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn được xác định bởi biểu thức: . Do các đại lượng B, I,  được giữ không đổi nên khi giảm chiều dài ℓ đoạn dây nằm ngang đi 2 lần (từ 80 mm còn 40 mm) nên lực từ F cũng giảm đi 2 lần.
Câu 13. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 10 Ω, có cường độ dòng điện cực đại là 0,1 A. Khi đó, công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là
	A. 0,1 W.	B. 1,0 W.	C. 0,5 W.	D. 2 W.
Hướng dẫn giải
	Công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là .
Câu 14. Một máy phát điện xoay chiều có rôto là nam châm vĩnh cửu có tốc độ quay thay đổi được, cuộn dây được đặt trên stato. Dùng tần số kế điện tử để đo tần số f (vòng/s) của rôto và vôn kế đo suất điện động E (V) ở hai đầu cuộn dây. Kết quả đo f và E được biểu diễn bằng đồ thị như hình bên dưới.
[image: ]
	Nếu chấp nhận sai số dưới 10% thì mối liên hệ giữa suất điện động E (mV) ở hai đầu cuộn dây và tần số f (vòng/s) của rôto là
	A. E = 0,027f.	B. E = 2,2f.	C. E = 0,05f.	D. E = 30f.
Hướng dẫn giải
	Khi nam châm quay, từ thông xuyên qua tiết diện S của mỗi cuộn dây biến thiên và được xác định bởi biểu thức:

	Suất điện động cảm ứng trong khung dây là

Suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong khung dây là giá trị vôn kế đo được và xác định bởi biểu thức:  (với k là hệ số tỉ lệ)
	Với N, B, S được giữ không đổi nên E tỉ lệ thuận với f theo hệ số tỉ lệ k. Và k được xác định dựa vào đồ thị trong hình đã cho (chấp nhận sai số dưới 10%) .
	Từ đồ thị ta có: .
Vậy E=0,027.f.
Câu 15. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì nhận định nào sau đây là đúng?
	A. Vector cường độ điện trường và vector cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
	B. Tại mỗi điểm trong không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha.
	C. Tại mỗi điểm trong không gian, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau .
	D. Điện trường và từ trường biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng chu kì.
Hướng dẫn giải
	A sai. Vì trong sóng điện từ, vector cường độ điện trường và vector cảm ứng từ vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Và chúng cũng không cùng độ lớn.
	B và C sai. Vì tại mỗi điểm trong không gian, điên trường và từ trường luôn dao động cùng pha.
	D đúng. Vì điện trường và từ trường trong sóng điện từ đều biến thiên điều hòa theo thời gian có cùng chu kỳ, cùng tần số và cùng pha tại mỗi điểm trong không gian.
Câu 16. Số hạt không mang điện tích trong nguyên tử silver  là
	A. 47.	B. 60.	C. 107.	D. 154.
Hướng dẫn giải
	Trong nguyên tử silver  có 47 proton, 47 electron và 107 – 47 = 60 neutron.
Vậy số hạt không mang điện tích trong nguyên tử silver  là 60 hạt.

Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức  (V) vào một đoạn mạch chứa các linh kiện điện tử. Khi đó, biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là  Nhận định nào sau đây đúng?
	A. Pha ban đầu của cường độ dòng điện là .
	B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch một góc .
	C. Tần số của dòng điện là 50 Hz.
	D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 5 A.
Hướng dẫn giải
	Phân tích từng nhận định.
	Nhận định A sai. Vì biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch được viết lại là:

Nên pha ban đầu của cường độ dòng điện là .
	Nhận định B sai. Vì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch một góc là .
	Nhận định C đúng. Vì tần số của dòng điện là .
	Nhận định D sai. Vì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là .
[image: ]Câu 18. Một vòng dây dẫn phẳng hình tròn có diện tích S = 60 cm2 được đặt trong một từ trường đều có B = 0,2 T. Trong 0,5 s vòng dây quay đều được một góc 60° như hình bên. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây là
	A. 12.103 V.	B. 1,2.103 V.
	C. 2,2.103 V.	D. 22.103 V.
Hướng dẫn giải
	Độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây là:

		 .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một bình cách nhiệt chứa 500 g nước ở nhiệt độ  = 25 °C. Người ta lần lượt thả vào bình này những quả cầu sắt giống nhau đã được đốt nóng đến 200 °C. Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình khi xảy ra cân bằng nhiệt là  = 29 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giả thiết nước không bị tràn ra ngoài và lượng nước bị rút vào quả cầu sắt không đáng kể. Cho nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4 200 J/(kg.K); nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.105 J/kg.
	a) Khối lượng của mỗi quả cầu sắt xấp xỉ bằng 0,1 kg.
	b) Nếu tiếp tục thả thêm 4 quả cầu sắt nữa thì nhiệt độ của nước khi xảy ra cân bằng nhiệt xấp xỉ bằng 43 C.
	c) Để nhiệt độ của nước đạt 58 C khi xảy ra cân bằng nhiệt thì cần thả thêm vào bình 10 quả cầu sắt nữa.
	d) Sau đó, người ta muốn giảm nhiệt độ của nước trong bình xuống còn 40 C nên người ta đã thả tiếp vào bình 200 g nước đá ở 0 C (không lấy quả cầu sắt ra).
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của mỗi quả cầu sắt xấp xỉ bằng 106,8 g.
	Đ
	

	b
	Nếu tiếp tục thả thêm 4 quả cầu sắt nữa thì nhiệt độ của nước khi xảy ra cân bằng nhiệt xấp xỉ bằng 43 C.
	Đ
	

	c
	Để nhiệt độ của nước đạt 58 C khi xảy ra cân bằng nhiệt thì cần thả thêm vào bình 10 quả cầu sắt nữa.
	
	S

	d
	Sau đó, người ta muốn giảm nhiệt độ của nước trong bình xuống còn 40 C nên người ta đã thả tiếp vào bình 200 g nước đá ở 0 C (không lấy quả cầu sắt ra).
	
	S


	a) Khi thả 1 quả cầu sắt vào nước, ta có:
  
		 .
 Vậy khối lượng mỗi quả cầu xấp xỉ bằng 106,8 g.
	b) Khi thả thêm 4 quả cầu nữa, ta có:
  
	 .
Vậy khi thả thêm 4 quả cầu sắt vào nước thì nhiệt độ của nước khi xảy ra cân bằng nhiệt xấp xỉ bằng 43 C.
	c) Để nhiệt độ của nước đạt 58 C khi xảy ra cân bằng nhiệt thì số quả cầu sắt đã thêm vào bình là:
  
	 
Vậy số quả cầu sắt cần thêm vào bình nữa là  quả.
	d) Để nhiệt độ của nước trong bình giảm xuống còn 50 C thì lượng nước đá ở 0 C cần thêm vào là:
  
	 .
[image: ]Câu 2. Bệnh giảm áp là một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn, có tỉ lệ gây tử vong và mất sức lao động cao.
	Trong quá trình giảm áp, sự hòa tan của khí xảy ra theo quá trình ngược lại. Độ hòa tan giảm, các khí thải bớt ra ngoài cơ thể qua đường phổi. Nếu áp suất giảm chậm thì khí nitrogen từ các mô hòa tan vào máu, được vận chuyển tới phổi rồi thải ra ngoài. Khi giảm áp nhanh, khí nitrogen không vận chuyển kịp tới phổi giải phóng ra ngoài sẽ tích lại trong cơ thể. Khi quá bão hòa tới mức nhất định sẽ hình thành các bọt khí, các bọt khí hình thành to dần gây tắc mạch máu, chèn ép các tế bào (đặc biệt là các tế bào thần kinh), dẫn đến liệt, rối loạn hoạt động cơ vòng, … Đó là nguyên nhân của bệnh giảm áp.
Nguồn: https://s.net.vn/iRxj
[image: ]	Một thợ lặn từ độ sâu 35 m nổi lên mặt nước quá nhanh làm cho khí nitrogen (coi là khí lí tưởng) trong cơ thể hình thành các bọt khí. Giả sử sự chênh lệch nhiệt độ là không đáng kể. Áp suất khí nitrogen trong phổi và cơ thể bằng áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn. Cho biết khối lượng riêng của nước là 103 kg/m3, áp suất khí quyển là 101 325 Pa. Lấy g = 10 m/s2.
	Người thợ lặn sử dụng bình nén khí (bình A) có các thông số 12 lít – 2.107 Pa chứa không khí (xem là khí lí tưởng). Người ta sử dụng máy nén khí để bơm khí ở áp suất 105 Pa vào bình A với lưu lượng khí là 100 lít/phút và nhiệt độ khối khí không đổi trong suốt quá trình bơm. Ban đầu trong bình A chưa có khí và bỏ qua lượng khí thoát ra ngoài.
	a) Áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn khi ở độ sâu 35 m là 350 kPa.
	b) Khi nổi lên mặt nước, áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn là 105 Pa. 
	c) Nếu bọt khí nitrogen được hình thành ở độ sâu 35 m thì khi người thợ lặn lên đến mặt nước, thể tích bọt khí nitrogen tăng 3,5 lần.
	d) Thời gian bơm khí vào bình A để đạt các thông số 12 lít – 2.107 Pa là 24 phút.
Hướng dẫn giải:
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn khi ở độ sâu 35 m là 350 kPa.
	
	S

	b
	Khi nổi lên mặt nước, áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn là 105 Pa.
	
	S

	c
	Nếu bọt khí nitrogen được hình thành ở độ sâu 35 m thì khi người thợ lặn lên đến mặt nước, thể tích bọt khí nitrogen tăng 3,5 lần.
	
	S

	d
	Thời gian bơm khí vào bình A để đạt các thông số 12 lít – 2.107 Pa là 24 phút.
	Đ
	


	a) Áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn khi ở độ sâu 35 m là:
 Pa.
	b) Khi nổi lên mặt nước, áp suất môi trường tác dụng lên người thợ lặn là:
 Pa.
	c) Bọt khí nitrogen được hình thành ở độ sâu 35 m, trong quá trình người thợ lặn từ từ nổi lên mặt nước nhiệt độ bọt khí không đổi, thể tích bọt khí tăng lên:
   lần.
	d) Do ban đầu trong bình A chưa có khí và bỏ qua lượng khí thoát ra ngoài nên lượng khí cần bơm vào bình A:
   lít.
	Thời gian để bơm khí vào bình A đạt các thông số ghi trên bình là  phút.
Câu 3. Một khung dây dẫn hình chữ nhật gồm 50 vòng, mỗi vòng có kích thước 10 cm  20 cm, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 0,2 T. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), khung dây được đặt [image: ]vuông góc với vector cảm ứng từ . Bắt đầu cho khung dây quay đều với tốc độ 300 vòng/phút quanh một trục nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường sức từ (như hình vẽ). Khung dây nối với một mạch ngoài có điện trở R = 5 , điện trở của khung dây không đáng kể.
	a) Tại thời điểm t bất kì, từ thông qua khung dây là .
	b) Suất điện động cảm ứng cực đại trong khung dây là 2 (V).
	c) Dòng điện chạy qua mạch ngoài là dòng điện xoay chiều.
 	d) Dòng điện chạy qua mạch ngoài có cường độ cực đại bằng 0,4 (mA).
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tại thời điểm t bất kì, từ thông qua khung dây là .
	Đ
	

	b
	Suất điện động cảm ứng cực đại trong khung dây là 2 (V).
	
	S

	c
	Dòng điện chạy qua mạch ngoài là dòng điện xoay chiều.
	Đ
	

	d
	Dòng điện chạy qua mạch ngoài có cường độ cực đại bằng 0,4 (mA).
	
	S


	a) Ta có:   .
	Diện tích mỗi vòng dây là .
	Tại thời điểm t bất kì, từ thông qua khung dây là
.
		 .
	b) Suất điện động cảm ứng trong khung dây là
.
	Suất điện động cảm ứng cực đại trong khung dây là .
	c) Dòng điện trong khung dây là dòng điện xoay chiều vì khung dây quay đều trong từ trường, làm từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa theo thời gian, dẫn đến suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cũng biến thiên điều hòa theo thời gian. Chiều dòng điện luân phiên đổi chiều và tuân theo định luật Lenz.
	d) Dòng điện chạy qua mạch ngoài có cường độ cực đại bằng .
[image: ]Câu 4. Arktika là tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Với chiều dài 173 m, cao 15 m, tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, mỗi lò có công suất 175 MW, giúp tàu phá lớp băng dày đến 3m.
	Nếu lò phản ứng này sử dụng năng lượng từ sự phân hạch của , mỗi phân hạch sinh ra trung bình 203 MeV. Cho khối lượng mol của nguyên tử  là 235 g/mol.
	a) Trong 940 g  có chứa  nguyên tử .
	b) Trong 1 ngày, mỗi lò tiêu thụ xấp xỉ 1,82 kg .
	c) Mỗi kg than đá khi đốt cháy hoàn toàn sẽ tỏa ra nhiệt lượng 27.106 J. Năng lượng nhiệt tỏa ra khi 1 kg  phân hạch hoàn toàn bằng năng lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn khoảng 3 tấn than đá.
	d) Cho nhiệt nóng chảy riêng của băng ở 0 C là 334 kJ/kg. Với năng lượng nhiệt tỏa ra khi 1 kg  phân hạch hoàn toàn sẽ làm nóng chảy khối băng có khối lượng xấp xỉ  kg.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Trong 940 g  có chứa  nguyên tử .
	
	S

	b
	Trong 1 ngày, mỗi lò tiêu thụ xấp xỉ 1,82 kg .
	
	S

	c
	Mỗi kg than đá khi đốt cháy hoàn toàn sẽ tỏa ra nhiệt lượng 27.106 J. Năng lượng nhiệt tỏa ra khi 1 kg  phân hạch hoàn toàn bằng năng lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn khoảng 3 tấn than đá.
	
	S

	d
	Cho nhiệt nóng chảy riêng của băng ở 0 C là 334 kJ/kg. Với năng lượng nhiệt tỏa ra khi 1 kg  phân hạch hoàn toàn sẽ làm nóng chảy khối băng có khối lượng xấp xỉ  kg.
	Đ
	



	a) Số nguyên tử  chứa trong 940 g  là: .
	b) Năng lượng nhiệt tỏa ra trong một ngày của mỗi lò bằng  J.
Số phản ứng phân hạch  xảy ra để cung cấp đủ năng lượng nhiệt  J bằng số nguyên tử  đã phân hạch và bằng:

Khối lượng  đã dùng trong một ngày ở mỗi lò là: .
	c) Gọi m (kg) là khối lượng than đá đốt cháy hoàn toàn để cung cấp năng lượng nhiệt bằng với năng lượng nhiệt do 1 kg  phân hạch hoàn toàn tỏa ra.
Ta có: 
	  tấn.
	d) Năng lượng nhiệt tỏa ra khi 1 kg  phân hạch hoàn toàn bằng:
 J.
Khối lượng băng nóng chảy bằng .

[image: ]PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Một lò nung đang bị hư màn hình hiển thị nhiệt độ lò. Để xác định nhiệt độ của lò nung, một người công nhân đã lấy một mẫu sắt 100 g đang nung trong lò ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 1,06 kg nước ở 25 0C, khi có cân bằng nhiệt xảy ra thì nhiệt độ của nước là 35 0C. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4 200 J/(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và nhiệt lượng kế; sự bay hơi của nước. Tính nhiệt độ của lò nung theo đơn vị Kelvin (làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải:
	Nhiệt độ của lò nung t (0C):
  
		 
		  0C.

	Đáp án
	1
	0
	0
	3



[image: ]Câu 2. Một chai thuỷ tinh chứa không khí được đậy kín bằng một cái nút có khối lượng 300 g. Tiết diện trong của miệng chai là . Khi ở nhiệt độ phòng  người ta xác định được áp suất của khối khí trong chai bằng với áp suất khí quyển và bằng  (). Nút chai bị đẩy thụt ngang với miệng chai nên không thể dùng tay lấy nút chai ra được. Người ta phải dùng biện pháp là nhúng ngập chai thủy tinh đó vào trong nồi nước sôi (như hình bên) thì sau một khoảng thời gian thấy cái nút bị đẩy di chuyển đi lên. Cho gia tốc trọng trường , ; ma sát giữa nút và thành chai là Fms = 3 N. Bỏ qua sự giãn nở vì nhiệt của vỏ chai. 
	Tính nhiệt độ  của khối khí trong chai khi cái nút bắt đầu bị đẩy di chuyển đi lên (tính theo đơn vị kelvin và làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải
	Trong quá trình làm nóng khối khí (nút chai chưa bị đẩy dịch chuyển), thể tích khối khí trong chai không đổi nên ta có:
   (1)
	Nút chai bắt đầu bị đẩy di chuyển đi lên khi:
   (2)
Thay (1) vào (2), ta được:

	 
	 
	 .
	Vậy nhiệt độ của khối khí trong chai khi cái nút bắt đầu bị đẩy di chuyển đi lên là 305 K.
	Đáp án
	3
	1
	2
	


Câu 3. Để pha sữa bột cho con, một người mẹ dùng nước nguội ở 25 C pha với nước nóng ở 100 C để thu được 180 ml nước ở 50 C. Biết khối lượng riêng của nước là 997 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/(kg.K).  Tỉ số giữa lượng nước nóng và nước nguội đã dùng bằng bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải
	Khối lượng của 180 ml nước: .
Ta có:  (1)
Và:   
  (2)
Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:   
	Tỉ số giữa lượng nước nóng và nước nguội đã dùng là .
	Đáp án
	0
	,
	5
	


Câu 4. Cho proton có động năng 1,46 MeV bắn phá hạt nhân  đang đứng yên, sinh ra hai hạt  có cùng động năng. Biết mp = 1,0073 amu; mLi = 7,0142 amu; m = 4,0015 amu và 1 amu = 931,5 MeV/c2. Xác định góc  hợp bởi các vector vận tốc của hai hạt  sau phản ứng. Tính theo đơn vị degrees () và làm tròn đến hàng đơn vị. 
Hướng dẫn giải
	Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có:

			 
Vì  và  nên  (1)
	Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có:

  MeV (2)
Thế (2) vào (1) ta được:   
	Đáp án
	1
	6
	9
	


Câu 5. Khi chlorine là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 35Cl có khối lượng nguyên tử 34,969 amu, hàm lượng 75,4% và 37Cl có khối lượng nguyên tử 36,966 amu, hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng nguyên tử của nguyên tố hoá học chlorine theo đơn vị amu và làm tròn đến hàng đơn vị.
Hướng dẫn giải
	Khối lượng nguyên tử của nguyên tố hóa học Chlorine là 34,969.75,4% + 36,966.24,6%  35 amu.
	Đáp án
	3
	5
	
	


Câu 6. Một mẫu chất phóng xạ X phân rã theo thời gian và phát ra các hạt . Số lượng các hạt  này được ghi nhận bởi một máy thu (ống Geiger  Muller) và được biểu diễn theo thời gian t như đồ thị ở hình bên dưới. Tính hằng số phóng xạ của chất phóng xạ X (làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: ]
Hướng dẫn giải
	Số hạt α tạo thành được xác định bằng biểu thức 
	Từ đồ thị, ta có hệ phương trình sau:     .
Vậy hằng số phóng xạ của chất phóng xạ X là .
	Đáp án
	0
	,
	0
	8




	BÁM SÁT ĐỀ  MINH HỌA
ĐỀ 07

	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề



Cho biết: π = 3,14; T (K)= t (°C) + 273; R = 8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Quá trình một chất khí chuyển trực tiếp thành rắn được gọi là quá trình nào?
	A. Ngưng kết.	B. Hóa hơi.	C. Thăng hoa.	D. Đông đặc.
Câu 2. Biển báo nào dưới đây được sử dụng để cảnh báo có tia laser?
[image: ]
	A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.	
[image: C:\Users\ADMIN\Downloads\lo suoi dien.jpg]Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Lò sưởi điện là một thiết bị chuyển đổi năng lượng điện thành nhiệt năng để làm ấm không gian. Một lò sưởi điện công suất P=500 W hoạt động trong t=2 giờ. Giả sử hiệu suất của lò sưởi là η=90% (10% năng lượng bị hao phí dưới dạng năng lượng không dùng để sưởi ấm). Lượng nhiệt được tạo ra để làm ấm không khí trong phòng sẽ được tính theo công thức: Q=P.t.. 
Câu 3. Lượng nhiệt do lò sưởi điện cung cấp để làm ấm không khí trong phòng kín trong 2 giờ là 
	A. 4,32 MJ.	B. 7,24 MJ.	C. 3,24 MJ.	D. 8,82 MJ.
Câu 4. Nếu nhiệt dung riêng của không khí là c=1005 J/(kgK) và khối lượng không khí trong phòng là m=50 kg, thì sau 2 giờ nhiệt độ không khí trong phòng sẽ tăng thêm
	A. 600C.	B. 320C.	C. 64,50C.	D. 200C.
Câu 5. Một khối khí lý tưởng có thể tích không đổi được nung nóng sao cho áp suất của nó tăng 20%. Nội năng của khối khí sẽ
	A. tăng lên.	B. giảm đi.	C. không đổi.	D. tăng lên rồi giảm.
[image: C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\{685DA887-2B49-4ABF-AB47-CF9D5315EA31}.tmp]Câu 6. Bóng đèn dây tóc Halogen là một thiết bị chiếu sáng, trong đó dây tóc vonfram được nung nóng đến nhiệt độ rất cao để phát ra ánh sáng. Khi bật bóng đèn, dây tóc nóng lên nhanh chóng và làm tăng nhiệt độ của khí bên trong bóng đèn. Giả sử bóng đèn chứa khí với thể tích không đổi, ban đầu khí trong bóng đèn có nhiệt độ 200C và áp suất ban đầu là 1 atm. Khi bóng đèn hoạt động, nhiệt độ khí tăng lên đến 14500C thì áp suất khí tăng lên xấp xỉ 
	A. 2,5 lần.	B. 3 lần.	C. 6 lần.	D. 4 lần.
Câu 7. Đối với một lượng khí lý tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất
	A. tỉ lệ nghịch với thể tích.                          	B. tỉ lệ thuận với thể tích. 
	C. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.  	D. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.
Câu 8. Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một xilanh hình trụ có pít – tông đóng kín như hình vẽ bên, diện tích đáy của pít – tông là 24cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển chậm pít – tông sang trái 2cm, rồi giữ pít-tông cố định ở vị trí đó? Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên đẳng nhiệt.
	A. 60N  	B. 40N   	C. 20N  		D.10N 
Câu 9. Sóng điện từ 
A. chỉ lan truyền được trong chân không.
B. chỉ lan truyền trong các môi trường đàn hồi như rắn, lỏng, khí.
C. lan truyền được cả chân không và các môi trường vật chất.
D. không lan truyền được trong chân không.
[image: ]Sử dụng các thông tin sau cho Câu 10 và Câu 11: Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi một khung dây hoặc cuộn dây (stato) cắt qua từ trường biến thiên do chuyển động quay của nam châm (rôto), suất điện động cảm ứng sẽ xuất hiện trong cuộn dây. Suất điện động này biến thiên điều hòa theo thời gian. 
Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha gồm hai bộ phận chính:
+ Stato là phần cố định, chứa các cuộn dây, nơi sinh ra suất điện động cảm ứng.
+ Rôto là phần quay, có thể là nam châm hoặc cuộn dây, tạo ra từ trường biến thiên qua stato.
Câu 10. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, vai trò của stato là
	A. tạo ra từ trường quay.
	B. đứng yên và chứa các cuộn dây để tạo suất điện động cảm ứng.
	C. làm quay cuộn dây trong từ trường.
	D. tạo dòng điện một chiều.
Câu 11. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây của stato sẽ xuất hiện khi
[image: 66 tuan anh vien]	A. từ trường qua cuộn dây biến thiên.	B. cuộn dây được giữ cố định.
C. rôto và stato đứng yên.	D. từ trường qua cuộn dây không đổi
Câu 12. Một dây dẫn được uốn quanh một nhà sàn trong khu du lịch được gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM  8cm, AN  6cm mang dòng điện I  5A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều B  3.103T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng từ A đến N. Giữ khung cố định, lực từ tác dụng lên cạnh MN của tam giác bằng
	A. 0,8 mN.	B. 1,2 mN.	C. 1,5 mN.	D. 1,8 mN.
Câu 13. Đặc điểm nào không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?
	A. Các đường sức là các đường tròn.	
	B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn.
	C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay phải 	
	D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.
Câu 14. Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn, năng lượng lớn, có khả năng đâm xuyên mạnh qua các vật chất, có tác dụng lên kính ảnh. Vì vậy, tia X được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và khoa học kỹ thuật. Trong lĩnh vực an ninh, tia X được dùng để kiểm tra hành lý tại sân bay nhờ vào
	A. tính chất phát sáng khi tiếp xúc với các bề mặt kim loại.
	B. khả năng làm ion hóa không khí.
	C. khả năng đâm xuyên qua các vật liệu khác nhau để tạo ra hình ảnh.
	D. tính chất truyền thẳng và không bị hấp thụ bởi các vật liệu.


Câu 15. Nguyên tố Cobalt là một đồng vị phóng xạ của Cobalt, được sử dụng rộng rãi trong y học và công nghiệp. Hạt nhân  có số neutron là
	A.  27.	B. 33.	C. 60.	D. 87.

Câu 16. Cobalt-60 là một chất phóng xạ phát ra tia gamma và được ứng dụng để tiêu diệt tế bào ung thư, khử trùng dụng cụ y tế, hoặc kiểm tra chất lượng trong công nghiệp. Hạt Cobalt-60 phân rã phóng xạ theo phương trình , hạt X được phát ra là
	A. hạt neutrino	B. hạt electron	C. hạt proton	D. hạt neutron.
Câu 17. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?
	A. Tia γ.	B. Tia α.	C. Tia β+.	D. Tia β-.
[image: ]Câu 18. Vai trò của từ trường trong các thiết bị y tế như máy MRI là gì?
A. Tạo ra lực từ để diệt khuẩn trên da.
B. Được sử dụng để tạo hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể.
C. Giúp tăng tốc các ion trong cơ thể, điều trị bệnh liên quan đến tim mạch.
D. Tạo dòng điện cảm ứng để đo huyết áp.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6)

Câu 1. Thí nghiệm: Kiểm tra áp suất khí sau quá trình dãn nở theo định luật Charles. 
Dụng cụ thí nghiệm: 
1. Một bình chứa khí hình trụ có nắp di động kín, tích hợp piston để theo dõi sự thay đổi thể tích. 
2. Nhiệt kế (thang đo từ 00C đến 1000C).
3. Bếp điện hoặc nước nóng để gia nhiệt. 
4. Một dụng cụ đo áp suất (áp kế) gắn liền với bình chứa khí.
5. Thước đo chiều cao hoặc thể tích.
6. Giá đỡ và các kẹp giữ cố định dụng cụ.
Thiết lập ban đầu:
+ Chuẩn bị bình chứa khí kín gắn nhiệt kế và áp kế.
+ Điều chỉnh để lượng khí ban đầu ở áp suất xác định P0​, thể tích V0​, và nhiệt độ T0 (khoảng 200C).
.    a) Ta có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ của một khối lượng khí lí tưởng xác định khi giữ cho thể tích khí không đổi.
	b) Trình tự thí nghiệm: Nung nóng (giữ nguyên thể tích) khí trong xi lanh; Ghi giá trị nhiệt độ và giá trị áp suất khí; Lặp lại các thao tác. 
	c) Số phân tử khí lí tưởng đã dùng trong thí nghiệm sẽ tăng tỉ lệ thuận với áp suất khí. 
	d) Với kết quả thu được từ thí nghiệm, nếu nhiệt độ ban đầu là 270C, áp suất khí khi đó là 1,0 atm, thì nếu ta đun khí tăng nhiệt độ (0C) gấp đôi thì áp suất khí là 2,0 atm.
[image: ]Câu 2. Trong máy quang phổ khối (Mass Spectrometry), một ion đơn tích (q = +e), có khối lượng m=3,2×10−26 kg, được tăng tốc bởi hiệu điện thế U=200 V trước khi bay vào vùng từ trường đều B=0,5 T. Trong vùng từ trường, ion chuyển động theo quỹ đạo tròn. Cho biết điện tích của e= 1,6×10−19 C. 
a)	Điện tích của ion là điện tích dương.
b)	Bán kính quỹ đạo của ion trong từ trường này là 10 cm.
c)	Chu kỳ chuyển động của ion trong từ trường xấp xỉ π (μs).
d)	Nếu có một ion khác với khối lượng m′=6,4×10−26 kg nhưng cùng điện tích q=+e thì bán kính quỹ đạo của ion này xấp xỉ là 1,27 cm.
[image: ]Câu 3. Bài thí nghiệm: Khảo sát định luật I nhiệt động lực học ΔU=Q+A. Trong đó: ΔU: độ biến thiên nội năng của hệ; Q: nhiệt lượng hệ nhận vào/tỏa ra; A: công mà hệ thực hiện/ nhận. 
Dụng cụ thí nghiệm: Một bình kín chứa khí có piston di động, nhiệt kế (thang đo từ 00C đến 1000C), áp kế để đo áp suất của khí, Hệ thống gia nhiệt (bếp điện hoặc nguồn nhiệt) công suất 50W, thước đo độ cao để xác định quãng đường dịch chuyển của piston, đồng hồ bấm giờ. 
Cho biết khối lượng piston và diện tích tiết diện của xi lanh S = 0,01 m2, hiệu suất cấp nhiệt là 80%.
Chuẩn bị ban đầu: Đặt piston di động ở trạng thái cân bằng, khí trong bình có thể tích ban đầu V1 = 1 lít​, nhiệt độ t1=250C, và áp suất p1=1 atm. Ta bật nguồn cấp nhiệt. Ghi lại các giá trị p, V, T.
	a) Khi ta cấp nhiệt, khí nở ra đẩy piston đi lên. 
	b) Sau 10s, nhiệt lượng cấp cho hệ là Q = P.t = 500J. 
	c) Khi nắp piston dịch chuyển được 5 cm, khí có áp suất 111430 Pa. Khí đã thực hiện một công 55,715 J. 
	d) Nội năng của khí tăng 334,285 J. 

Câu 4. Nguồn phóng xạ α americium  có hằng số phóng xạ 5,081.10-11 (1/s) được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt α phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu.
Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy. 
a) Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương. 

b) Chu kì bán rã của americium  là 1,58.105 ngày. 

c) Độ phóng xạ của nguồn americium  có khối lượng 0,125 μg là 25,7 kBq.

d) Sau khi sử dụng 15 năm, độ phóng xạ của nguồn americium  trong cảm biến giảm còn 3,47% so với độ phóng xạ ban đâu lúc mới mua.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: 
Núi Bà Đen nằm ở tỉnh Tây Ninh. Đây là đỉnh núi cao nhất miền Nam Việt Nam với độ cao 986 m so với mực nước biển. Nhiệt độ trên đỉnh núi thường mát mẻ hơn nhiệt độ ở đồng bằng xung quanh, dao động từ 18°C đến 25°C, tùy vào mùa. Vào một ngày, lúc 6h sáng, nhiệt độ của đỉnh núi là 180C, biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m, áp suất khí quyển giảm l mmHg, và giả sử nhiệt độ xem như không đổi từ đỉnh núi đến chân núi. Ở điều kiện tiêu chuẩn, ở chân núi áp suất khí quyển là 760 mmHg, khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m3. 
[image: ]
Câu 1. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi theo đơn vị kg/m3. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Câu 2. Khoảng 8h sáng khi nắng lên, nhiệt độ ở đỉnh núi tăng lên 250C. Xét cùng một lượng khí trong một phòng kín trên đỉnh núi, áp suất không khí trong phòng khi đó là bao nhiêu mmHg? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Trên một số quốc lộ, bạn có thể thấy các đường dây điện cao áp thuộc hệ thống truyền tải điện quốc gia, thường vận hành ở mức điện áp 220 kV hoặc 500 kV, phục vụ việc cung cấp điện cho các khu vực lân cận. Các trụ điện cao áp được xây dựng kiên cố, có chiều cao từ 40-50 mét để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
Câu 3. Giả sử tại vị trí khảo sát, từ trường Trái Đất là 5.10-5 T. Xét một đoạn dây dẫn có chiều dài 500 m tại đoạn có dòng điện xoay chiều cực đại 100A xem như vuông góc với từ trường của Trái Đất, thì tổng lực từ cực đại do từ trường Trái Đất tác dụng lên toàn bộ chiều dài dây dẫn là bao nhiêu Newton? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
Câu 4. Nếu một đoạn dây dẫn đang truyền tải công suất P= 11,000 W ở điện áp hiệu dụng U=220 kV, thì dòng điện trên dây là bao nhiêu Ampe (A)? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Câu 5. Các nhà khoa học đã xác định được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể sinh vật sống là 0,25 Bq. Biết rằng, trong số các đồng vị của carbon có trong mẫu, chỉ có  là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã là 5730 năm. Vào ngày 19/9/1991, trong khi đang tìm đường vượt qua dãy Otztal Alps, hai nhà leo núi người Đức đã phát hiện thấy xác ướp người cổ được bảo quản hầu như nguyên vẹn trong băng tuyết tại Hauslabjoch, khu vực giữa biên giới Áo và Italia. Xác ướp đó được đặt tên là người băng Otzi. Tại thời điểm này, các nhà khoa học đã đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể người băng Otzi là 0,12 Bq. Xác định niên đại của người băng đó ( làm tròn đến hàng đơn vị).


Câu 6. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 2000 MW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân  với hiệu suất 30%. Lấy mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra năng lượng khoảng 200 MeV. Cho biết số Avogadro là NA = 6,02.1023 (hạt/mol). Khối lượng  mà nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ mỗi năm là bao nhiêu tấn (làm tròn một chữ số thập phân)?

---------- HẾT ----------
HƯỚNG DẪN GIẢI
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Quá trình một chất khí chuyển trực tiếp thành rắn được gọi là quá trình nào?
A. Ngưng kết.	B. Hóa hơi.	C. Thăng hoa.	D. Đông đặc.
Câu 2. Biển báo nào dưới đây được sử dụng để cảnh báo có tia laser?
[image: ]
	A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.	
[image: C:\Users\ADMIN\Downloads\lo suoi dien.jpg]Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Lò sưởi điện là một thiết bị chuyển đổi năng lượng điện thành nhiệt năng để làm ấm không gian. Một lò sưởi điện công suất P=500 W hoạt động trong t=2 giờ. Giả sử hiệu suất của lò sưởi là η=90% (10% năng lượng bị hao phí dưới dạng năng lượng không dùng để sưởi ấm). Lượng nhiệt được tạo ra để làm ấm không khí trong phòng sẽ được tính theo công thức: Q=P.t.. 
Câu 3. Lượng nhiệt do lò sưởi điện cung cấp để làm ấm không khí trong phòng kín trong 2 giờ là bao nhiêu?
	A. 4,32 MJ.	B. 7,24 MJ.	C. 3,24 MJ.	D. 8,82 MJ.
Hướng dẫn giải
Lượng nhiệt cung cấp cho không khí được tính theo công thức: Q=P⋅t⋅η
Thay số vào: Q=500⋅7200⋅0,9=3.240.000 J=3,24 MJ
Câu 4. Nếu nhiệt dung riêng của không khí là c=1005 J/(kgK) và khối lượng không khí trong phòng là m=50 kg, thì nhiệt độ không khí trong phòng sẽ tăng thêm xấp xỉ bao nhiêu độ sau 2 giờ?
	A. 600C.	B. 320C.	C. 64,50C.	D. 200C.
Hướng dẫn giải

Độ tăng nhiệt độ của không khí được tính theo công thức: (K)
Câu 5. Một khối khí lý tưởng có thể tích không đổi được nung nóng sao cho áp suất của nó tăng 20%. Nội năng của khối khí sẽ
	A. tăng lên.	B. giảm đi.	C. không đổi.	D. tăng lên rồi giảm.
[image: C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\{685DA887-2B49-4ABF-AB47-CF9D5315EA31}.tmp]Câu 6. Bóng đèn dây tóc Halogen là một thiết bị chiếu sáng, trong đó dây tóc vonfram được nung nóng đến nhiệt độ rất cao để phát ra ánh sáng. Khi bật bóng đèn, dây tóc nóng lên nhanh chóng và làm tăng nhiệt độ của khí bên trong bóng đèn. Giả sử bóng đèn chứa khí với thể tích không đổi, ban đầu khí trong bóng đèn có nhiệt độ 200C và áp suất ban đầu là 1 atm. Khi bóng đèn hoạt động, nhiệt độ khí tăng lên đến 14500C thì áp suất khí tăng lên xấp xỉ bao nhiêu lần? 
	A. 2,5 lần.	B. 3 lần.	C. 6 lần.	D. 4 lần.
Hướng dẫn giải
Theo định luật Charles, với thể tích không đổi, áp suất khí tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối:


Câu 7. Đối với một lượng khí lý tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất
	A. tỉ lệ nghịch với thể tích.                          	B. tỉ lệ thuận với thể tích. 
	C. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.  	D. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.
Câu 8. Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một xilanh hình trụ có pít – tông đóng kín như hình vẽ bên, diện tích đáy của pít – tông là 24cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển chậm pít – tông sang trái 2cm, rồi giữ pít-tông cố định ở vị trí đó? Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên đẳng nhiệt.
	A. 60N  	B. 40N   	C. 20N  		D.10N 
Hướng dẫn giải


Câu 9. Sóng điện từ 
A. chỉ lan truyền được trong chân không.
B. chỉ lan truyền trong các môi trường đàn hồi như rắn, lỏng, khí.
C. lan truyền được cả chân không và các môi trường vật chất.
D. không lan truyền được trong chân không.
Hướng dẫn giải
Sóng điện từ có khả năng lan truyền trong nhiều môi trường, bao gồm cả chân không và các môi trường vật chất như chất khí, chất lỏng và chất rắn. Trong chân không, sóng điện từ truyền với tốc độ lớn nhất, khoảng 3×108 m/s.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 10 và Câu 11: Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi một khung dây hoặc cuộn dây (stato) cắt qua từ trường biến thiên do chuyển động quay của nam châm (rôto), suất điện động cảm ứng sẽ xuất hiện trong cuộn dây. Suất điện động này biến thiên điều hòa theo thời gian. 
Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha gồm hai bộ phận chính:
+ Stato là phần cố định, chứa các cuộn dây, nơi sinh ra suất điện động cảm ứng.
+ Rôto là phần quay, có thể là nam châm hoặc cuộn dây, tạo ra từ trường biến thiên qua stato.
Câu 10. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, vai trò của stato là
	A. tạo ra từ trường quay.
	B. đứng yên và chứa các cuộn dây để tạo suất điện động cảm ứng.
	C. làm quay cuộn dây trong từ trường.
	D. tạo dòng điện một chiều.
Hướng dẫn giải
Stato là phần cố định, chứa các cuộn dây. Khi từ trường rôto biến thiên qua cuộn dây của stato, suất điện động cảm ứng sẽ xuất hiện trong các cuộn dây.
Câu 11. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây của stato sẽ xuất hiện khi
	A. từ trường qua cuộn dây biến thiên.	B. cuộn dây được giữ cố định.
C. rôto và stato đứng yên.	D. từ trường qua cuộn dây không đổi
Hướng dẫn giải
[image: 66 tuan anh vien]Theo hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng xuất hiện khi từ trường qua cuộn dây biến thiên theo thời gian. Đây chính là nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
Câu 12. Một dây dẫn được uốn quanh một nhà sàn trong khu du lịch được gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM  8cm, AN  6cm mang dòng điện I  5A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều B  3.103T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng từ A đến N. Giữ khung cố định, lực từ tác dụng lên cạnh MN của tam giác bằng

	A. 0,8 mN.	B. 1,2 mN.	C. 1,5 mN.	D. 1,8 mN.
Hướng dẫn giải
Lực từ tác dụng lên cạnh AM có điểm đặt tại trung điểm A M và theo quy tắc bàn tay trái nó có hướng từ ngoài vào trong và có độ lớn: 

.
Câu 13. Đặc điểm nào không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?
	A. Các đường sức là các đường tròn.	
	B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn.
	C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay phải 	
	D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.
Câu 14. Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn, năng lượng lớn, có khả năng đâm xuyên mạnh qua các vật chất, có tác dụng lên kính ảnh. Vì vậy, tia X được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và khoa học kỹ thuật. Trong lĩnh vực an ninh, tia X được dùng để kiểm tra hành lý tại sân bay nhờ vào
	A. tính chất phát sáng khi tiếp xúc với các bề mặt kim loại.
	B. khả năng làm ion hóa không khí.
	C. khả năng đâm xuyên qua các vật liệu khác nhau để tạo ra hình ảnh.
	D. tính chất truyền thẳng và không bị hấp thụ bởi các vật liệu.
Hướng dẫn giải
Trong lĩnh vực an ninh, tia X được sử dụng để quét hành lý và phát hiện các vật thể bên trong nhờ vào khả năng đâm xuyên qua các vật liệu khác nhau. Những vật liệu có mật độ khác nhau sẽ hấp thụ tia X ở mức độ khác nhau, từ đó tạo ra hình ảnh để phân tích.


Câu 15. Nguyên tố Cobalt là một đồng vị phóng xạ của Cobalt, được sử dụng rộng rãi trong y học và công nghiệp. Hạt nhân có số neutron là bao nhiêu?
	A.  27	B. 33	C. 60		D. 87
Hướng dẫn giải
Số neutron trong hạt nhân được tính theo công thức N=A−Z, trong đó:


A=60 (số khối của ); Z=27 (số proton của )
Do đó, N=60−27=33N 

Câu 16. Cobalt-60 là một chất phóng xạ phát ra tia gamma và được ứng dụng để tiêu diệt tế bào ung thư, khử trùng dụng cụ y tế, hoặc kiểm tra chất lượng trong công nghiệp. Hạt Cobalt-60 phân rã phóng xạ theo phương trình , hạt X được phát ra là
	A. hạt neutrino	B. hạt electron	C. hạt proton	D. hạt neutron.
Câu 17. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?
	A. Tia γ.	B. Tia α.	C. Tia β+.	D. Tia β-.
[image: ]Câu 18. Vai trò của từ trường trong các thiết bị y tế như máy MRI là gì?
	A. Tạo ra lực từ để diệt khuẩn trên da.
	B. Được sử dụng để tạo hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể.
	C. Giúp tăng tốc các ion trong cơ thể, điều trị bệnh liên quan đến tim mạch.
	D. Tạo dòng điện cảm ứng để đo huyết áp.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Thí nghiệm: Kiểm tra áp suất khí sau quá trình dãn nở theo định luật Charles. 
Dụng cụ thí nghiệm :
1. Một bình chứa khí hình trụ có nắp di động kín, tích hợp piston để theo dõi sự thay đổi thể tích.
2. Nhiệt kế (thang đo từ 00C đến 1000C).(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6)

3. Bếp điện hoặc nước nóng để gia nhiệt.
4. Một dụng cụ đo áp suất (áp kế) gắn liền với bình chứa khí. 
5. Thước đo chiều cao hoặc thể tích.
6. Giá đỡ và các kẹp giữ cố định dụng cụ.
Thiết lập ban đầu:
+ Chuẩn bị bình chứa khí kín gắn nhiệt kế và áp kế.
+ Điều chỉnh để lượng khí ban đầu ở áp suất xác định P0​, thể tích V0​, và nhiệt độ T0 (khoảng 200C).
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	Ta có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ của một khối lượng khí lí tưởng xác định khi giữ cho thể tích khí không đổi. 
	Đ
	

	b
	Trình tự thí nghiệm: Nung nóng (giữ nguyên thể tích) khí trong xi lanh; Ghi giá trị nhiệt độ và giá trị áp suất khí; Lặp lại các thao tác. 
	Đ
	

	c
	Số phân tử khí lí tưởng đã dùng trong thí nghiệm sẽ tăng tỉ lệ thuận với áp suất khí.  
	
	S

	d
	Với kết quả thu được từ thí nghiệm, nếu nhiệt độ ban đầu là 270C, áp suất khí khi đó là 1,0 atm, thì nếu ta đun khí tăng nhiệt độ (0C) gấp đôi thì áp suất khí là 2,0 atm.
	
	S



c) Sai. 
Số phân tử khí N trong thí nghiệm là cố định (không thay đổi). Áp suất thay đổi do sự gia tăng nhiệt độ, không phải do tăng số lượng phân tử khí. Theo phương trình Clapeyron khí lý tưởng, N không thay đổi trong thí nghiệm này.
d) Sai. 


[image: ]Câu 2. Trong máy quang phổ khối (Mass Spectrometry), một ion đơn tích (q = +e), có khối lượng m=3,2×10−26 kg, được tăng tốc bởi hiệu điện thế U=200 V trước khi bay vào vùng từ trường đều B=0,5 T. Trong vùng từ trường, ion chuyển động theo quỹ đạo tròn. Cho biết Điện tích của electron: e=1,6×10−19 C. 
a)	Điện tích của ion là điện tích dương.
b)	Bán kính quỹ đạo của ion trong từ trường này là 10 cm
c)	Chu kỳ chuyển động của ion trong từ trường xấp xỉ π (μs)
d)	Nếu có một ion khác với khối lượng m′=6,4×10−26 kg nhưng cùng điện tích q=+e thì bán kính quỹ đạo của ion này xấp xỉ là 1,27 cm.
Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	Điện tích của ion là điện tích dương.
	Đ
	

	b
	Bán kính quỹ đạo của ion trong từ trường này là 10 cm.
	
	S

	c
	Chu kỳ chuyển động của ion trong từ trường xấp xỉ π (μs).
	
	S

	d
	Nếu có một ion khác với khối lượng m′=6,4×10−26 kg nhưng cùng điện tích q=+e thì bán kính quỹ đạo của ion này xấp xỉ là 1,27 cm.
	Đ
	



a)	ĐÚNG. 
Điện tích của ion là dương, q = 1,6.10-19 C.
b)	SAI. 

Ta áp dụng công thức:  

Bán kính 
c)	SAI. 

Chu kỳ chuyển động của ion trong từ trường 
d)	ĐÚNG. 

Tốc độ của ion mới: 

Bán kính 


[image: ]Câu 3. Bài thí nghiệm: Khảo sát định luật I nhiệt động lực học ΔU=Q+A. Trong đó: ΔU: độ biến thiên nội năng của hệ; Q: nhiệt lượng hệ nhận vào/tỏa ra; A: công mà hệ thực hiện/ nhận. 
Dụng cụ thí nghiệm: Một bình kín chứa khí có piston di động, nhiệt kế (thang đo từ 00C đến 1000C), áp kế để đo áp suất của khí, Hệ thống gia nhiệt (bếp điện hoặc nguồn nhiệt) công suất 50W, thước đo độ cao để xác định quãng đường dịch chuyển của piston, đồng hồ bấm giờ. 
Cho biết khối lượng piston và diện tích tiết diện của xi lanh S = 0,01 m2, hiệu suất cấp nhiệt là 80%.
Chuẩn bị ban đầu: Đặt piston di động ở trạng thái cân bằng, khí trong bình có thể tích ban đầu V1 = 1 lít​, nhiệt độ t1=250C, và áp suất p1=1 atm. Ta bật nguồn cấp nhiệt. Ghi lại các giá trị p, V, T.
	a) Khi ta cấp nhiệt, khí nở ra đẩy piston đi lên. 
	b) Sau 10s, nhiệt lượng cấp cho hệ là Q = P.t = 500J. 
	c) Khi nắp piston dịch chuyển được 5 cm, khí có áp suất 111430 Pa. Khí đã thực hiện một công 55,715 J. 
	d) Nội năng của khí tăng 334,285 J. 
Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	Khi ta cấp nhiệt, khí nở ra đẩy piston đi lên. 
	Đ
	

	b
	Sau 10s, nhiệt lượng cấp cho hệ là Q = P.t = 500J. 
	
	S

	c
	Khi nắp piston dịch chuyển được 5 cm, khí có áp suất 111430 Pa. Khí đã thực hiện một công 55,715 J. 
	Đ
	

	d
	Nội năng của khí tăng 334,285 J. 
	Đ
	



	a) ĐÚNG. 
	Khi ta cấp nhiệt, khí nở ra đẩy piston đi lên. 
	b) SAI. 
	Sau 10s, nhiệt lượng cấp cho hệ là Q = P.t = 500J. Sai vì hiệu suất của hệ là 80% nên hệ chỉ nhận 400J.
	c) ĐÚNG. 
	Khi nắp piston dịch chuyển được 5 cm, khí có áp suất 111430 Pa. Khí đã thực hiện một công A = p.∆V = 55,715 J.  
	d) ĐÚNG. 
    Nội năng của khí tăng ∆U = A + Q = 334,285 J. 


Câu 4. Nguồn phóng xạ α americium  có hằng số phóng xạ 5,081.10-11 (1/s) được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt α phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu.
Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy. 
a) Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương. 

b) Chu kì bán rã của americium  là 1,58.105 ngày. 

c) Độ phóng xạ của nguồn americium  có khối lượng 0,125 μg là 25,7 kBq.

d) Sau khi sử dụng 15 năm, độ phóng xạ của nguồn americium  trong cảm biến giảm còn 3,47% so với độ phóng xạ ban đâu lúc mới mua.
 
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương. 
	
	S

	b
	
Chu kì bán rã của americium  là 1,58.105 ngày. 
	Đ
	

	c
	
Độ phóng xạ của nguồn americium  có khối lượng 0,125 μg là 25,7 kBq.
	
	S

	d
	
Sau khi sử dụng 15 năm, độ phóng xạ của nguồn americium  trong cảm biến giảm còn 3,47% so với độ phóng xạ ban đâu lúc mới mua.
	
	S



      a) SAI . 
Tia α mang điện tích dương nên bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm.
      b) ĐÚNG. 

ngày .
      c) SAI .  


      d) SAI . 


PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: 
Núi Bà Đen nằm ở tỉnh Tây Ninh. Đây là đỉnh núi cao nhất miền Nam Việt Nam với độ cao 986 m so với mực nước biển. Nhiệt độ trên đỉnh núi thường mát mẻ hơn nhiệt độ ở đồng bằng xung quanh, dao động từ 18°C đến 25°C, tùy vào mùa. Vào một ngày, lúc 6h sáng, nhiệt độ của đỉnh núi là 180C, biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m, áp suất khí quyển giảm l mmHg, và giả sử nhiệt độ xem như không đổi từ đỉnh núi đến chân núi. Ở điều kiện tiêu chuẩn, ở chân núi áp suất khí quyển là 760 mmHg, khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m3. 
[image: ]
Câu 1. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi theo đơn vị kg/m3. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
	Đáp án:
	1
	,
	0
	7


Hướng dẫn giải
Xét trạng thái 1 là m(kg) khí ở chân núi ở điều kiện tiêu chuẩn và trạng thái 2 là m(kg) khí ở đỉnh núi ở 180C.


Câu 2. Khoảng 8h sáng khi nắng lên, nhiệt độ ở đỉnh núi tăng lên 250C. Xét cùng một lượng khí trong một phòng kín trên đỉnh núi, áp suất không khí trong phòng khi đó là bao nhiêu mmHg ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
	Đáp án:
	6
	8
	7


Hướng dẫn giải
Áp dụng định luật Charles:



Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Trên một số quốc lộ, bạn có thể thấy các đường dây điện cao áp thuộc hệ thống truyền tải điện quốc gia, thường vận hành ở mức điện áp 220 kV hoặc 500 kV, phục vụ việc cung cấp điện cho các khu vực lân cận. Các trụ điện cao áp được xây dựng kiên cố, có chiều cao từ 40-50 mét để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
Câu 3. Giả sử tại vị trí khảo sát, từ trường Trái Đất là 5.10-5 T. Xét một đoạn dây dẫn có chiều dài 500 m tại đoạn có dòng điện xoay chiều cực đại 100A xem như vuông góc với từ trường của Trái Đất, thì tổng lực từ cực đại do từ trường Trái Đất tác dụng lên toàn bộ chiều dài dây dẫn là bao nhiêu Newton? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
	Đáp án:
	2
	,
	5
	


Hướng dẫn giải

Lực từ cực đại tác dụng lên mỗi mét chiều dài của dây dẫn được tính bằng công thức: 
Câu 4. Nếu một đoạn dây dẫn đang truyền tải công suất P= 11,000 W ở điện áp hiệu dụng U=220 kV, thì dòng điện trên dây là bao nhiêu Ampe (A)? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
	Đáp án:
	0
	,
	0
	5



Hướng dẫn giải
Công suất P và điện áp hiệu dụng U được liên hệ với tổng trở Z = R của dây dẫn theo công thức:



Câu 5. Các nhà khoa học đã xác định được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể sinh vật sống là 0,25 Bq. Biết rằng, trong số các đồng vị của carbon có trong mẫu, chỉ có  là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã là 5730 năm. Vào ngày 19/9/1991, trong khi đang tìm đường vượt qua dãy Otztal Alps, hai nhà leo núi người Đức đã phát hiện thấy xác ướp người cổ được bảo quản hầu như nguyên vẹn trong băng tuyết tại Hauslabjoch, khu vực giữa biên giới Áo và Italia. Xác ướp đó được đặt tên là người băng Otzi. Tại thời điểm này, các nhà khoa học đã đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể người băng Otzi là 0,12 Bq. Xác định niên đại của người băng đó ( làm tròn đến hàng đơn vị).
	Đáp án:
	6
	0
	6
	8


Hướng dẫn giải

(năm)



Câu 6. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 2000 MW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân  với hiệu suất 30%. Lấy mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra năng lượng khoảng 200 MeV. Cho biết số Avogadro là NA = 6,02.1023 (hạt/mol). Khối lượng  mà nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ mỗi năm là bao nhiêu tấn (làm tròn một chữ số thập phân)?
	Đáp án:
	4
	6
	,
	4


Hướng dẫn giải

Năng lượng có ích: .
Vì hiệu suất nhà máy là 30% nên năng lượng toàn phần cần sử dụng trong một năm là:




Số hạt  cần dùng: (hạt).

Khối lượng [image: 66 tuan anh vien] cần dùng: .

-----HẾT-----

	BÁM SÁT ĐỀ  MINH HỌA
ĐỀ 08

	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề



[bookmark: _Hlk187155771]Cho biết: n = 3,14; T (K)= t (°C) + 273; R=8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và câu 2.  
Nước biển chứa các ion chlorine mang điện âm và ion sodium mang điện dương. Khi những hạt tích điện này di chuyển cùng với nước trong các dòng chảy mạnh, chúng chịu tác dụng của từ trường Trái Đất. Lực từ này làm tách các hạt mang điện trái dấu ra xa nhau, điều này dẫn đến hình thành một điện trường giữa hai loại hạt. Trạng thái cân bằng sẽ được thiết lập khi lực từ và lực điện có độ lớn bằng nhau.  Xét một dòng nước biển chuyển động theo chiều nam bắc với tốc độ 3,5 m/s, ở đó cảm ứng từ của Trái Đất có độ lớn là 50 μT và có hướng chếch một góc α = 60° so với phương ngang. Biết độ lớn của lực từ tác dụng lên hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v tạo một góc α với hướng của từ trường có cảm ứng từ B là F = |q|vBsinα; điện tích nguyên tố là |e| = 1,6.10-19C.
Câu 1. Độ lớn của lực từ tác dụng lên ion này là
   A. 2,8.10-23 N. 						B. 2,4.10-23 N. 					C. 1,6.10-23 N. 			D. 1,4.10-23 N.
Câu 2. Để cân bằng lực từ này cần một điện trường có độ lớn là
   A. 1,8.10-4 V/m. 						B. 8,75.10-5 V/m.					C. 1,0.10-4 V/m.			D. 0,9.10-4 V/m.
Câu 3. Quá trình một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình 
   A. nóng chảy.	         B. hóa hơi.	              C. hóa lỏng.	         D. đông đặc. 




Câu 4. Gọi  là giá trị trung bình,  là sai số dụng cụ,  là sai số ngẫu nhiên,  là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là




   A. .		 			B. .				C.  .		D..
[image: ]Câu 5. Nội năng của vật trong hình nào sau đây đang giảm?
 
   A. Hình 1.	              B. Hình 4.	                   C. Hình 3.	                D. Hình 2.
Câu 6. Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử luôn chuyển động không ngừng.
C. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử càng nhỏ.
D. Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.
Câu 7. Cho một quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định được biểu diễn như hình vẽ. Các thông số trạng thái áp suất p, thể tích V, và nhiệt độ T của hệ đã thay đổi như thế nào khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2? 
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A.	T không đổi, p tăng, V giảm.
B.	V không đổi, p tăng, T giảm.
C.	V tăng, P tăng, T giảm.
D.	p tăng, V tăng, T tăng.
Câu 8. Theo thang nhiệt độ Celsius, từ nhiệt độ đông đặc đến nhiệt độ sôi của nước được chia thành
    A. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C.	
    B. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 K.
    C. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10F.		
    D. 10 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C 
Câu 9. Khi dịch chuyển thanh nam châm ra xa ống dây (Hình dưới), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng? 
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A.	Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
B.	Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
C.	Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
D.	Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
Câu 10. Ở nhiệt độ 27°C thể tích của một lượng khí là 30 lít. Ở nhiệt độ 227 °C và áp suất khí không đổi, thể tích của lượng khí đó là
    A. 50 lít.								B. 252 lít.								C.18 lít.						D. 200 lít.
Câu 11. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và
    A. tác dụng lực hút lên các vật.
    B. tác dụng lực điện lên điện tích.
    C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.
    D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 12. Nhiệt kế điện tử được thiết kế sử dụng cảm biến nhiệt để đo nhiệt độ. Cảm biến được kết nối với một bảng vi mạch điện tử được lập trình sẵn. Khi quá trình đo diễn ra, cảm biến sẽ thu thập thông tin, truyền đến bảng điều khiển và sau đó được hiển thị trên màn hình kết quả đo. Nhiệt kế này hoạt động bằng cách cảm biến loại bức xạ nào? 
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	A. Tia X.                  	                         	B. Bức xạ hồng ngoại.
	C. Ánh sáng nhìn thấy.                           	D. Bức xạ tử ngoại.
Câu 13. Trong hạt nhân nguyên tử americium  có
   A. 95 nucleon.	                     B. 240 nucleon.	                     C. 95 notron.	              D. 135 proton.	
Câu 14. Biết khối lượng của các hạt proton, neutron và hạt nhân 199F lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 18,9934 u. Độ hụt khối của hạt nhân  là
   A. 0,1529 u.						    B. 0,1506 u.							C. 0,1478 u.			     D. 0,1593 u.
Câu 15. Trong quá trình hít vào, cơ hoành và cơ liên sườn của một người co lại, mở rộng khoang ngực và hạ thấp áp suất không khí bên trong xuống dưới môi trường xung quanh để không khí đi vào qua miệng và mũi đến phổi. Giả sử phổi của một người chứa 6 000 ml không khí ở áp suất 1,00 atm. Nếu người đó mở rộng khoang ngực thêm 500 ml bằng cách giữ mũi và miệng đóng lại để không hít không khí vào phổi thì áp suất không khí trong phổi theo atm sẽ là bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ không khí không đổi.
   A. 0,92 atm.							B. 1,08 atm.							C. 1,20 atm.				D. 0,85 atm.
Câu 16. Phân tích một tượng gỗ cổ người ta thấy rằng độ phóng xạ β- của nó bằng 0,75 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt cùng loại và cùng khối lượng với tượng gỗ đó. Đồng vị 14C có chu kì bán rã là 5730 năm. Tuổi của tượng gỗ là
   A. 3550 năm. 						   B. 1378 năm.	 					    C. 1315 năm. 			 D. 2378 năm.



Câu 17. Một khung dây dẫn kín MNPQ đặt cố định trong từ trường đều. Hướng của từ trường  vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình bên. Biết vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng chiều . Khi từ thông qua diện tích khung dây tăng đều theo thời gian thì trong khung
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A. không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
B. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều MQPN.
C. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều MNPQ.
D. có dòng điện cảm ứng xoay chiều hình sin.
Câu 18. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện I = 1,5 A chịu một lực từ 0,05 N. Sau đó cường độ dòng điện thay đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 0,2 N. Cường độ dòng điện đã
A. tăng thêm 4,5 A.		B. tăng thêm 6,0 A.	
C. giảm bớt 4,5 A.		D. giảm bớt 6,0 
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đồng vị mendelevium 258101Md là chất phóng xạ α có chu kì bán rã 51,5 ngày và khối lượng ban đầu là 105 g. Cho biết khối lượng của các hạt 258101Md, 42He, và hạt sản phẩm lần lượt là 258,0984 u; 4,0026 u; và 254,0880 u.  Năng lượng toả ra của phản ứng phân rã phóng xạ trên là 7,27 MeV.
   a) Hạt nhân sản phẩm có 155 neutron.
   b) Năng lượng toả ra trong một chu kì phóng xạ trên là 7,2.105 MeV.
   c) Độ phóng xạ của mẫu 105 g của 258101Md nguyên chất là 3,81.1016 Bq.
   d) Số hạt 42He được phóng ra từ 105g 258101Md nguyên chất trong 60,0 ngày đầu là 1,36.1023 hạt.
Câu 2. Một bộ thí nghiệm dùng trong thực hành đo độ lớn cảm ứng từ bằng cân “dòng điện” như hình vẽ
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Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bởi đồ thị quan hệ F và I như hình dưới đây
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   a) Khi có dòng điện chạy qua khung dây thì tương tác giữa khung dây với nam châm là tương tác tĩnh điện. 
   b) Khi cho dòng điện chạy qua nam châm, căn cứ vào chiều dòng điện, chiều chuyển động của khung dây để xác định chiều của lực từ tác dụng lên khung dây.  
   c) Khi số chỉ lực kế tăng, lực từ do nam châm tác dụng lên đoạn dây dẫn nằm ngang sẽ hướng xuống dưới.	
   d) Biết cuộn dây có chiều dài l = 20 m. Theo đồ thị, nếu dòng điện qua cuộn qua cuộn dây có cường độ 0,35 A thì độ lớn cảm ứng từ trong thí nghiệm đo được sẽ là 0,014 T.
Câu 3. Một ấm điện có công suất 1000 W chứa 300 g nước ở 20°C được đun đến khi sôi ở 100oC. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4,2.103 J/kg.K; 2,26.106 J/kg. Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường và nhiệt lượng thu của vỏ ấm.
   a) Nhiệt lượng chỉ để làm nóng 300 g nước từ 200C đến 1000C là 100800 J.
   b) Nhiệt lượng cần cung cấp để 200 g nước hóa hơi hoàn toàn ở 1000C là 678.106 J.
   c) Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là 100,8 phút.
   d) Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Khối lượng nước còn lại trong ấm là 100 g.
Câu 4. Một bình khí nén dành cho thợ lặn có dung tích V = 8,00 lít chứa khí có áp suất p1 = 8,50 atm ở nhiệt độ 27,0 °C. Khối lượng tổng cộng của bình và khí là 1,52 kg. Mở khoá bình để một phần khí thoát ra ngoài.
   a) Xả khí chậm, nhiệt độ khí trong bình coi như không đổi. Khối lượng của bình và khí còn lại là 1,48 kg, áp suất giảm đến p2 = 4,25 atm. Khối lượng của khí trong bình khí nén đã xả ra ngoài là 0,04 kg.
   b) Khi bình có áp suất 4,25 atm, nhiệt độ khí trong bình vẫn là 27,0°C, khối lượng riêng của khí còn lại trong bình sau khi xả khí là 5,00 kg/m3.
   c) Tiếp tục xả khí nhanh đến áp suất 1,0 atm, nhiệt độ khí trong bình hạ từ 27,0°C xuống đến 26,0°C thì khối lượng khí còn lại là 4,78 gam.
   d) Tiếp tục xả khí đến khi lượng khí còn lại trong bình có cùng áp suất khí quyển 1,0 atm và nhiệt độ 27,0°C. Khối lượng khí còn lại trong bình là 20 gam.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Số phân tử có trong 50 g nước tinh khiết là x.1024 phân tử. Giá trị của x bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)? 
Dùng thông tin sau cho Câu 2 và Câu 3:
Hình bên dưới biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X theo thời gian. 
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Câu 2. Chu kì bán rã của chất phóng xạ X là bao 500 nhiêu ngày? 
Câu 3. Độ phóng xạ của mẫu chất X tại thời điểm 145 ngày là a.103 Bq. Giá trị của a là bao nhiêu(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười). 
Câu 4. Vào vụ Đông Xuân ở miền Bắc nước ta, do thời tiết lạnh, khi ngâm thóc giống để gieo cấy, người ta thường dùng nước ấm khoảng 40 0C bằng cách đun sôi nước rồi pha với nước lạnh để kích thích hạt nảy mầm. Một người nông dân cần ngâm 10 kg thóc giống với tỷ lệ 3 lít nước (ở 40 0C) cho mỗi kg thóc. Lấy khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Coi sự trao đổi nhiệt với bên ngoài và sự thay đổi khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ không đáng kể. Phải đổ bao nhiêu lít nước sôi 1000C vào nước lạnh 100C để đủ ngâm số thóc trên?
Câu 5. Một máy phát điện mô hình có cấu tạo là một khung dây quay đều quang trục Ox trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Biết tốc độ quay của khung là 150 vòng/ phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là  Wb. Độ lớn suất điện động hiệu dụng mà máy phát điện tạo ra là bao nhiêu vôn(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)? 	
Câu 6. Lò phản ứng của một tàu phá băng phân hạch trung bình 505g 239Pu mỗi ngày. Biết hiệu suất của lò phản ứng là 23%; mỗi hạt nhân 239Pu phân hạch giải phóng 180,0 MeV và chỉ 3,75 % 239Pu trong khối nhiên liệu chịu phân hạch. Khối lượng của khối nhiên liệu 239Pu đưa vào lò mỗi ngày bằng bao nhiêu kg(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)? 

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và câu 2.  
Nước biển chứa các ion chlorine mang điện âm và ion sodium mang điện dương. Khi những hạt tích điện này di chuyển cùng với nước trong các dòng chảy mạnh, chúng chịu tác dụng của từ trường Trái Đất. Lực từ này làm tách các hạt mang điện trái dấu ra xa nhau, điều này dẫn đến hình thành một điện trường giữa hai loại hạt. Trạng thái cân bằng sẽ được thiết lập khi lực từ và lực điện có độ lớn bằng nhau.  Xét một dòng nước biển chuyển động theo chiều nam bắc với tốc độ 3,5 m/s, ở đó cảm ứng từ của Trái Đất có độ lớn là 50 μT và có hướng chếch một góc α = 60° so với phương ngang. Biết độ lớn của lực từ tác dụng lên hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v tạo một góc α với hướng của từ trường có cảm ứng từ B là F = |q|vBsinα; điện tích nguyên tố là |e| = 1,6.10-19C.
Câu 1. Độ lớn của lực từ tác dụng lên ion này là
   A. 2,8.10-23 N. 						B. 2,4.10-23 N. 					C. 1,6.10-23 N. 			D. 1,4.10-23 N.
Hướng dẫn giải
F = |q|vBsinα = N

Câu 2. Để cân bằng lực từ này cần một điện trường có độ lớn là
   A. 1,8.10-4 V/m. 						B. 8,75.10-5 V/m.					C. 1,0.10-4 V/m.			D. 0,9.10-4 V/m.
Hướng dẫn giải

Câu 3. Quá trình một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình 
   A. nóng chảy.	         B. hóa hơi.	             C. hóa lỏng.	         D. đông đặc. 




Câu 4. Gọi  là giá trị trung bình,  là sai số dụng cụ,  là sai số ngẫu nhiên,  là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là




   A. .		 			B. .				C.  .		D..
[image: ]Câu 5. Nội năng của vật trong hình nào sau đây đang giảm?
 
   A. Hình 1.	              B. Hình 4.	                   C. Hình 3.	                D. Hình 2.
Câu 6. Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử luôn chuyển động không ngừng.
C. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử càng nhỏ.
D. Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.
Câu 7. Cho một quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định được biểu diễn như hình vẽ. Các thông số trạng thái p, V, T của hệ đã thay đổi như thế nào khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2? 
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A.	T không đổi, p tăng, V giảm.
B.	V không đổi, p tăng, T giảm.
C.	V tăng, P tăng, T giảm.
D.	p tăng, V tăng, T tăng.

Hướng dẫn giải
Từ đồ thị cho thấy p tăng, V tăng.
Áp dụng phương trình ; →>1 nên 
Câu 8. Theo thang nhiệt độ Celsius, từ nhiệt độ đông đặc đến nhiệt độ sôi của nước được chia thành
    A. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C.	
    B. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 K.
    C. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10F.		
    D. 10 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C 
Câu 9. Khi dịch chuyển thanh nam châm ra xa ống dây (Hình dưới), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng? 
[image: ]Chiều dương
Chiều từ trường nam châm


A.	Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
B.	Dòng điện chạy theo ngược kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
C.	Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
D.	Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
Hướng dẫn giải
 Bài này có thể giải bằng định luật Len-xơ về dòng điện cảm ứng
- Từ trường của nam châm đi ra ở cực Bắc (N), đi vào ở cực Nam (S).
- Chọn chiều dương phù hợp với chiều từ trường của nam châm theo quy tắc nắm tay phải
- Nam châm tịnh tiến ra xa, từ trường giảm dẫn đến từ thông giảm nên chiều dòng điện cảm ứng cùng chiều dương nên dòng điện ở mặt trước chạy từ dưới lên trên và ra mặt sau.
- Nếu nhìn từ phía nam châm vào ống dây sẽ thấy dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ.
Vì nam châm tiến ra xa nên đầu 1 là cực nam (S) để chống lại sự tịnh tiến này.
  
Câu 10. Ở nhiệt độ 27°C thể tích của một lượng khí là 30 lít. Ở nhiệt độ 227 °C và áp suất khí không đổi, thể tích của lượng khí đó là
    A. 50 lít.								B. 252 lít.								C.18 lít.						D. 200 lít.
Hướng dẫn giải
Đây là quá trình đẳng áp

Câu 11. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và
    A. tác dụng lực hút lên các vật.
    B. tác dụng lực điện lên điện tích.
    C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.
    D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 12. Nhiệt kế điện tử được thiết kế sử dụng cảm biến nhiệt để đo nhiệt độ. Cảm biến được kết nối với một bảng vi mạch điện tử được lập trình sẵn. Khi quá trình đo diễn ra, cảm biến sẽ thu thập thông tin, truyền đến bảng điều khiển và sau đó được hiển thị trên màn hình kết quả đo. Nhiệt kế này hoạt động bằng cách cảm biến loại bức xạ nào? 
[image: ]
	A. Tia X.                  	                         	B. Bức xạ hồng ngoại.
	C. Ánh sáng nhìn thấy.                           	D. Bức xạ tử ngoại.
Câu 13. Trong hạt nhân nguyên tử americium  có
   A. 95 nucleon.	                     B. 240 nucleon.	                     C. 95 notron.	              D. 135 proton.	
Câu 14. Biết khối lượng của các hạt proton, neutron và hạt nhân 199F lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 18,9934 u. Độ hụt khối của hạt nhân  là
   A. 0,1529 u.						    B. 0,1506 u.							C. 0,1478 u.			     D. 0,1593 u.
Hướng dẫn giải
Độ hụt khối

Câu 15. Trong quá trình hít vào, cơ hoành và cơ liên sườn của một người co lại, mở rộng khoang ngực và hạ thấp áp suất không khí bên trong xuống dưới môi trường xung quanh để không khí đi vào qua miệng và mũi đến phổi. Giả sử phổi của một người chứa 6 000 ml không khí ở áp suất 1,00 atm. Nếu người đó mở rộng khoang ngực thêm 500 ml bằng cách giữ mũi và miệng đóng lại để không hít không khí vào phổi thì áp suất không khí trong phổi theo atm sẽ là bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ không khí không đổi.
   A. 0,92 atm.							B. 1,08 atm.							C. 1,20 atm.				D. 0,85 atm.
Hướng dẫn giải
Đây là quá trình đẳng nhiệt

Câu 16. Phân tích một tượng gỗ cổ người ta thấy rằng độ phóng xạ β- của nó bằng 0,75 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt cùng loại và cùng khối lượng với tượng gỗ đó. Đồng vị 14C có chu kì bán rã là 5730 năm. Tuổi của tượng gỗ là
   A. 3550 năm. 						   B. 1378 năm.	 					    C. 1315 năm. 			 D. 2378 năm.
Hướng dẫn giải
→=




Câu 17. Một khung dây dẫn kín MNPQ đặt cố định trong từ trường đều. Hướng của từ trường  vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình bên. Biết vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng chiều . Khi từ thông qua diện tích khung dây tăng đều theo thời gian thì trong khung
[image: ]
A. không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
B. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều MQPNM.
C. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều MNPQM.
D. có dòng điện cảm ứng xoay chiều hình sin.
Hướng dẫn giải
Bài này có thể giải bằng định luật Len-xơ về dòng điện cảm ứng
- Chọn chiều dương phù hợp với chiều từ trường của nam châm theo quy tắc nắm tay phải, chiều dương MNPQ
- Từ thông tăng đều theo thời gian nên chiều dòng điện cảm ứng ngược chiều dương nên dòng điện cảm ứng chạy theo chiều QPNM

Câu 18. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A chịu một lực từ 5 N. Sau đó cường độ dòng điện thay đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 20 N. Cường độ dòng điện đã
A. tăng thêm 4,5 A.		B. tăng thêm 6,0 A.	
C. giảm bớt 4,5 A.		D. giảm bớt 6,0 
Hướng dẫn giải

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đồng vị mendelevium 258101Md là chất phóng xạ α có chu kì bán rã 51,5 ngày và khối lượng ban đầu là 105 g. Cho biết khối lượng của các hạt 258101Md, 42He, và hạt sản phẩm lần lượt là 258,0984 u; 4,0026 u; và 254,0880 u.  Năng lượng toả ra của phản ứng phân rã phóng xạ trên là 7,27 MeV.
   a) Hạt nhân sản phẩm có 155 neutron.
   b) Năng lượng toả ra trong một chu kì phóng xạ trên là 7,2.105 MeV.
   c) Độ phóng xạ của mẫu 105 g của 258101Md nguyên chất là 3,81.1016 Bq.
   d) Số hạt 42He được phóng ra từ 105g 258101Md nguyên chất trong 60,0 ngày đầu là 1,36.1023 hạt.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	 Hạt nhân sản phẩm có 155 neutron.
	
	S

	b
	Năng lượng toả ra trong một chu kì phóng xạ trên là 7,2.105 MeV.
	
	S

	c
	Độ phóng xạ của mẫu 105 g của 258101Md nguyên chất là 3,81.1016 Bq.
	Đ
	

	d
	Số hạt 42He được phóng ra từ 105g 258101Md nguyên chất trong 60,0 ngày đầu là 1,36.1023 hạt.
	Đ
	



a)	Sai.
Số neutron = A – Z = 157.
b)	Sai
Số hạt nhân đã bị phân rã trong một chu kì là 
Năng lượng toản ra trong 1 chu kì là .
c)	Đúng

d)	Đúng
= 1,36.1023hạt. 
Câu 2. Một bộ thí nghiệm dùng trong thực hành đo độ lớn cảm ứng từ bằng cân “dòng điện” như hình vẽ

[image: ]

Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bởi đồ thị quan hệ F và I như hình dưới đây
[image: ]
   a) Khi có dòng điện chạy qua khung dây thì tương tác giữa khung dây với nam châm là tương tác tĩnh điện. 
   b) Khi cho dòng điện chạy qua nam châm, căn cứ vào chiều dòng điện, chiều chuyển động của khung dây để xác định chiều của lực từ tác dụng lên khung dây.  
   c) Khi số chỉ lực kế tăng, lực từ do nam châm tác dụng lên đoạn dây dẫn nằm ngang sẽ hướng xuống dưới.	
   d) Biết cuộn dây có chiều dài l = 20 m. Theo đồ thị, nếu dòng điện qua cuộn qua cuộn dây có cường độ 0,35 A thì độ lớn cảm ứng từ trong thí nghiệm đo được sẽ là 0,014 T.
Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	 Khi có dòng điện chạy qua khung dây thì tương tác giữa khung dây với nam châm là tương tác tĩnh điện.
	
	S

	b
	Khi cho dòng điện chạy qua nam châm, căn cứ vào chiều dòng điện, chiều chuyển động của khung dây để xác định chiều của lực từ tác dụng lên khung dây.  
	Đ
	

	c
	Khi số chỉ lực kế tăng, lực từ do nam châm tác dụng lên đoạn dây dẫn nằm ngang sẽ hướng xuống dưới.	
	Đ
	

	d
	Biết cuộn dây có chiều dài l = 20 m. Theo đồ thị, nếu dòng điện qua cuộn qua cuộn dây có cường độ 0,35 A thì độ lớn cảm ứng từ trong thí nghiệm đo được sẽ là 0,014 T.
	
	S



a)	Sai.
 vì lực tương tác là lực từ.
b)	Đúng.
c)	Đúng
Nếu số chỉ của lực kế tăng, nghĩa là lực từ tác dụng lên khung dây hướng xuống dưới, do đó lực từ được cân bằng bởi lực đàn hồi của lò xo lực kế.
d)	Sai
.
Câu 3. Một ấm điện có công suất 1000 W chứa 300 g nước ở 20°C được đun đến khi sôi ở 100oC. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4,2.103 J/kg.K; 2,26.106 J/kg. Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường và nhiệt lượng thu của vỏ ấm.
   a) Nhiệt lượng chỉ để làm nóng 300 g nước từ 200C đến 1000C là 100800 J.
   b) Nhiệt lượng cần cung cấp để 200 g nước hóa hơi hoàn toàn ở 1000C là 678.106 J.
   c) Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là 100,8 phút.
   d) Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Khối lượng nước còn lại trong ấm là 100 g.

Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	 Nhiệt lượng chỉ để làm nóng 300 g nước từ 200C đến 1000C là 100800 J.
	Đ
	

	b
	Nhiệt lượng cần cung cấp để 200 g nước hóa hơi hoàn toàn ở 1000C là 678.106 J.
	
	S

	c
	Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là 100,8 phút.
	
	S

	d
	Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Khối lượng nước còn lại trong ấm là 100 g.
	
	S



a)	Đúng
.
b)	Sai
Q = L.m = 452000 J.
c)	Sai
 
d)	Sai

Khối lượng nước còn lại là m’ = 0,3 – 0,1 = 0,2 kg.

Câu 4. Một bình khí nén dành cho thợ lặn có dung tích V = 8,00 lít chứa khí có áp suất p1 = 8,50 atm ở nhiệt độ 27,0 °C. Khối lượng tổng cộng của bình và khí là 1,52 kg. Mở khoá bình để một phần khí thoát ra ngoài.
   a) Xả khí chậm, nhiệt độ khí trong bình coi như không đổi. Khối lượng của bình và khí còn lại là 1,48 kg, áp suất giảm đến p2 = 4,25 atm. Khối lượng của khí trong bình khí nén đã xả ra ngoài là 0,04 kg.
   b) Khi bình có áp suất 4,25 atm, nhiệt độ khí trong bình vẫn là 27,0°C, khối lượng riêng của khí còn lại trong bình sau khi xả khí là 5,00 kg/m3.
   c) Tiếp tục xả khí nhanh đến áp suất 1,0 atm, nhiệt độ khí trong bình hạ từ 27,0°C xuống đến 26,0°C thì khối lượng khí còn lại là 4,78 gam.
   d) Tiếp tục xả khí đến khi lượng khí còn lại trong bình có cùng áp suất khí quyển 1,0 atm và nhiệt độ 27,0°C. Khối lượng khí còn lại trong bình là 20 gam.

Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	 Xả khí chậm, nhiệt độ khí trong bình coi như không đổi. Khối lượng của bình và khí còn lại là 1,48 kg, áp suất giảm đến p2 = 4,25 atm. Khối lượng của khí trong bình khí nén đã xả ra ngoài là 0,04 kg.
	Đ
	

	b
	Khi bình có áp suất 4,25 atm, nhiệt độ khí trong bình vẫn là 27,0°C, khối lượng riêng của khí còn lại trong bình sau khi xả khí là 5,00 kg/m3.
	Đ
	

	c
	Tiếp tục xả khí nhanh đến áp suất 1,0 atm, nhiệt độ khí trong bình hạ từ 27,0°C xuống đến 26,0°C thì khối lượng khí còn lại là 4,78 gam.
	
	S

	d
	Tiếp tục xả khí đến khi lượng khí còn lại trong bình có cùng áp suất khí quyển 1,0 atm và nhiệt độ 27,0°C. Khối lượng khí còn lại trong bình là 20 gam.
	
	S



a)	Đúng
 = 0,04 kg. Với  lần lượt là khối lượng của lượng khí trước và sau khi thoát ra.
b)	Đúng
Vì nhiệt độ của khí không đổi nên nhiệt độ khí sau khi xả 27,0 °C là đúng.
Áp dụng phương trình Claperon ta có:
; →>1 nên 
Vì  nên  (1)
Mắt khác ta có :  (2)
Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được:  .
c)	Sai
;  nên 
d)	Sai
;  
Vì  nên  

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Số phân tử có trong 50 g nước tinh khiết là x.1024 phân tử. Giá trị của x bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)? 
	Đáp án:
	1
	,
	6
	7




Hướng dẫn giải
 nên x = 1,67
Dùng thông tin sau cho Câu 2 và Câu 3:
Hình bên dưới biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X theo thời gian. 
[image: ]
Câu 2. Chu kì bán rã của chất phóng xạ X là bao nhiêu ngày? 
	Đáp án:
	3
	5
	
	




Hướng dẫn giải

Từ đồ thị cho thấy:  khi t = 5 tuần nghĩa là chu kì phóng xạ T = 5 tuần = 35 ngày
Câu 3. Độ phóng xạ của mẫu chất X tại thời điểm 145 ngày là a.103 Bq. Giá trị của a là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười). 
	Đáp án:
	5
	6
	,
	6





Hướng dẫn giải
 Bq nên a = 
Câu 4. Vào vụ Đông Xuân ở miền Bắc nước ta, do thời tiết lạnh, khi ngâm thóc giống để gieo cấy, người ta thường dùng nước ấm khoảng 40 0C bằng cách đun sôi nước rồi pha với nước lạnh để kích thích hạt nảy mầm. Một người nông dân cần ngâm 10 kg thóc giống với tỷ lệ 3 lít nước (ở 40 0C) cho mỗi kg thóc. Lấy khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Coi sự trao đổi nhiệt với bên ngoài và sự thay đổi khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ không đáng kể. Phải đổ bao nhiêu lít nước sôi 1000C vào nước lạnh 100C để đủ ngâm số thóc trên làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?
	Đáp án:
	6,
	6
	7
	




Hướng dẫn giải
Số lít nước cần pha: V = 10.3 = 30 lít.
Gọi V1, V2 lần lượt là số lít nước sôi 1000C và số lít nước ở 100C. Ta có
 (1)




 (2)
Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: .
Câu 5. Một máy phát điện mô hình có cấu tạo là một khung dây quay đều quang trục Ox trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Biết tốc độ quay của khung là 150 vòng/ phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là  Wb. Độ lớn suất điện động hiệu dụng mà máy phát điện tạo ra là bao nhiêu vôn (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)? 
	Đáp án:
	3
	5
	,
	4


	
Hướng dẫn giải

Câu 6. Lò phản ứng của một tàu phá băng phân hạch trung bình 505 g 239Pu mỗi ngày. Biết hiệu suất của lò phản ứng là 23%; mỗi hạt nhân 239Pu phân hạch giải phóng 180,0 MeV và chỉ 3,75 % 239Pu trong khối nhiên liệu chịu phân hạch. Khối lượng của khối nhiên liệu 239Pu đưa vào lò mỗi ngày bằng bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)? 
	Đáp án:
	5
	8
	,
	6



Hướng dẫn giải
Năng lượng toả ra khi phân hạch hết 505 g Pu là: 

Năng lượng thực tế cung cấp cho lò phản ứng trong một ngày là: 

Khối lượng thực tế Pu cung cấp cho nhà máy phân hạch trong mỗi ngày:

Khối lượng của khối nhiên liệu 239Pu đưa vào lò mỗi ngày :

 58,6 kg.

	BÁM SÁT ĐỀ  MINH HỌA
ĐỀ 09

	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề



Cho biết: π = 3,14; T (K)= t (°C) + 273; R=8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
[bookmark: _Hlk187774603]Câu 1. Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình
A. nóng chảy.               B. hoá hơi.                         C. hoá lỏng.                  D. đông đặc.
Câu 2. Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực nguy hiểm về điện?

[image: ]
 	A. Hình 1.					B. Hình 2.						C. Hình 3.					D. Hình 4.
Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Trong hệ thống làm mát của động cơ nhiệt, động cơ làm mát nhờ dòng chảy tuần hoàn của nước đi vào các chi tiết cần làm mát hấp thu nhiệt và đi ra các ống làm mát để giảm nhiệt độ. Cho rằng nhiệt độ của dòng nước khi đi ra khỏi các chi tiết cần làm mát là 56 oC. Mỗi giờ có 50 kg nước bơm qua, biết nhiệt độ của nước trước khi vào máy là 35 oC; nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K.

[image: ]

Câu 3.  Nhiệt độ của nước tăng bao nhiêu oC khi qua các chi tiết cần làm mát?
       A. 45.                       		B. 25.    							C. 21.              			D. 95.          
Câu 4. Nhiệt lượng mà nước thu vào trong mỗi giờ là
        A. 8778 kJ.                      B.  6270 kJ.             		C. 15048 kJ.                 D. 4389 kJ.
[image: ]Câu 5. Chọn câu sai. Khi quả bóng bị móp (nhưng chưa bị thủng) được thả vào cốc nước nóng thì quả bóng sẽ phồng trở lại, khi đó                                                                                      
A. thể tích quả bóng tăng lên.	
B. nhiệt độ khí trong quả bóng tăng lên.
C. nội năng của lượng khí tăng lên.                 
D. áp suất của lượng khí giảm đi.
Câu 6. Người ta biến đổi đẳng nhiệt một khối khí có thể tích là 12 lít ở áp suất 105 Pa sang trạng thái có áp suất 1,5.105 Pa. Sau khi biến đổi, thể tích khối khí là 
     A. 8 lít.	B. 20 lít.	  C. 15 lít.                       D. 10 lít.
Câu 7. Với các thông số của một lượng khí gồm áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T, hệ thức nào sau đây là của định luật Charles về quá trình đẳng áp?
A. 	    B. = 	     C. pV =            D. = 
Câu 8. Một bình chứa khí có áp suất bằng áp suất khí quyển và có nhiệt độ là 27 oC. Khối lượng khí trong bình là  Người ta tăng nhiệt độ của bình thêm 10 oC  và mở một lỗ nhỏ cho khí thông với khí quyển. Khối lượng khí trong bình giảm đi
A. 5,85 gam.              		B. 6,28 gam.              		 C. 4,84 gam.            	 D. 3,76 gam.
Câu 9. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? Sóng điện từ 
A. chỉ truyền được trong chân không.
B. bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
C. lan truyền trong chân không với tốc độ c = 3.108 m/s .
D. là sóng ngang và mang năng lượng.
Câu 10. Bốn đoạn dây dẫn a, b, c, d có cùng chiều dài l được đặt vuông góc với véctơ cảm ứng từ  trong từ trường đều, mang dòng điện I1> I2> I3> I4 (hình vẽ bên). Lực từ do từ trường đều tác dụng lên đoạn dây dẫn nào là nhỏ nhất? Đường sức từ
I2
c
d
a
b
I1
I3
I4


	A. Đoạn a. 	B. Đoạn b. 
	C. Đoạn c. 	D. Đoạn d. 
Câu 11. Chọn câu trả lời đúng khi nói về từ trường? 
	A. Từ trường do điện tích điểm đứng yên gây ra. 
	B. Cảm ứng từ tại một điểm đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực tại điểm đó. 
	C. Từ trường tác dụng lực từ lên một điện tích đứng yên. 
	D. Phương của lực từ tại một điểm trùng với phương tiếp tuyến của đường sức từ tại điểm đó. 
Câu 12. Lò vi sóng (hình vẽ ) hoạt động dựa vào ứng dụng của

[image: ]

	A. sóng cơ. 	B. sóng âm. 	C. sóng vô tuyến. 	D. sóng viba.
Câu 13. Số proton có trong hạt nhân  là 
	A. 23. 	B. 7. 	C. 6. 	D. 11. 
Câu 14. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không và m là khối lượng của một vật, hệ thức Einstein giữa năng lượng E và khối lượng m của vật là
A. E = 2mc2. 	B. E = m2c. 	C. E = mc2. 	D. E = 2mc.    
[image: ]Dữ kiện sau được sử dụng cho câu 15 và câu 16 : Một khung dây dẫn phẳng, kín (C) có diện tích giới hạn S, đăt trong từ trường đều có cảm ứng từ , có véctơ đơn vị pháp tuyến   hợp với véctơ cảm ứng từ  góc  như hình bên. 
Câu 15.  Từ thông gửi qua khung dây (C) có giá trị
A. dương.		B. âm.
C. bằng 0.		D. thay đổi theo thời gian.

Câu 16. Khi cho α thay đổi thì từ thông cực đại gửi qua khung dây (C) là 
	A. .	B. .                        C. .	     D. 
Câu 17. Một nguồn phóng xạ, phát ra hai tia phóng xạ (có thể là hai trong bốn tia α, γ, β+ hoặc β-). Các tia phóng xạ này bay vào một từ trường đều, vết của quỹ đạo được mô tả bằng những đường nét liền như hình vẽ. Hai tia phóng xạ này là


[image: ]
A. tia β+ và α.			B. tia β+ và β-.			C. tia α và β-.		D. tia γ và α.
[image: ]Câu 18. Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một đai mỏng gồm 200 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như hình bên. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng 50 cm2. Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ là B, các đường sức từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 30°. Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là 1,25 s, khi đó độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình nói trên là  V.	 Giá trị của cảm ứng từ B của Trái Đất là	
 	A. .	     			B.  .				C. .		 			D. .
 PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
[image: ]Câu 1. Người ta sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của  mol khí ở nhiệt độ không đổi.
a) (2) là pit-tông có ống nối khí trong xi lanh với áp kế. 
b) Với kết quả thu được ở bảng bên, tích pV trong hệ đơn vị SI bằng 3.  
c) Nhiệt độ của lượng khí đã dùng trong thí nghiệm khoảng 301 K. 
d) Thí nghiệm này là thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle. 
Câu 2. Cho một "cân dòng điện" như hình vẽ bên. [image: ] Mục đích là sử dụng lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện để đo cảm ứng từ B của từ trường. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ  và chiều dài đoạn dây l = 0,12 m, đặt trong từ trường đều của nam châm hình chữ U sao cho dây dẫn vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Để khung dây cân bằng, người ta đặt một kẹp giấy có trọng lượng  ở phía đối diện so với trục quay và cách trục quay khoảng cách  Biết khoảng cách từ trục quay đến đoạn dây là 
a) Lực từ tác dụng lên dây dẫn không phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn. 
b) Nếu ta tăng dòng điện lên gấp đôi thì trọng lượng P của kẹp giấy cần phải tăng lên gấp đôi để khung dây cân bằng. 
c) Lực từ  tác dụng lên dây dẫn lúc đầu có độ lớn là 
d) Cảm ứng từ của từ trường đều là 
Câu 3. Một nhóm học sinh Trường THPT A làm thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của vật rắn. Học sinh đã thực hiện các nội dung sau: (1) chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm gồm: bình cách nhiệt bằng lớp chân không; thùng chứa mẫu vật rắn có khối lượng  và nhiệt dung riêng  đã được xác định; nắp đậy bình cách nhiệt và nút đậy bình chứa mẫu vật, một nhiệt kế điện tử. (2) Nhóm học sinh cho rằng khi bỏ mẫu vật cần đo vào thùng và nâng nhiệt độ của vật và thùng đến một nhiệt độ nhất định (t0) rồi đặt vào bình cách nhiệt, sau đó đổ nước ở nhiệt độ tn vào (giả sử t0 > tn), sau một thời gian nhiệt độ hệ cân bằng tcb được đo bằng nhiệt kế điện tử; dựa trên phương trình cân bằng nhiệt ctmt(t0 -tcb) + crmr(t0 -tcb) = cnmn(tcb-tn). (3) Học sinh đã tiến hành thí nghiệm nhiều lần và tính toán xử lí các số liệu đo được để xác định nhiệt dung riêng của vật rắn.
[image: ]
a) Nội dung (1) là bước xác định vấn đề cần nghiên cứu trong phương pháp thực nghiệm. 
b) Trong nội dung (2), thùng chứa mẫu vật và vật rắn là vật thu nhiệt, nước là vật tỏa nhiệt. 
c) Nội dung (3) là bước đưa ra dự đoán. 
d) Nguyên nhân dẫn đến sai số trong quá trình làm thí nghiệm một phần là do bình cách nhiệt thu nhiệt khi bỏ mẫu vật vào. 
Câu 4. Đồng vị Iodine  là chất phóng xạ  được sử dụng trong y học để điều trị các bệnh liên quan đến tuyến giáp. Chất này có chu kỳ bán rã là 8,04 ngày. Một bệnh nhân được chỉ định sử dụng liều Iodine-131 với độ phóng xạ ban đầu là . Coi rằng 85% lượng Iodine trong liều đó sẽ tập trung tại tuyến giáp. Bệnh nhân được kiểm tra tuyến giáp lần thứ nhất ngay sau khi dùng liều và lần thứ hai sau 48 giờ. Biết khối lượng mol nguyên tử của Iodine là 127 g/mol.
a) Hạt nhân  phát ra hạt electron để biến đổi thành hạt nhân . 
b) Hằng số phóng xạ của  là . 
c) Khối lượng của  có trong liều mà bệnh nhân đã sử dụng là . 
d) Sau khi dùng liều 48 giờ, lượng  đã lắng đọng tại tuyến giáp có độ phóng xạ là .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Sử dụng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một khinh khí cầu có dung tích 32 m3 được bơm khí hydrogen. Khi bơm xong, hydrogen trong khinh khí cầu có nhiệt độ 27 °C, áp suất 0,92 atm. Khối lượng mol nguyên tử của hydrogen là 1 g/mol.
Câu 1. Số phân tử hydrogen trong khinh khí cầu là x.1026. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số phần trăm). 
Câu 2. Mỗi giây bơm được 2,5 g hydrogen vào khí cầu. Cần thời gian bao nhiêu giây thì bơm xong (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)? 
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân , năng lượng trung bình tỏa ra khi phân hạch một hạt nhân là 200 MeV. Biết 1 eV = 1,60.10-19J; một năm có 365 ngày. Khối lượng mol nguyên tử của  là 235 g/mol. 
Câu 3. Năng lượng tỏa ra trong quá trình phân hạch hạt nhân của 800 g trong lò phản ứng là  (J). Tìm giá trị của x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Câu 4. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nhiên liệu  trên, có công suất 625 MW, hiệu suất là 25%. Lượng nhiên liệu tiêu thụ hằng năm của nhiên liệu  là bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
Sử dụng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Người ta dùng một dây dẫn thẳng dài để truyền tải dòng điện xoay chiều từ trạm phát về nơi dân cư. Cường độ dòng điện cực đại trong dây dẫn là 50 A.
Câu 5. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây dẫn là bao nhiêu ampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?
Câu 6. Tại khu vực dây dẫn đi qua, cảm ứng từ của từ trường Trái Đất có độ lớn B = 2.10-4 T tạo với dây dẫn một góc 30o. Khi đó lực từ do từ trường của Trái Đất tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây dẫn là x.10-3 N, giá trị của x là bao nhiêu?
---------- HẾT ---------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2024 – 2025. 
Môn: Vật lí

Phần I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	A

	2
	D
	11
	B

	3
	C
	12
	D

	4
	D
	13
	D

	5
	D
	14
	C

	6
	A
	15
	B

	7
	D
	16
	B

	8
	C
	17
	A

	9
	A
	18
	A


Phần II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Phần III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	7,20
	4
	962

	2
	957
	5
	35,4

	3
	6,56

	6
	35,4




-----HẾT-----



HƯỚNG DẪN GIẢI


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình
A. nóng chảy.               B. hoá hơi.                         C. hoá lỏng.                  D. đông đặc.
Câu 2. Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực nguy hiểm về điện?

[image: ]
 	A. Hình 1.					B. Hình 2.						C. Hình 3.					D. Hình 4.
Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Trong hệ thống làm mát của động cơ nhiệt, động cơ làm mát nhờ dòng chảy tuần hoàn của nước đi vào các chi tiết cần làm mát hấp thu nhiệt và đi ra các ống làm mát để giảm nhiệt độ. Cho rằng nhiệt độ của dòng nước khi đi ra khỏi các chi tiết cần làm mát là 56 oC. Mỗi giờ có 50 kg nước bơm qua, biết nhiệt độ của nước trước khi vào máy là 35 oC; nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K.

[image: ]

Câu 3.  Nhiệt độ của nước tăng bao nhiêu oC khi qua các chi tiết cần làm mát?
       A. 45.                       		B. 25.    							C. 21.              			D. 95.   
Hướng dẫn giải

Câu 4. Nhiệt lượng mà nước thu vào trong mỗi giờ là
        A. 8778 kJ.                      B.  6270 kJ.             		C. 15048 kJ.                 D. 4389 kJ.
Hướng dẫn giải

[image: ]Câu 5. Chọn câu sai. Khi quả bóng bị móp (nhưng chưa bị thủng) được thả vào cốc nước nóng thì quả bóng sẽ phồng trở lại, khi đó                                                                                      
A. thể tích quả bóng tăng lên.	
B. nhiệt độ khí trong quả bóng tăng lên.
C. nội năng của lượng khí tăng lên.                 
D. áp suất của lượng khí giảm đi.

Câu 6. Người ta biến đổi đẳng nhiệt một khối khí có thể tích là 12 lít ở áp suất 105 Pa sang trạng thái có áp suất 1,5.105 Pa. Sau khi biến đổi, thể tích khối khí là 
     A. 8 lít.	B. 20 lít.	  C. 15 lít.                       D. 10 lít.
Hướng dẫn giải

Câu 7. Với các thông số của một lượng khí gồm áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T, hệ thức nào sau đây là của định luật Charles về quá trình đẳng áp?
A. 	    B. = 	     C. pV =            D. = 
Câu 8. Một bình chứa khí có áp suất bằng áp suất khí quyển và có nhiệt độ là 27 oC. Khối lượng khí trong bình là  Người ta tăng nhiệt độ của bình thêm 10 oC  và mở một lỗ nhỏ cho khí thông với khí quyển. Khối lượng khí trong bình giảm đi
A. 5,85 gam.              		B. 6,28 gam.              		 C. 4,84 gam.            	 D. 3,76 gam.
Hướng dẫn giải


Mà  

Câu 9. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? Sóng điện từ 
A. chỉ truyền được trong chân không.
B. bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
C. lan truyền trong chân không với tốc độ c = 3.108 m/s .
D. là sóng ngang và mang năng lượng.
  Hướng dẫn giải
Sóng điện từ truyền được trong tất cả các môi trường kể cả chân không.
Câu 10. Bốn đoạn dây dẫn a, b, c, d có cùng chiều dài l được đặt vuông góc với véctơ cảm ứng từ  trong từ trường đều, mang dòng điện I1> I2> I3> I4 (hình vẽ bên). Lực từ do từ trường đều tác dụng lên đoạn dây dẫn nào là nhỏ nhất? Đường sức từ
I2
c
d
a
b
I1
I3
I4


	A. Đoạn a. 	B. Đoạn b. 
	C. Đoạn c. 	D. Đoạn d. 
Hướng dẫn giải
Vì  mà các sợi dây cùng chiều dài l, cùng độ lớn cảm ứng từ B, cùng góc  nên I4 nhỏ nhất nên dây a chịu lực từ nhỏ nhất 
Câu 11. Khi nói về từ trường câu nào sau đây đúng? 
	A. Từ trường do điện tích điểm đứng yên gây ra. 
	B. Cảm ứng từ tại một điểm đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ tại điểm đó. 
	C. Từ trường tác dụng lực từ lên một điện tích đứng yên. 
	D. Phương của lực từ tại một điểm trùng với phương tiếp tuyến của đường sức từ tại điểm đó. 
Câu 12. Lò vi sóng (hình vẽ ) hoạt động dựa vào ứng dụng của

[image: ]
	A. sóng cơ. 	B. sóng âm. 	C. sóng vô tuyến. 	D. sóng viba.
Câu 13. Số proton có trong hạt nhân  là 
	A. 23. 	B. 7. 	C. 6. 	D. 11. 
Hướng dẫn giải
Số proton = Z = 11
Câu 14. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không và m là khối lượng của một vật, hệ thức Einstein giữa năng lượng E và khối lượng m của vật là
A. E = 2mc2. 	B. E = m2c. 	C. E = mc2. 	D. E = 2mc.
[image: ]Dữ kiện sau được sử dụng cho câu 15 và câu 16 : Một khung dây dẫn phẳng, kín (C) có diện tích giới hạn S, đăt trong từ trường đều có cảm ứng từ , có véctơ đơn vị pháp tuyến   hợp với véctơ cảm ứng từ  góc  như hình bên. 
Câu 15.  Từ thông gửi qua khung dây (C) có giá trị
A. dương.		B. âm.
C. bằng 0.		D. thay đổi theo thời gian.
Hướng dẫn giải
Ta có: . Trong đó N = 1,  nên  nên 
Câu 16. Khi cho α thay đổi thì từ thông cực đại gửi qua khung dây (C) là 
	A. .	B. .                        C. .	     D. 
Hướng dẫn giải

Câu 17. Một nguồn phóng xạ, phát ra hai tia phóng xạ (có thể là hai trong bốn tia α, γ, β+ hoặc β-). Các tia phóng xạ này bay vào một từ trường đều, vết của quỹ đạo được mô tả bằng những đường nét liền như hình vẽ. Hai tia phóng xạ này là


[image: ]
A. tia β+ và α.			B. tia β+ và β-.			C. tia α và β-.		D. tia γ và α.
Hướng dẫn giải
Vì hai hạt chuyển động về cùng một phía nên mang điện tích cùng dấu, nên hai hạt là tia β+ và α.
[image: ]Câu 18. Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một đai mỏng gồm 200 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như hình bên. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng 50 cm2. Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ là B, các đường sức từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 30°. Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là 1,25 s, khi đó độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình nói trên là  V.	 Giá trị của cảm ứng từ B của Trái Đất là	
 	A. .	     			B.  .				C. .		 			D. .
Hướng dẫn giải
Ta có: , vì nên 


[bookmark: _Hlk187829076]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
[image: ]Câu 1. Người ta sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của  mol khí ở nhiệt độ không đổi.
a) (2) là pit-tông có ống nối khí trong xi lanh với áp kế. 
b) Với kết quả thu được ở bảng bên, tích pV trong hệ đơn vị SI bằng 3.  
c) Nhiệt độ của lượng khí đã dùng trong thí nghiệm khoảng 301 K. 
d) Thí nghiệm này là thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle. 
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	(2) là pit-tông có ống nối khí trong xi lanh với áp kế
	Đ
	

	b
	Với kết quả thu được ở bảng bên, tích pV trong hệ đơn vị SI bằng 3.
	
	S

	c
	Nhiệt độ của lượng khí đã dùng trong thí nghiệm khoảng 301 K.
	
	S

	d
	Thí nghiệm này là thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle.
	Đ
	



a)	Đúng.
b)	Sai.
Ta có tích pV = 3.10-6.105 = 0,3 
c)	S
Ta có ; thay p = 105 Pa; V = 3.10-6 m3; n =  mol; R = 8,31 J.mol-1.K-1 ta được 
T = 240,67 K
d)	Đúng
Câu 2. Cho một "cân dòng điện" như hình vẽ bên. [image: ] Mục đích là sử dụng lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện để đo cảm ứng từ B của từ trường. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ  và chiều dài đoạn dây l = 0,12 m, đặt trong từ trường đều của nam châm hình chữ U sao cho dây dẫn vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Để khung dây cân bằng, người ta đặt một kẹp giấy có trọng lượng  ở phía đối diện so với trục quay và cách trục quay khoảng cách  Biết khoảng cách từ trục quay đến đoạn dây là 
a) Lực từ tác dụng lên dây dẫn không phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn. 
b) Nếu ta tăng dòng điện lên gấp đôi thì trọng lượng P của kẹp giấy cần phải tăng lên gấp đôi để khung dây cân bằng. 
c) Lực từ  tác dụng lên dây dẫn lúc đầu có độ lớn là 
d) Cảm ứng từ của từ trường đều là 
Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	 Lực từ tác dụng lên dây dẫn không phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn.
	
	S

	b
	Nếu ta tăng dòng điện lên gấp đôi thì trọng lượng P của kẹp giấy cần phải tăng lên gá́p đôi để khung dây cân bằng. 
	Đ
	

	c
	Lực từ  tác dụng lên dây dẫn lúc đầu có độ lớn là  	
	
	S

	d
	Cảm ứng từ của từ trường đều là 
	
	S



a)	Sai.
 Vì  nên F phụ thuộc l
b)	Đúng.
Điều kiện cân bằng: . Vì x, y không đổi nên I tăng lên gấp đôi thì F tăng lên gấp đôi, vì thế P tăng lên gấp đôi.
c)	Sai
Điều kiện cân bằng:  →  
d)	Sai
.
Câu 3. Một nhóm học sinh Trường THPT A làm thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của vật rắn. Học sinh đã thực hiện các nội dung sau: (1) chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm gồm: bình cách nhiệt bằng lớp chân không; thùng chứa mẫu vật rắn có khối lượng  và nhiệt dung riêng  đã được xác định; nắp đậy bình cách nhiệt và nút đậy bình chứa mẫu vật, một nhiệt kế điện tử. (2) Nhóm học sinh cho rằng khi bỏ mẫu vật cần đo vào thùng và nâng nhiệt độ của vật và thùng đến một nhiệt độ nhất định (t0) rồi đặt vào bình cách nhiệt, sau đó đổ nước ở nhiệt độ tn vào (giả sử t0 > tn), sau một thời gian nhiệt độ hệ cân bằng tcb được đo bằng nhiệt kế điện tử; dựa trên phương trình cân bằng nhiệt ctmt(t0 -tcb) + crmr(t0 -tcb) = cnmn(tcb-tn). (3) Học sinh đã tiến hành thí nghiệm nhiều lần và tính toán xử lí các số liệu đo được để xác định nhiệt dung riêng của vật rắn.
[image: ]
a) Nội dung (1) là bước xác định vấn đề cần nghiên cứu trong phương pháp thực nghiệm. 
b) Trong nội dung (2), thùng chứa mẫu vật và vật rắn là vật thu nhiệt, nước là vật tỏa nhiệt. 
c) Nội dung (3) là bước đưa ra dự đoán. 
d) Nguyên nhân dẫn đến sai số trong quá trình làm thí nghiệm một phần là do bình cách nhiệt thu nhiệt khi bỏ mẫu vật vào. 
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	 Nội dung (1) là bước xác định vấn đề cần nghiên cứu trong phương pháp thực nghiệm. 
	
	S

	b
	Trong nội dung (2), thùng chữa mẫu vật và vật rắn là vật thu nhiệt, nước là vật tỏa nhiệt. 
	
	S

	c
	Nội dung (3) là bước đưa ra dự đoán. 	
	
	S

	d
	Nguyên nhân dẫn đến sai số trong quá trình làm thí nghiệm một phần là do bình cách nhiệt thu nhiệt khi bỏ mẫu vật vào. 
	Đ
	



a)	Sai
Nội dung (1) là bước chuẩn bị thí nghiệm còn vấn đề cần nghiên cứu là nhiệt dung riêng của vật rắn.
b)	Sai
Vì thùng chữa mẫu vật và vật rắn ở nhiệt độ cao hơn là vật toả nhiệt, nước là vật thu nhiệt. 
c)	Sai
(3) là buóc thực hiện thí nghiệm
d)	Đúng
Trong quá trình thí nghiệm một phần nhiệt lượng hao phí do toả ra môi trường xung quanh và sự hấp thụ nhiệt của bình.
Câu 4. Đồng vị Iodine  là chất phóng xạ  được sử dụng trong y học để điều trị các bệnh liên quan đến tuyến giáp. Chất này có chu kỳ bán rã là 8,04 ngày. Một bệnh nhân được chỉ định sử dụng liều Iodine-131 với độ phóng xạ ban đầu là . Coi rằng 85% lượng Iodine trong liều đó sẽ tập trung tại tuyến giáp. Bệnh nhân được kiểm tra tuyến giáp lần thứ nhất ngay sau khi dùng liều và lần thứ hai sau 48 giờ. Biết khối lượng mol nguyên tử của Iodine là 127 g/mol.
a) Hạt nhân  phát ra hạt electron để biến đổi thành hạt nhân . 
b) Hằng số phóng xạ của  là . 
c) Khối lượng của  có trong liều mà bệnh nhân đã sử dụng là . 
d) Sau khi dùng liều 48 giờ, lượng  đã lắng đọng tại tuyến giáp có độ phóng xạ là .

Hướng dẫn giải

	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	a
	 Hạt nhân  phát ra hạt electron để biến đổi thành hạt nhân . 
	Đ
	

	b
	Hằng số phóng xạ của  là . 
	
	S

	c
	Khối lượng của  có trong liều mà bệnh nhân đã sử dụng là 
	
	S

	d
	Sau khi dùng liều 48 giờ, lượng  đã lắng đọng tại tuyến giáp có độ phóng xạ là .
	
	S



a)	Đúng

b)	Sai
  
c)	Sai

Khối lượng I là: m
d)	Sai
Độ phóng xạ còn lại sau 48 h:  Bq.
Vì chỉ có 85% lượng Iodine trong liều đó sẽ tập trung tại tuyến giáp nên: H’ = 0,85H = 3,72. 108 Bq.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Sử dụng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một khinh khí cầu có dung tích 32 m3 được bơm khí hydrogen. Khi bơm xong, hydrogen trong khinh khí cầu có nhiệt độ 27 °C, áp suất 0,92 atm. Khối lượng mol nguyên tử của hydrogen là 1 g/mol.
Câu 1. Số phân tử hydrogen trong khinh khí cầu là x.1026. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị). 
	Đáp án:
	7
	,
	2
	0


Hướng dẫn giải

 phân tử.

Câu 2. Mỗi giây bơm được 2,5 g hydrogen vào khí cầu. Cần thời gian bao nhiêu giây thì bơm xong (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)? 
	Đáp án:
	9
	5
	7
	




Hướng dẫn giải
Số phân tử hydrogen được bơm vào bình sau mỗi giây:
 phân tử
Thời gian cần bơm đầy:  957 s
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân , năng lượng trung bình tỏa ra khi phân hạch một hạt nhân là 200 MeV. Biết 1 eV = 1,60.10-19J; một năm có 365 ngày. Khối lượng mol nguyên tử của  là 235 g/mol. 
Câu 3. Năng lượng tỏa ra trong quá trình phân hạch hạt nhân của 800 g trong lò phản ứng là  (J). Tìm giá trị của x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
	Đáp án:
	5
	6
	,
	6


Hướng dẫn giải

 MeV

Câu 4. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nhiên liệu  trên, có công suất 625 MW, hiệu suất là 25%. Lượng nhiên liệu tiêu thụ hằng năm của nhiên liệu  là bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
	Đáp án:
	9
	6
	2
	




Hướng dẫn giải
Năng lượng nhà máy cung cấp trong một năm là: J.
Vì hiệu suất nhà máy H = 25% nên năng lượng cung cấp cho nhà máy: J
Số hạt  cần sử dụng cho một năm:  hạt.
Khối lượng  sử dụng trong một năm: 
Sử dụng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Người ta dùng một dây dẫn thẳng dài để truyền tải dòng điện xoay chiều từ trạm phát về nơi dân cư. Cường độ dòng điện cực đại trong dây dẫn là 50 A.
Câu 5. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây dẫn là bao nhiêu ampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?
	Đáp án:
	3
	5
	,
	4


	
Hướng dẫn giải

Câu 6. Tại khu vực dây dẫn đi qua, cảm ứng từ của từ trường Trái Đất có độ lớn B = 2.10-4 T tạo với dây dẫn một góc 30o. Khi đó lực từ do từ trường Trái Đất tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây dẫn là x.10-3 N, giá trị của x là bao nhiêu?
	Đáp án:
	3
	,
	5
	4



Hướng dẫn giải
Lực từ tác dụng lên 1 m dây dẫn là:  
N
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Cho biết:  = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
[image: ]Câu 1. Tàu đệm từ là một phương tiện giao thông chạy trên đệm từ trường. Ưu điểm chính của tàu đệm từ so với tàu hỏa là
A. không cần cung cấp điện năng để hoạt động.
B. hoạt động được trên mọi địa hình.
C. loại bỏ hoàn toàn ma sát giữa xe và đường ray khi chạy.
D. khả năng chịu tải trọng lớn hơn.
Câu 2. Xét đoạn dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện đặt trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng phương, chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện?
[image: ]
	A. Hình 2.	B. Hình 1.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Câu 3. Hình bên dưới mô tả sơ đồ nguyên lí hoạt động của ampe kế khung quay.

[image: ]
	Trong các nhận định sau về nguyên lí hoạt động của ampe kế khung quay, nhận định nào sai?
	A. Khi cường độ dòng điện chạy qua khung dây tăng thì góc lệch của kim chỉ thị so với vị trí ban đầu cũng tăng.
	B. Khi có dòng điện chạy qua khung dây, khung dây sẽ quay tròn.
	C. Nếu đổi chiều dòng điện chạy qua khung dây thì chiều quay của kim chỉ thị cũng sẽ đổi chiều.
	D. Lò xo xoắn có vai trò tạo ra moment lực cân bằng với moment ngẫu lực của lực từ.
[image: ]Câu 4. Tốc độ bay hơi của nước biển trong ruộng muối không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Diện tích mặt thoáng của ruộng muối.
	B. Nhiệt độ không khí và nước biển trong ruộng muối.
	C. Tốc độ gió thổi qua ruộng muối.
	D. Thể tích lượng nước biển trong ruộng muối.
Câu 5. Hệ thức U = A + Q với  > 0, < 0 diễn tả cho quá trình nào của chất khí?
	A. Nhận công và truyền nhiệt.	B. Nhận nhiệt và sinh công.
	C. Truyền nhiệt và nội năng giảm.	D. Nhận công và nội năng giảm.
Câu 6. Một người thợ bạc dùng máy khò nhiệt để cung cấp nhiệt lượng cho một miếng bạc làm tăng nhiệt độ miếng bạc đến nhiệt độ nóng chảy. Khi đến nhiệt độ nóng chảy, tiếp tục cung cấp nhiệt năng thì ta xác định được nhiệt lượng miếng bạc thu vào để hóa lỏng hoàn toàn là 26,25 kJ. Khối lượng miếng bạc là
	A. 400 g.	B. 0,25 kg.	C. 25 g.	D. 0,04 kg.	
[image: ]Câu 7. Một lượng khí lí tưởng thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn trong hệ tọa độ (p,V) bằng một nhánh của đường hypebol như hình vẽ. Giá trị của  trong hình vẽ là
[bookmark: _Hlk187920983]	A. .	B. .
	C. .	D. .
[image: ]Câu 8. Hai bình kín có thể tích lần lượt là ,  chứa cùng một loại khí lí tưởng, cùng nhiệt độ ban đầu  và cùng thực hiện quá trình biến đổi đẳng tích có đồ thị như hình bên. Biết hai bình được cấp nhiệt như nhau và mỗi bình chứa 1 mol khí. Nhận định nào sau đây đúng?
	A. .
	B. Ở cùng thời điểm thì nhiệt độ của lượng khí trong hai bình luôn khác nhau.
	C. Khối lượng khí chứa trong bình có thể tích  lớn hơn.	
	D. Khi nhiệt độ của lượng khí trong mỗi bình tăng gấp đôi thì áp suất của mỗi lượng khí đó tác dụng thành bình cũng tăng lên gấp đôi. 
[image: ]Câu 9. Hình bên biểu diễn sơ đồ hoạt động của cảm biến báo khói ion hóa. Nguồn phóng xạ α Americium  được đặt giữa hai bản kim loại nối với một pin. Các hạt α được phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại đặt song song và nối vào hai cực của nguồn điện, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu. Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với các phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt đến chuông báo cháy.
[bookmark: _Hlk188003126]	A. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ chuyển động tròn xoắn ốc trong khoảng giữa hai bản kim loại.
[bookmark: _Hlk188013771]	B. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ chuyển động song song với hai bản kim loại tích điện trái dấu.
	C. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.
	D. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm.
[image: ]Câu 10. Một lượng khí lí tưởng chứa trong xi lanh có pit-tông di chuyển không ma sát như hình vẽ. Pit-tông có tiết diện . Ban đầu khối khí có thể tích , áp suất . Sau đó, ta kéo pit-tông di chuyển chậm sang phải một đoạn 4 cm để nhiệt độ khối khí không đổi. Áp suất khí trong xi lanh khi đó đã giảm đi
[bookmark: _Hlk188025889]	A. 0,67.105 Pa.	B. 0,33.105 Pa.	C. 1,5.105 Pa.	D. 0,5.105 Pa.
Câu 11. Trong một mẫu chất phóng xạ, tại thời điểm ban đầu (t = 0), mẫu chất có  hạt nhân. Biết hằng số phóng xạ và chu kì bán rã của chất phóng xạ này lần lượt là  và T.  Sau đó một khoảng thời gian t, số lượng hạt nhân còn lại trong mẫu chất đó () được xác định bằng biểu thức nào sao đây?
	A.  = .	B.  = .	C.  = .	D.  = .
Câu 12. Hai dây dẫn thẳng dài được đặt song song với nhau, cách nhau r = 5 mm, mỗi dây dài 1 m mang dòng điện 5 A ngược chiều nhau. Lực từ do dây dẫn này tác dụng lên dây dẫn kia bằng
	A. 0,01 N.	B. 1 mN.	C. 3,14 mN.	D. 6,28 mN.
[bookmark: _Hlk188302103]Câu 13. Xét một khung dây dẫn kín, hình vuông có cạnh dài 10 cm được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ  T. Biết vector pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vector cảm ứng từ một góc 60. Khi cho độ lớn cảm ứng từ giảm đều về 0 trong khoảng thời gian 0,01 s thì độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây bằng
[bookmark: _Hlk188302802]	A.  mV.	B.  mV.	C.  V.	D.  V.
[image: ]Câu 14. Một học sinh đang tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của một máy phát điện xoay chiều đơn giản được minh họa như hình bên. Kí hiệu X trên sơ đồ chỉ bộ phận nào sau đây?
	A. Thanh quét.		B. Khung dây dẫn.
	C. Hai vòng nam châm.		D. Vành khuyên.
Câu 15. Chọn phát biểu đúng. Sóng điện từ
	A. là sóng dọc.
	B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
	C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
	D. không truyền được trong chân không.
[bookmark: _Hlk188113734]Câu 16. Hạt nhân deuterium  có khối lượng 2,0136 amu. Biết khối lượng của hạt proton và neutron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu. Biết . Năng lượng liên kết riêng của nó bằng
	A. 1,1178 MeV.	B. 4,4712 MeV.	C. 5,589 MeV.	D. 2,2356 MeV.
Câu 17. Sau 3 giờ phóng xạ, số hạt nhân của một mẫu đồng vị phóng xạ chỉ còn 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị này là
	A. 1 giờ.	B. 2 giờ.	C. 2,5 giờ.	D. 1,5 giờ.
[bookmark: _Hlk188032618][image: ]Câu 18. Hiện nay, đồng vị phóng xạ  được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography - PET). Hình bên là máy PET. Giả sử rằng một bệnh nhân được tiêm một lượng chất phóng xạ  với độ phóng xạ là 320 Bq trước khi quá trình chụp ảnh diễn ra. Hỏi sau bao lâu kể từ thời điểm tiêm thì độ phóng xạ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 20 Bq? Biết rằng chu kì bán rã của  là 110 ngày.
	A. 220 ngày.	B. 418 ngày. 	C. 440 ngày. 	D. 1 760 ngày.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Hai thỏi băng có khối lượng lần lượt là  (kg) và  (kg) được đặt trong hai nhiệt lượng kế giống hệt nhau. Cấp nhiệt cho hai thỏi băng bằng nguồn nhiệt (dây nung) có cùng công suất 𝒫 không đổi và theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của chúng trong 10 phút. Hình bên dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ chênh lệch nhiệt độ  giữa hai nhiệt lượng kế theo thời gian . Các điểm ngắt trong đồ thị tương ứng với các thời điểm , , , , .
	Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  kJ/kg, nhiệt dung riêng của nước đá là  J/(kg.K) và nhiệt dung riêng của nước là  J/(kg.K).
	Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường và nhiệt lượng kế.
[image: ]
[bookmark: _Hlk187785957][bookmark: _Hlk187784472][bookmark: _Hlk187785803]	a) Trong khoảng thời gian từ  đến , nhiệt độ của thỏi băng có khối lượng  tăng đến 0 C. Đến thời điểm , thỏi băng có khối lượng  nóng chảy hoàn toàn.
[bookmark: _Hlk187792520]	b) Khối lượng của hai thỏi băng lần lượt là , .
	c) Công suất của nguồn nhiệt là .
	d) Nhiệt độ ban đầu của hai thỏi băng xấp xỉ bằng  60 C.
[bookmark: _Hlk187135118][bookmark: _Hlk187135143][image: ]Câu 2. Một mol khí helium chứa trong một xilanh đậy kín bởi một pit-tông (pit-tông có thể dịch chuyển không ma sát), khối khí thực hiện quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2)  (3) theo đồ thị hình bên. Biết rằng ở trạng thái (1), khối khí có thể tích 10.103 m3 và áp suất 6.105 Pa. Ở trạng thái (2), khối khí có thể tích 30.103 m3 và áp suất 2.105 Pa.
	a) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1) xấp xỉ bằng 722 K.
	b) Trong quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2), nhiệt độ lớn nhất của khối khí xấp xỉ bằng 963 K.
[bookmark: _Hlk187138693][bookmark: _Hlk187139967]	c) Trong quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2), tỉ số giữa động năng tịnh tiến trung bình (của nguyên tử khí helium) cực đại và cực tiểu là . 
[bookmark: _Hlk187155402]	d) Công mà khối khí nhận được trong quá trình biến đổi trạng thái từ (2)  (3) xấp xỉ 5 933 J.
[image: ]Câu 3. Xét một đoạn dây dẫn AB đồng chất nằm ngang có khối lượng 0,015 kg, thẳng và dài 0,25 m được treo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,15 T, các đường sức từ có phương nằm ngang và vuông góc với đoạn dây dẫn AB, có chiều như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Biết lò xo đang ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ. Cho độ cứng của lò xo là 10 N/m.
	a) Dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB khi đó có chiều từ A đến B.
	b) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB khi đó là 4 A.
	c) Khi ta đổi chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB so với chiều ban đầu thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó có chiều hướng lên trên.
	d) Sau khi ta đổi chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB thì lò xo bị biến dạng một đoạn 2 cm.
[bookmark: _Hlk187822304][bookmark: _Hlk187822327][bookmark: _Hlk187832462][bookmark: _Hlk187832492]Câu 4. Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân 95X và  kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng tổng khối lượng các hạt tương tác lớn hơn tổng khối lượng các hạt sản phẩm là 0,182 amu. Cho .
	a) Đây là quá trình nhiệt hạch do tỏa ra năng lượng nhiệt rất lớn.
[bookmark: _Hlk187833852]	b) Hạt nhân X là rubidium .
	c) Quá trình này giải phóng kèm theo 3 hạt neutron mới.
	d) Năng lượng tỏa ra sau phản ứng là 169,533 MeV.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Xét một nhiệt kế sử dụng hai thang đo khác nhau với cách chọn mốc như sau:
	Thang đo Celsius (nhiệt độ kí hiệu t, có đơn vị °C) chỉ vạch 0 °C ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm và chỉ 100 °C ứng với điểm nước tinh khiết đang sôi ở áp suất 1 atm.
	Thang đo Y (nhiệt độ kí hiệu , có đơn vị °Y) chỉ vạch  20 °Y ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm và chỉ 180 °Y ứng với điểm nước tinh khiết đang sôi ở áp suất 1 atm.
	Ở nhiệt độ bao nhiêu C thì số chỉ trên hai thang đo cùng giá trị?
[image: ]Câu 2. Một học sinh bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước như hình bên. Khối lượng nước được sử dụng là 115 g. Khi công tắc K đóng, số chỉ trên ampe kế và vôn kế lần lượt là 5 A và 24 V.
	Học sinh theo dõi và vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian như hình bên dưới.
[image: ]
	Bỏ qua sự trao đổi nhiệt lượng với môi trường, nhiệt lượng kế và que khuấy. Dựa vào tọa độ của hai điểm P và H, hãy tính nhiệt dung riêng của nước theo đơn vị J/(kg.K).
[image: ]Câu 3. Một thanh dẫn điện CD trượt không ma sát trên hai thanh kim loại song song đặt trong vùng từ trường đều và vuông góc với các đường sức từ như hình vẽ bên. Biết B = 0,6 T, CD = AB = 0,15 m, toàn bộ mạch có điện trở 20 Ω. Thanh đang chuyển động về bên trái với vận tốc có độ lớn 6 m/s và có hướng vuông góc với thanh CD. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch theo đơn vị mA (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 4. Hiện tượng lưu ảnh của mắt là hiện tượng mà cảm giác về ánh sáng của mắt vẫn được não ghi nhận dù ánh sáng không còn truyền vào mắt nữa. Thời gian lưu ảnh trung bình của mắt người vào khoảng 0,1 s. Thông số này rất quan trọng để các kĩ sư thiết kế tần số của mạng điện xoay chiều dùng trong thắp sáng.
	Một bóng đèn cần điện áp có độ lớn tối thiểu là 100 V để phát sáng, được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V. Tính tần số tối thiểu của điện áp (theo đơn vị Hz) để mắt người không cảm thấy đèn chớp nháy liên tục, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt người. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
[image: ]	Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Trong thành phần sữa bò có chứa potassium với nồng độ 2 g/ℓ. Trong đó có 0,0117 % là đồng vị phóng xạ potassium  với chu kì bán rã là 1,25.109 năm.
	Sau tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 1986, người ta phát hiện có các đồng vị phóng xạ  trong khí quyển. Mưa sẽ làm cỏ nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó xuất hiện trong sữa bò. Người ta đo được độ phóng xạ  trong sữa bò ở Ba Lan lúc đó là 2 kBq/ℓ. Biết chu kì bán rã của  là 8,02 ngày.
	Khối lượng của nguyên tử được xem gần bằng số khối của nguyên tử tính theo đơn vị amu. Lấy một năm có 365 ngày.
[bookmark: _Hlk188167742]Câu 5. Tính độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  có trong 3 lít sữa bò theo đơn vị Bq (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[bookmark: _Hlk188141415][bookmark: _Hlk188169137]Câu 6. Sau bao lâu thì độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  có trong 3 lít sữa bò ở Ba Lan khi đó giảm xuống bằng độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  được tính ở Câu 5?



HƯỚNG DẪN GIẢI

Cho biết:  = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
[image: ]Câu 1. Tàu đệm từ là một phương tiện giao thông chạy trên đệm từ trường. Ưu điểm chính của tàu đệm từ so với tàu hỏa là
A. không cần cung cấp điện năng để hoạt động.
B. hoạt động được trên mọi địa hình.
C. loại bỏ hoàn toàn ma sát giữa xe và đường ray khi chạy.
D. khả năng chịu tải trọng lớn hơn.
Hướng dẫn giải
	Đáp án A sai. Vì tàu đệm từ cần điện năng cung cấp cho nam châm điện để tạo lực từ nâng, đẩy và dẫn lái giúp tàu di chuyển. Điện năng là yếu tố cần thiết để tàu hoạt động.
	Đáp án B sai. Vì tàu đệm từ yêu cầu một hệ thống đường ray đặc biệt được thiết kế riêng (trên đường ray có lắp đặt hệ thống nam châm điện để tương tác với từ trường của nam châm siêu dẫn đặt trên thành tàu sẽ sinh ra lực đẩy tàu hướng về phía trước).
	Đáp án C đúng. Vì tàu đệm từ sử dụng lực từ để nâng tàu lên khỏi đường ray, giúp loại bỏ hoàn toàn ma sát lăn giữa bánh xe và đường ray. Điều này giúp tàu đạt được tốc độ rất cao, vận hành êm ái và giảm hao mòn.
	Đáp án D sai. Vì tàu đệm từ có giới hạn về tải trọng do thiết kế nâng từ trường. Tàu hỏa truyền thống có khả năng chịu tải trọng lớn hơn, đặc biệt trong vận chuyển hàng hóa nặng.
Câu 2. Xét đoạn dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện đặt trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng phương, chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện?
[image: ]
	A. Hình 2.	B. Hình 1.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Hướng dẫn giải
	Dùng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện (phương của lực từ luôn vuông góc với mặt phẳng tạo bởi đường sức từ và dây dẫn).
	Hình 1 biểu diễn đúng phương và chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện.
Câu 3. Hình bên dưới mô tả sơ đồ nguyên lí hoạt động của ampe kế khung quay.

[image: ]
	Trong các nhận định sau về nguyên lí hoạt động của ampe kế khung quay, nhận định nào sai?
	A. Khi cường độ dòng điện chạy qua khung dây tăng thì góc lệch của kim chỉ thị so với vị trí ban đầu cũng tăng.
	B. Khi có dòng điện chạy qua khung dây, khung dây sẽ quay tròn.
	C. Nếu đổi chiều dòng điện chạy qua khung dây thì chiều quay của kim chỉ thị cũng sẽ đổi chiều.
	D. Lò xo xoắn có vai trò tạo ra moment lực cân bằng với moment ngẫu lực của lực từ.
Hướng dẫn giải
	Trong ampe kế khung quay, khi có dòng điện chạy qua khung dây đặt trong từ trường, khung dây sẽ chịu tác dụng của lực từ tạo ra ngẫu lực, moment của ngẫu lực này làm cho khung dây quay một góc nhất định đến khi moment ngẫu lực này cân bằng với momet lực của lò xo xoắn. Nên nhận định B sai, nhận định Đ đúng.
	Khi cường độ dòng điện qua khung dây tăng thì lực từ tác dụng lên khung dây () tăng, dẫn đến moment ngẫu lực () của lực từ tăng và làm góc lệch của khung dây cũng tăng. Nên nhận định A đúng.
	Nếu đổi chiều dòng điện chạy qua khung dây thì lực từ tác dụng lên khung dây cũng đổi chiều, làm cho khung dây quay theo chiều ngược lại. Nên nhận định C đúng.
[image: ]Câu 4. Tốc độ bay hơi của nước biển trong ruộng muối không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Diện tích mặt thoáng của ruộng muối.
	B. Nhiệt độ không khí và nước biển trong ruộng muối.
	C. Tốc độ gió thổi qua ruộng muối.
	D. Thể tích lượng nước biển trong ruộng muối.
Hướng dẫn giải
	Tốc độ bay hơi của nước biển trong ruộng muối không phụ thuộc vào thể tích nước biển, vì tốc độ bay hơi chỉ phụ thuộc vào các yếu tố tác động trực tiếp đến mặt thoáng của nước, bao gồm: diện tích mặt thoáng (nếu diện tích mặt thoáng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng cao); nhiệt độ của nước biển (khi nhiệt độ nước biển tăng cao làm tăng động năng của các phân tử nước, khi động năng này thắng lực tương tác giữa các phân tử nước giúp chúng thoát ra khỏi mặt thoáng, trở thành các phân tử hơi); tốc độ gió (gió thổi nhanh giúp giảm độ ẩm trên mặt thoáng, tăng tốc độ bay hơi);… Thể tích nước biển chỉ quyết định tổng lượng nước bay hơi sau một khoảng thời gian dài, không ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ bay hơi tại mặt thoáng.
Câu 5. Hệ thức U = A + Q với  > 0, < 0 diễn tả cho quá trình nào của chất khí?
	A. Nhận công và truyền nhiệt.	B. Nhận nhiệt và sinh công.
	C. Truyền nhiệt và nội năng giảm.	D. Nhận công và nội năng giảm.
Hướng dẫn giải
	Với  và ,  thì chất khí nhận công và truyền nhiệt. Và chưa đủ dữ kiện để kết luận nội năng tăng hay giảm.
Câu 6. Một người thợ bạc dùng máy khò nhiệt để cung cấp nhiệt lượng cho một miếng bạc làm tăng nhiệt độ miếng bạc đến nhiệt độ nóng chảy. Khi đến nhiệt độ nóng chảy, tiếp tục cung cấp nhiệt năng thì ta xác định được nhiệt lượng miếng bạc thu vào để hóa lỏng hoàn toàn là 26,25 kJ. Khối lượng miếng bạc là
	A. 400 g.	B. 0,25 kg.	C. 25 g.	D. 0,04 kg.
Hướng dẫn giải
[image: ]	Khối lượng miếng bạc là:   
Câu 7. Một lượng khí lí tưởng thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn trong hệ tọa độ (p,V) bằng một nhánh của đường hypebol như hình vẽ. Giá trị của  trong hình vẽ là
	A. .	B. .
	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
	Dựa vào đồ thị ta xác định được quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí là quá trình đẳng nhiệt. Khi đó, ta có:
  
			 .
[image: ]Vậy .
Câu 8. Hai bình kín có thể tích lần lượt là ,  chứa cùng một loại khí lí tưởng, cùng nhiệt độ ban đầu  và cùng thực hiện quá trình biến đổi đẳng tích có đồ thị như hình bên. Biết hai bình được cấp nhiệt như nhau và mỗi bình chứa 1 mol khí. Nhận định nào sau đây đúng?
	A. .
	B. Ở cùng thời điểm thì nhiệt độ của lượng khí trong hai bình luôn khác nhau.
	C. Khối lượng khí chứa trong bình có thể tích  lớn hơn.	D. Khi nhiệt độ của lượng khí trong mỗi bình tăng gấp đôi thì áp suất của mỗi lượng khí đó tác dụng thành bình cũng tăng lên gấp đôi. 
Hướng dẫn giải
	Nhận định A sai.
	Áp dụng phương trình Clapeyron cho hai lượng khí ở trạng thái ban đầu, ta có:
  
và   
	Suy ra: 
	Nhận định B sai.
	Nhiệt lượng khối khí lí tưởng nhận vào để tăng nhiệt độ trong quá trình đẳng tích là

	Do lượng khí chứa trong hai bình có cùng số mol, cùng loại khí lí tưởng, cùng nhiệt độ ban đầu và được cấp nhiệt như nhau nên có cùng giá trị Q, n, , .
	Suy ra, ở cùng một thời điểm thì nhiệt độ T của lượng khí chứa trong hai bình bằng nhau.
	Nhận định C sai.
	Do      nên khối lượng khí chứa trong hai bình bằng nhau.
	Nhận định D đúng.
	Cả hai lượng khí đều thực hiện quá trình biến đổi đẳng tích nên khi nhiệt độ tăng gấp đổi thì áp suất lượng khí tác dụng lên thành bình cũng tăng gấp đôi.
[image: ]Câu 9. Hình bên biểu diễn sơ đồ hoạt động của cảm biến báo khói ion hóa. Nguồn phóng xạ α Americium  được đặt giữa hai bản kim loại nối với một pin. Các hạt α được phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại đặt song song và nối vào hai cực của nguồn điện, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu. Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với các phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt đến chuông báo cháy.
	A. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ chuyển động tròn xoắn ốc trong khoảng giữa hai bản kim loại.
	B. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ chuyển động song song với hai bản kim loại tích điện trái dấu.
	C. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.
	D. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm.
Hướng dẫn giải
	Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ sẽ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm. Vì tia α là dòng các hạt nhân helium () mang điện dương sẽ bị lực điện của từ trường tạo bởi hai bản kim loại đặt song song và tích điện trái dấu hút về phía bản kim loại nhiễm điện âm.
[image: ]Câu 10. Một lượng khí lí tưởng chứa trong xi lanh có pit-tông di chuyển không ma sát như hình vẽ. Pit-tông có tiết diện . Ban đầu khối khí có thể tích , áp suất . Sau đó, ta kéo pit-tông di chuyển chậm sang phải một đoạn 4 cm để nhiệt độ khối khí không đổi. Áp suất khí trong xi lanh khi đó đã giảm đi
	A. 0,67.105 Pa.	B. 0,33.105 Pa.	C. 1,5.105 Pa.	D. 0,5.105 Pa.
Hướng dẫn giải
	Do khối khí thực hiện quá trình đẳng nhiệt nên ta có:
  
			 .
Vậy áp suất khối khí giảm đi .
Câu 11. Trong một mẫu chất phóng xạ, tại thời điểm ban đầu (t = 0), mẫu chất có  hạt nhân. Biết hằng số phóng xạ và chu kì bán rã của chất phóng xạ này lần lượt là  và T.  Sau đó một khoảng thời gian t, số lượng hạt nhân còn lại trong mẫu chất đó () được xác định bằng biểu thức nào sao đây?
	A.  = .	B.  = .	C.  = .	D.  = .
Hướng dẫn giải
	Số hạt nhân còn lại tại thời điểm t là .
Câu 12. Hai dây dẫn thẳng dài được đặt song song với nhau, cách nhau r = 5 mm, mỗi dây dài 1 m mang dòng điện 5 A ngược chiều nhau. Lực từ do dây dẫn này tác dụng lên dây dẫn kia bằng
	A. 0,01 N.	B. 1 mN.	C. 3,14 mN.	D. 6,28 mN.
[image: ]Hướng dẫn giải
	Lực từ do dây dẫn này tác dụng lên dây dẫn kia là .
	Xét lực từ do từ trường của dòng điện  tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện :

		.
Câu 13. Xét một khung dây dẫn kín, hình vuông có cạnh dài 10 cm được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ  T. Biết vector pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vector cảm ứng từ một góc 60. Khi cho độ lớn cảm ứng từ giảm đều về 0 trong khoảng thời gian 0,01 s thì độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây bằng
	A.  mV.	B.  mV.	C.  V.	D.  V.
Hướng dẫn giải
	Diện tích khung dây: .
	Từ thông qua khung dây khi cảm ứng từ có độ lớn  T:
.
	Từ thông qua khung dây khi cảm ứng từ có độ lớn 0 T:
.
	Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây:
.
[image: ]Câu 14. Một học sinh đang tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của một máy phát điện xoay chiều đơn giản được minh họa như hình bên. Kí hiệu X trên sơ đồ chỉ bộ phận nào sau đây?
	A. Thanh quét.		B. Khung dây dẫn.
	C. Hai vòng nam châm.		D. Vành khuyên.
Hướng dẫn giải
	Kí hiệu X trên sơ đồ chỉ bộ phận vành khuyên. Đây là bộ phận giúp dòng điện chạy liên tục giữa cuộn dây và phần còn lại của mạch điện.
Câu 15. Chọn phát biểu đúng. Sóng điện từ
	A. là sóng dọc.
	B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
	C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
	D. không truyền được trong chân không.
Hướng dẫn giải
	Phát biểu A sai. Vì sóng điện từ là sóng ngang.
	Phát biểu B đúng. Vì sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
	Phát biểu C sai. Vì sóng điện từ có thành phần điện trường và từ trường tại một điểm dao động cùng pha với phương vuông góc nhau.
	Phát biểu D sai. Vì sóng điện từ truyền được trong môi trường đàn hồi và cả trong chân không.
Câu 16. Hạt nhân deuterium  có khối lượng 2,0136 amu. Biết khối lượng của hạt proton và neutron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu. Biết . Năng lượng liên kết riêng của nó bằng
	A. 1,1178 MeV.	B. 4,4712 MeV.	C. 5,589 MeV.	D. 2,2356 MeV.
Hướng dẫn giải
	Độ hụt khối của hạt nhân deuterium  là:
 amu.
	Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân deuterium  là:

Thay số liệu vào, ta được:
.
Câu 17. Sau 3 giờ phóng xạ, số hạt nhân của một mẫu đồng vị phóng xạ chỉ còn 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị này là
	A. 1 giờ.	B. 2 giờ.	C. 2,5 giờ.	D. 1,5 giờ.
Hướng dẫn giải
	Số hạt nhân còn lại sau khoảng thời gian t là:
     giờ.
[image: ]Câu 18. Hiện nay, đồng vị phóng xạ  được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography - PET). Hình bên là máy PET. Giả sử rằng một bệnh nhân được tiêm một lượng chất phóng xạ  với độ phóng xạ là 320 Bq trước khi quá trình chụp ảnh diễn ra. Hỏi sau bao lâu kể từ thời điểm tiêm thì độ phóng xạ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 20 Bq? Biết rằng chu kì bán rã của  là 110 ngày.
	A. 220 ngày.	B. 418 ngày. 	C. 440 ngày. 	D. 1 760 ngày.
Hướng dẫn giải
	Độ phóng xạ của  tại một thời điểm được xác định bằng biểu thức:
     ngày.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Hai thỏi băng có khối lượng lần lượt là  (kg) và  (kg) được đặt trong hai nhiệt lượng kế giống hệt nhau. Cấp nhiệt cho hai thỏi băng bằng nguồn nhiệt (dây nung) có cùng công suất 𝒫 không đổi và theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của chúng trong 10 phút. Hình bên dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ chênh lệch nhiệt độ  giữa hai nhiệt lượng kế theo thời gian . Các điểm ngắt trong đồ thị tương ứng với các thời điểm , , , , .
	Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  kJ/kg, nhiệt dung riêng của nước đá là  J/(kg.K) và nhiệt dung riêng của nước là  J/(kg.K).
	Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường và nhiệt lượng kế.
[image: ]
	a) Trong khoảng thời gian từ  đến , nhiệt độ của thỏi băng có khối lượng  tăng đến 0 C. Đến thời điểm , thỏi băng có khối lượng  nóng chảy hoàn toàn.
	b) Khối lượng của hai thỏi băng lần lượt là , .
	c) Công suất của nguồn nhiệt là .
	d) Nhiệt độ ban đầu của hai thỏi băng xấp xỉ bằng  60 C.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Trong khoảng thời gian từ  đến , nhiệt độ của thỏi băng có khối lượng  tăng đến 0 C. Đến thời điểm , thỏi băng có khối lượng  nóng chảy hoàn toàn.
	Đ
	

	b
	Khối lượng của hai thỏi băng lần lượt là , .
	Đ
	

	c
	Công suất của nguồn nhiệt là .
	
	S

	d
	Nhiệt độ ban đầu của hai thỏi băng xấp xỉ bằng  60 C.
	
	S


	a) Từ đồ thị đã cho, ta có thể biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ từng thỏi băng theo thời gian như đồ thị bên dưới:
[image: ]
	Trong khoảng thời gian từ  đến , nhiệt độ của thỏi băng có khối lượng  tăng đến 0 C. Đến thời điểm , thỏi băng có khối lượng  nóng chảy hoàn toàn.
	b) Dựa vào đồ thị ở câu a, ta xác định được: trong khoảng thời gian từ  đến , nhiệt độ của thỏi băng có khối lượng  tăng đến 0 C.
	Nhiệt lượng thỏi băng có khối lượng  thu vào để tăng nhiệt độ đến 0 C:
 (1)
	Nhiệt lượng thỏi băng có khối lượng  thu vào để tăng nhiệt độ đến 0 C:
 (2)
Từ (1) và (2) suy ra:     .
		 .
Vậy, khối lượng của hai thỏi băng lần lượt là , .
	c) Dựa vào đồ thị ở câu a, ta xác định được quá trình nóng chảy của thỏi băng có khối lượng  diễn ra từ  đến . Nhiệt lượng khối băng đã thu vào trong quá trình này là:
    .
Vậy công suất của nguồn nhiệt là .
	d) Thay  vào , ta được:
  .
Vậy nhiệt độ ban đầu của hai thỏi băng là .
[image: ]Câu 2. Một mol khí helium chứa trong một xilanh đậy kín bởi một pit-tông (pit-tông có thể dịch chuyển không ma sát), khối khí thực hiện quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2)  (3) theo đồ thị hình bên. Biết rằng ở trạng thái (1), khối khí có thể tích 10.103 m3 và áp suất 6.105 Pa. Ở trạng thái (2), khối khí có thể tích 30.103 m3 và áp suất 2.105 Pa.
	a) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1) xấp xỉ bằng 722 K.
	b) Trong quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2), nhiệt độ lớn nhất của khối khí xấp xỉ bằng 963 K.
	c) Trong quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2), tỉ số giữa động năng tịnh tiến trung bình (của nguyên tử khí helium) cực đại và cực tiểu là . 
	d) Công mà khối khí nhận được trong quá trình biến đổi trạng thái từ (2)  (3) xấp xỉ 5 933 J.
Hướng dẫn giải:
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1) xấp xỉ bằng 722 K.
	Đ
	

	b
	Trong quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2), nhiệt độ lớn nhất của khối khí xấp xỉ bằng 963 K.
	Đ
	

	c
	Trong quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2), tỉ số giữa động năng tịnh tiến trung bình (của nguyên tử khí helium) cực đại và cực tiểu là .
	Đ
	

	d
	Công mà khối khí nhận được trong quá trình biến đổi trạng thái từ (2)  (3) xấp xỉ 5 933 J.
	
	S


	a) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1):
Ta có:   .
	b) Trong quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2), mối liên hệ giữa p và V được xác định bởi biểu thức: .
Từ đồ thị, ta có:     
	 
Mà: 
Suy ra:   
    .


	c) Theo kết quả của câu b, ta có:  và 
Trong quá trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2),  khi  hoặc 
		 .
Và tỉ số giữa động năng tịnh tiến trung bình (của nguyên tử khí helium) cực đại và cực tiểu là:

	d) Điểm biểu diễn trạng thái (1) và (3) nằm trên đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên mối liện hệ giữa p và V có dạng: 
Ở trạng thái (1), ta có:     
 
Ở trạng thái (3), ta có:     .
Công mà khối khí nhận được trong quá trình biến đổi trạng thái từ (2)  (3) (nén đẳng áp) là:
 J.
[image: ]Câu 3. Xét một đoạn dây dẫn AB đồng chất nằm ngang có khối lượng 0,015 kg, thẳng và dài 0,25 m được treo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,15 T, các đường sức từ có phương nằm ngang và vuông góc với đoạn dây dẫn AB, có chiều như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Biết lò xo đang ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ. Cho độ cứng của lò xo là 10 N/m.
	a) Dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB khi đó có chiều từ A đến B.
	b) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB khi đó là 4 A.
	c) Khi ta đổi chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB so với chiều ban đầu thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó có chiều hướng lên trên.
	d) Sau khi ta đổi chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB thì lò xo bị biến dạng một đoạn 2 cm.
Hướng dẫn giải


	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB có chiều từ A đến B.
	Đ
	

	b
	Cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB khi đó là 4 A.
	Đ
	

	c
	Khi ta đổi chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB so với chiều ban đầu thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó có chiều hướng lên trên.
	
	S

	d
	Sau khi ta đổi chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB thì lò xo bị biến dạng một đoạn 2 cm.
	
	S


	a) Hợp lực tác dụng lên đoạn dây dẫn AB là .
	Do lò xo ở trạng thái tự nhiên (không bị giãn và không bị nén hay ) nên khi đoạn dây dẫn AB nằm cân bằng thì  hay .
	Suy ra, lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB có phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên.
	Dựa vào quy tắc bàn tay trái, ta xác định được chiều của dòng điện chạy qua dây dẫn AB là từ A đến B.
	b) Theo kết quả câu a, ta có:     
		 .
[image: ]	c) Ban đầu, dòng điện đi từ A đến B (kết quả câu a), sau khi đổi chiều dòng điện thì dòng điện có chiều từ B đến A. Sử dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB là hướng từ trên xuống (phương thẳng đứng).
	d) Khi đoạn dây dẫn nằm cân bằng, ta có:
	 (với )
 
 
 .
Câu 4. Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân 95X và  kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng tổng khối lượng các hạt tương tác lớn hơn tổng khối lượng các hạt sản phẩm là 0,182 amu. Cho .
	a) Đây là quá trình nhiệt hạch do tỏa ra năng lượng nhiệt rất lớn.
	b) Hạt nhân X là rubidium .
	c) Quá trình này giải phóng kèm theo 3 hạt neutron mới.
	d) Năng lượng tỏa ra sau phản ứng là 169,533 MeV.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Đây là quá trình nhiệt hạch do tỏa ra năng lượng nhiệt rất lớn.
	
	S

	b
	Hạt nhân X là rubidium .
	Đ
	

	c
	Quá trình này giải phóng kèm theo 3 hạt neutron mới.
	
	S

	d
	Năng lượng tỏa ra sau phản ứng là 169,533 MeV.
	Đ
	


	a) Đây là phản ứng phân hạch, không phải phản ứng nhiệt hạch. Vì hạt nhân nặng  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Còn phản ứng nhiệt hạch, các hạt nhân nhẹ kết hợp thành hạt nhân nặng hơn.
	b) Phương trình phản ứng hạt nhân: 
Theo định luật bảo toàn số nucleon, ta có:   
Theo định luật bảo toàn điện tích, ta có:   
Vậy hạt nhân X là rubidium .
	c) Dựa vào kết quả câu b, ta có .
Vậy quá trình này giải phóng kèm theo 4 hạt neutron mới.
	d) Do  nên phản ứng tỏa nhiệt.
Năng lượng tỏa ra sau phản ứng là .
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Xét một nhiệt kế sử dụng hai thang đo khác nhau với cách chọn mốc như sau:
	Thang đo Celsius (nhiệt độ kí hiệu t, có đơn vị °C) chỉ vạch 0 °C ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm và chỉ 100 °C ứng với điểm nước tinh khiết đang sôi ở áp suất 1 atm.
	Thang đo Y (nhiệt độ kí hiệu , có đơn vị °Y) chỉ vạch  20 °Y ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm và chỉ 180 °Y ứng với điểm nước tinh khiết đang sôi ở áp suất 1 atm.
	Ở nhiệt độ bao nhiêu C thì số chỉ trên hai thang đo cùng giá trị?
Hướng dẫn giải:
	Phương trình tuyến tính giữa t và : 
	Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
    
	Khi số chỉ trên hai thang đo cùng giá trị , ta có:
  .
Vậy tại nhiệt độ 20 C thì số chỉ trên hai thang đo cùng giá trị.
	Đáp án
	2
	0
	
	


[image: ]Câu 2. Một học sinh bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước như hình bên. Khối lượng nước được sử dụng là 115 g. Khi công tắc K đóng, số chỉ trên ampe kế và vôn kế lần lượt là 5 A và 24 V.
	Học sinh theo dõi và vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian như hình bên dưới.
[image: ]
	Bỏ qua sự trao đổi nhiệt lượng với môi trường, nhiệt lượng kế và que khuấy. Dựa vào tọa độ của hai điểm P và H, hãy tính nhiệt dung riêng của nước theo đơn vị J/(kg.K).
Hướng dẫn giải
	Do bỏ qua sự truyền nhiệt lượng với môi trường, nhiệt lượng kế và que khuấy nên nhiệt lượng dây nung tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào. Khi đó, ta có:
   J/(kg.k).
	Đáp án
	4
	3
	8
	3


[image: ]Câu 3. Một thanh dẫn điện CD trượt không ma sát trên hai thanh kim loại song song đặt trong vùng từ trường đều và vuông góc với các đường sức từ như hình vẽ bên. Biết B = 0,6 T, CD = AB = 0,15 m, toàn bộ mạch có điện trở 20 Ω. Thanh đang chuyển động về bên trái với vận tốc có độ lớn 6 m/s và có hướng vuông góc với thanh CD. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch theo đơn vị mA (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải
	Suất điện động cảm ứng trong đoạn dây chuyển động (thanh CD có chiều dài ℓ) có độ lớn:

	Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:
.
	Đáp án
	2
	7
	
	


Câu 4. Hiện tượng lưu ảnh của mắt là hiện tượng mà cảm giác về ánh sáng của mắt vẫn được não ghi nhận dù ánh sáng không còn truyền vào mắt nữa. Thời gian lưu ảnh trung bình của mắt người vào khoảng 0,1 s. Thông số này rất quan trọng để các kĩ sư thiết kế tần số của mạng điện xoay chiều dùng trong thắp sáng.
	Một bóng đèn cần điện áp có độ lớn tối thiểu là 100 V để phát sáng, được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V. Tính tần số tối thiểu của điện áp (theo đơn vị Hz) để mắt người không cảm thấy đèn chớp nháy liên tục, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt người. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
Hướng dẫn giải
	Điều kiện để đèn sáng: u = 220 
	Các giá trị của pha điện áp mà tại đó làm đèn sáng lên hoặc tắt đi là:
= hoặc  =  + 
=  hoặc  =  + 
	Với 
	Khoảng thời gian mỗi lần đèn tắt là: t = .
	Để mắt người không cảm nhận được đèn tắt thì t    (với )
	  Hz.
Vậy tần số tối thiểu của điện áp để mắt người không cảm thấy đèn chớp nháy liên tục là 1,04 Hz.

	Đáp án
	1
	,
	0
	4


[image: ]	Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Trong thành phần sữa bò có chứa potassium với nồng độ 2 g/ℓ. Trong đó có 0,0117 % là đồng vị phóng xạ potassium  với chu kì bán rã là 1,25.109 năm.
	Sau tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 1986, người ta phát hiện có các đồng vị phóng xạ  trong khí quyển. Mưa sẽ làm cỏ nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó xuất hiện trong sữa bò. Người ta đo được độ phóng xạ  trong sữa bò ở Ba Lan lúc đó là 2 kBq/ℓ. Biết chu kì bán rã của  là 8,02 ngày.
	Khối lượng của nguyên tử được xem gần bằng số khối của nguyên tử tính theo đơn vị amu. Lấy một năm có 365 ngày.
Câu 5. Tính độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  có trong 3 lít sữa bò theo đơn vị Bq (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải
	Khối lượng của đồng vị phóng xạ  có trong 3 lít sữa bò là:

	Độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  có trong sữa bò khi đó là:
.
	Đáp án
	1
	8
	6
	


Câu 6. Sau bao lâu thì độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  có trong 3 lít sữa bò ở Ba Lan khi đó giảm xuống bằng độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  được tính ở Câu 5?
Hướng dẫn giải
	Độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  có trong sữa bò ở thời điểm t có giá trị bằng độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ  có trong 3 lít sữa bò, được xác định bằng biểu thức:
  
		  ngày.
	Đáp án
	4
	0
	,
	2





                                                                                                         Trang 73
oleObject1.bin

image49.wmf
0

.2

t

T

NN

-

=


oleObject42.bin

image50.wmf
14

6

C


oleObject43.bin

image51.wmf
12

3,8.10

l

-

=


oleObject44.bin

image52.wmf
W

m


oleObject45.bin

image53.wmf
222

Ra


oleObject46.bin

image3.wmf
d

3

W

2

RT

=


image54.wmf
222

Ra


oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

image55.wmf
(

)

5

3,4.10.0,0517000

QmJ

l

===


oleObject53.bin

image56.wmf
17000

601.

28,3

Q

ts

P

==

;


oleObject2.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image57.wmf
11

'

TT

=


oleObject61.bin

image58.wmf
2

1'2

'

p

p

TT

=


image4.wmf
3

U

2

RT

=


oleObject62.bin

image59.wmf
2

12

'

p

p

TT

=


oleObject63.bin

image60.wmf
12

12

pp

TT

=


oleObject64.bin

image61.png
~i




image62.wmf
7

4.10

N

BI

l

p

-

=


oleObject65.bin

image63.wmf
N

n

l

=


oleObject66.bin

oleObject3.bin

image64.wmf
1

N

n

ld

==


oleObject67.bin

image65.wmf
73

1

4.10..12,6.1012,6

BITmT

d

p

--

===


oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

image5.wmf
3

W

2

d

kT

=


oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

image66.wmf
2

.

0,5

cu

BS

BS

eBS

t

-

DF

=-=-=

D


oleObject83.bin

oleObject4.bin

image67.wmf
W

1784

235

lk

MeV

A

=


oleObject84.bin

image68.wmf
»


oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

image69.wmf
0

.123

t

T

mmg

-

æö

D=-=

ç÷

èø


oleObject89.bin

oleObject90.bin

image6.wmf
5

3,4.10/

Jkg


oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

image70.wmf
00

11

01

pV

pV

TT

=


oleObject97.bin

image71.wmf
0033

03

pVpV

TT

=


oleObject98.bin

oleObject5.bin

image72.wmf
1234

0

AA

==


oleObject99.bin

image73.wmf
(

)

(

)

2341332114

AAApVVpVV

=+=-+-


oleObject100.bin

image74.wmf
2143

;

VVVV

==


oleObject101.bin

image75.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

53

3131

2,42,2.1,013.10.3,62.1012,156

AppVVJ

-

¢

=--=--=


oleObject102.bin

image76.wmf
1.200.000

17

1200

A

t

P

==

;


oleObject103.bin

image7.wmf
.

pT


oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject6.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

image77.wmf
14

6

C


oleObject118.bin

image78.wmf
(

)

121

ln2ln2

3,8.10

5730.365.24.3600

s

T

l

--

==

;


oleObject119.bin

image79.wmf
0

5730

00

.2.29082

3

t

t

T

N

NNNt

-

-

=Û==>

;


oleObject120.bin

image8.wmf
.

VT


oleObject121.bin

image80.wmf
(

)

62

22

10000

0,318.10/

44.50000

P

IWm

r

pp

-

==

;


oleObject122.bin

image81.wmf
(

)

66

.0,318.10.0,40,126.10

thuanten

PISW

--

==

;


oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

image82.wmf
ln2

T

l

=


oleObject126.bin

image83.wmf
ln2.

.

ln2

HT

HNNN

T

l

===>=


oleObject7.bin

oleObject127.bin

image84.wmf
222

Ra


oleObject128.bin

image85.wmf
10

6

.1

2,37.10

40.10

N

-

;


oleObject129.bin

image86.wmf
(

)

(

)

00

.1.0

cbcb

mcttNctt

-+-=


oleObject130.bin

image87.wmf
(

)

(

)

..0,068

pnU

mZmAZmmamu

D=+--

;


oleObject131.bin

image88.wmf
6,52/

lk

E

Mevnuclon

A

e

=

;


image9.wmf
V

T


oleObject132.bin

image89.png




image90.jpeg
Van xa tw dong





image91.png




image92.png
Hinh 4

Hinh 3

Hinh 2

Hinh 1




image93.png
(hinh 1) (hinh2) (hinh 3) (hinh 4)




image94.png




image95.jpg
———t+—+—+—F+——+—>t(5)
0,5 1,0

Hinh 12.3





image96.png
p (Pa)





image97.png




oleObject8.bin

image98.png
.ﬂmmunnf’!‘.:.f...‘..

So dé vé qua trinh truvén tai dién néine tir noi san xudt dén noi tiéu thi.





image99.jpeg




image100.png




image101.jpeg




image102.png
__| B6 phan tda nhiét




image103.png




image104.png




image105.png
Nhin mat bén \\\\ Nhin mat trwéc

Khéng
khi nén

Phan chim

TR
b

Khoang
chra nuwéc
ENEYNN




image106.png




image10.wmf
p

T


image107.png




image108.png
Nhan nhe vao niit bim dé 10 xo ndp &m ty bit md.

Migng am

Ta Mo

Thang do muc nwéc
Tay cim

Dungtichchta 1,7 lit

én bio LED xanh dep mét

& nguén xoay dugc

Hinh L.1. Binh dién dun nuée

Bing I.1. Thong s6 ki thuat cia binh dién

Dung tich | 1.7 lit

2200 W khi nuée chua soi

Congsuat | 450 W khi nude sbi

Pién nguf)n 220V

V6 binh bang thuy tinh c6
Chétliéu | kha ning cach nhiét tot, dé
tiép dién.
Ché db an T\x h? cong ?uét klxi nuée
“ 61 va tu ngat khi can
toan

nudc.

Khéi luong | 1,5 kg





image109.png
220

19 100 200777300 400 500

Hinh L2. D6 thi nhiét do - thoi gian




image110.png




image111.jpeg
Nguyént& gy xa ion hoa
bi ion hoa

]





image112.jpeg




image113.png
0" 300K 450K

>T (K)




image114.jpeg




oleObject9.bin

image115.png
T





image116.wmf
210206

8482

4,0015;209,9828;205,9744

PoPb

mamumamumamu

a

===


oleObject133.bin

image117.jpeg
Hinh 2. Dung tay khong 1am thi nghiém véi hoa chit  Hinh 3. Mic dé bio hé vao khu vire c6 phong xa.




image118.jpeg
== Treatment without an
incision




image119.wmf
1233

1121

;;;

HDHeT


oleObject134.bin

image120.wmf
13

11

;

HT


oleObject135.bin

image121.wmf
33

21

;

HeT


image11.jpeg




oleObject136.bin

image122.wmf
23

11

;

DT


oleObject137.bin

image123.wmf
12

11

;

HD


oleObject138.bin

image124.png
Ampere ké




image125.png
Bién ap
nguén

%2

Oat ké

Nhiét lugng ké

Day dién trg

[




image126.png
O (Tm?)
+6
+4
+2

-2





image127.jpeg
Gid fwol mat
Khay cooL
chia nuéc REFRESHING

AR

HOT DRY
AIR
Gi6 nong

\ -
Khay himg nuéc




image128.wmf
0,7/

gs


image12.wmf
2

12

'

p

p

TT

=


oleObject139.bin

image129.wmf
6

2,26.10/

Jkg


oleObject140.bin

image130.wmf
3

1,2/

kgm


oleObject141.bin

image131.wmf
(

)

1005/

JkgK


oleObject142.bin

image132.wmf
454

mmm

´´


oleObject143.bin

image133.png
N Cuon day

(di chuyén)

Nam cham
vinh ciru

rung 4 ‘B (nam yén)

Mach khuyéch dai Mach khuyéch dai




oleObject10.bin

image134.png




image135.wmf
210

84

Po


oleObject144.bin

oleObject145.bin

image136.wmf
a


oleObject146.bin

oleObject147.bin

image137.wmf
1931,5

amuMeV

=


oleObject148.bin

image138.wmf
206

82

Pb


image13.wmf
12

12

pp

TT

=


oleObject149.bin

image139.wmf
(

)

15

7.10

Bq


oleObject150.bin

image140.jpeg




image141.wmf
p

T


oleObject151.bin

image142.wmf
3

10

a

-

´


oleObject152.bin

image143.wmf
235

92

U


oleObject153.bin

oleObject11.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

oleObject156.bin

image144.wmf
(

)

15

10

aJ

´


oleObject157.bin

image145.wmf
22

11

27354

1,09

27327

pT

pT

+

===

+


oleObject158.bin

oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

image14.wmf
l


oleObject162.bin

oleObject163.bin

image146.wmf
(

)

(

)

(

)

0040

0

...cos903010.02.10.0,002.cos60

0,2

0,01

NBBS

EmV

t

-

---

===

D


oleObject164.bin

image147.wmf
8

6

3.10

0,5

600.10

c

m

f

l

===


oleObject165.bin

oleObject166.bin

oleObject167.bin

oleObject168.bin

oleObject169.bin

oleObject12.bin

oleObject170.bin

oleObject171.bin

image148.wmf
3

0,7.10.10.600,42

mkg

-

==


oleObject172.bin

image149.wmf
.949200

QLmJ

==


oleObject173.bin

image150.wmf
949200

9,8

.96.1005

o

Q

tC

mc

D==

;


oleObject174.bin

image151.wmf
0

...cos00,24

B

NSV

t

x

D

==

D


oleObject175.bin

image15.wmf
1

0,5

m

l

=


image152.wmf
1122

2

2

3,5.4501.

1575

pVpV

V

Vml

=

=

=>=


oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject184.bin

oleObject13.bin

oleObject185.bin

image153.wmf
2104206

84282

PoHePb

®+


oleObject186.bin

image154.wmf
(

)

3

23

0,35.1,2.10

ln2ln2

.....6,03.101,9

138.24.3600210

A

m

HNNCi

TA

l

-

===»


oleObject187.bin

image155.wmf
276

138

0

4

..12.1,2.120,017

210

t

T

Po

A

mmmg

A

a

a

-

-

æö

æö

=-=-=

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject188.bin

image156.wmf
(

)

3

23

2761

0,017.10

..6,02.10.209,9828205,97444,0015.931,52,

6

4

dpu

ENEMJ

a

-

==--»


oleObject189.bin

image157.wmf
(

)

50,64,4

UQAJ

D=+=+-=


image16.wmf
2

0,72

m

lm

=


oleObject190.bin

image158.wmf
sin

fqBv

a

=


oleObject191.bin

image159.wmf
sin

mv

R

qB

a

=


oleObject192.bin

image160.wmf
0

90

a

=


oleObject193.bin

image161.wmf
221

2

121

.29

Rmq

Rcm

Rqm

===>=


oleObject194.bin

oleObject195.bin

oleObject14.bin

oleObject196.bin

image162.wmf
3

410

-

´


oleObject197.bin

image163.wmf
0,004

p

T

=


oleObject198.bin

image164.wmf
37097

0,004

o

p

TKC

===


oleObject199.bin

oleObject200.bin

oleObject201.bin

oleObject202.bin

image17.wmf
3

0,2

m

lm

=


oleObject203.bin

image165.wmf
(

)

235

92

223

14000

11,81,8...1,8.6,02.10

238

n

U

g

N

=++++=


oleObject204.bin

image166.wmf
(

)

25

111,8

3,586.10

11,8

n

-

-

;


oleObject205.bin

oleObject206.bin

oleObject207.bin

image167.wmf
p

T

=


oleObject208.bin

image168.wmf
V

T

=


oleObject15.bin

oleObject209.bin

image169.wmf
pV

=


oleObject210.bin

image170.png
Khung day

7} Chiéu quay

Vanh khuyén




image171.png
(Hinh 1) (Hinh2) (Hinh 3) (Hinh 4)




image172.jpeg




image173.png
4,57,




image174.jpeg




oleObject211.bin

oleObject212.bin

image18.wmf
9

4

10

m

l

-

=


oleObject213.bin

image175.png
pu

pl'\l

4,5,




image176.png




image177.png
Nhiét

lugng ké

|

&

Day nung

Céc
himg
nuéc

- —





image178.png




image179.png




image180.png
E (V)
A
(O —

0,02 |-

0,01 [sesmsss

Pob b _ f(vong/s)
0 200 400 600 800 1000 11001200 130071400 1600





image181.png
wl





oleObject16.bin

image182.png




image183.png




image184.png




image185.png




image186.png




image187.png




image19.wmf
1

l


image188.png
234567890 123145161718 ~'©®




image189.png




image190.png
® A A A

(hinh 1) (hinh2) (hinh3) (hinh4)




image191.jpeg
J.:,..x...\.

’-m‘

\””(?-

\J_,f




image192.jpeg




image193.gif




image194.gif




image193.png




oleObject17.bin

image194.png




image195.wmf
60

27

Co


oleObject214.bin

oleObject215.bin

image196.wmf
°

0

6060

2728e

0

CoNiX

®++n


oleObject216.bin

image197.png




image198.jpeg
wareR
crANGE.

NEATE
THERROMET

NEOTE
v





image201.jpeg
wareR
crANGE.

NEATE
THERROMET

NEOTE
v





image20.wmf
2

l


image199.png




image200.png
GAS CEYLSER
[

GAS CENBOR




image201.wmf
241

95

Am


oleObject217.bin

oleObject218.bin

oleObject219.bin

oleObject220.bin

image202.jpeg




image203.wmf
14

6

C


oleObject221.bin

oleObject18.bin

image204.wmf
235

92

U


oleObject222.bin

oleObject223.bin

image205.jpeg




image206.wmf
Q3240000

T64,4778

mc50.1005

D===


oleObject224.bin

image207.wmf
1222

1211

pppT

1450273

5,88

TTpT293

+

=Þ==»


oleObject225.bin

image208.wmf
(

)

5

1122

4

F

pVpV100.1000.24010.(24024.2)F60N

24.10

-

æö

=Û=+-Þ=

ç÷

èø


oleObject226.bin

image21.wmf
3

l


image209.wmf
033

AM

FBI.AM.sin900,08.5.3.101,2.10N

--

===


oleObject227.bin

oleObject228.bin

oleObject229.bin

oleObject230.bin

oleObject231.bin

oleObject232.bin

image210.png




image211.wmf
122

2

12

ppp

1

p1,09 atm

TT30054273

=Û=Þ=

+


oleObject233.bin

oleObject19.bin

image212.png




image213.wmf
19

25

26

12qU21,610200

mvqUv210(m/s)

2m3,210

-

-

×´×

=Þ===´

´


oleObject234.bin

image214.wmf
265

19

mv3,210210

r0,0564(m)5,64(cm)

qB1,6100,5

-

´×´

===»=

´×


oleObject235.bin

image215.wmf
26

7

19

2m2(3,210)

T3,1410(s)

qB(1,610)0,5

-

-

-

pp×´

==»´

´×


oleObject236.bin

image216.wmf
19

29

26

12qU21,610200

mvqUv10(m/s)

2m'6,410

-

-

×´×

=Þ===

´


oleObject237.bin

image217.wmf
269

19

mv'3,21010

r'0,0127(m)1,27(cm)

qB1,6100,5

-

-

´×

==»=

´×


image22.wmf
4

l


oleObject238.bin

oleObject239.bin

oleObject240.bin

oleObject241.bin

oleObject242.bin

oleObject243.bin

oleObject244.bin

oleObject245.bin

image218.wmf
5

ln2

T1,58.10

==

l


oleObject246.bin

oleObject20.bin

image219.wmf
3

00

H.N15,9.10Bq

=l=


oleObject247.bin

image220.wmf
t

00

HH.e97,6%H

-l

==


oleObject248.bin

image221.wmf
(

)

3

11221

1

121

m

m

76089,6.1

760.

pVpV

670,4760

1,29

1,07(kg/m)

TT27318273291273.1,29

-

r

=Û=Þ=Þr»

+r


oleObject249.bin

image222.wmf
122

2

12

ppp

670,4

p687(mmHg)

TT2731827325

=Û=ÞÞ»

++


oleObject250.bin

image223.wmf
50

FB.I.L.sin5.10.100.500.sin902,5(N)

-

=q==


oleObject251.bin

image23.png
Cang ngh¢ sac khong day Qi

. Déng dién xoay chizu trong
ommaPale  abgrwinmonmit
; 5 ving ng v g3y @ oy
S dyng ngudn AC dong din 3p trong cudn dy.
nhén d€ sac cho pn dién thoai

F sac trang bi cudn
diy truyén dién con pin
dién thoai tich hap cudn
dy nhan dién





image224.wmf
P

I0,05

U

==

A


oleObject252.bin

oleObject253.bin

image225.wmf
t

t

5730

T

0

HH20,120,25.2t6067,46

-

-

=×Û=Þ»


oleObject254.bin

oleObject255.bin

oleObject256.bin

image226.wmf
616

i

A2000.10.365.864006,3072.10J

==


oleObject257.bin

image227.wmf
17

i

tp

A

A2,1024.10J

0,3

==


oleObject258.bin

oleObject259.bin

image228.wmf
tp

27

13

A

N6,57.10

200.1,6.10

-

==


oleObject260.bin

image229.wmf
235

92

 U


image230.wmf
27

23

AU

N6,57.10

m46,44(g)

N.A6,02.10.235

===


oleObject261.bin

image231.wmf
A


oleObject262.bin

image232.wmf
'

A

D


image24.wmf
.

BS


oleObject263.bin

image233.wmf
A

D


oleObject264.bin

image234.wmf
A

D


oleObject265.bin

image235.wmf
100

A

A.%

A

D

d=


oleObject266.bin

image236.wmf
100

'

A

A.%

A

D

d=


oleObject267.bin

image237.wmf
100

A

A.%

A

d=

D


oleObject21.bin

oleObject268.bin

image238.wmf
100

A

A.%

A

D

d=


oleObject269.bin

image239.png
Hinh 1: Am nuéc
dang dun trén bép

Hinh 2: T6 phé nong
dit trong khong khi

Hinh 4: Di lanh trong
cée thuy tinh dat trong
Kkhong khi

kim loai dang duge
mai nhin





image240.png




image241.png




image242.jpeg




image243.wmf
B

ur


oleObject270.bin

image244.wmf
n

r


image25.wmf
.

2

BS


oleObject271.bin

image245.wmf
B

ur


oleObject272.bin

image246.PNG




image247.png




image248.png
F(N)
010
009
008
007
006
005
004
003
002
001
0,00

0

0,01

010 015 020 025 030 035 040 045 050 I(A)




image249.png
DY phéng xa H (kBq)
1000\
750
500
250

0 Tl
N 5 10 15 20 25 30
¥ Thi gian ¢ (tudn)





oleObject273.bin

oleObject274.bin

oleObject275.bin

oleObject22.bin

oleObject276.bin

oleObject277.bin

oleObject278.bin

oleObject279.bin

oleObject280.bin

oleObject281.bin

oleObject282.bin

oleObject283.bin

image250.png
F(N)
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

0,01

010 015

020 025 030 035

040 045 050 WA)




image26.wmf
.

4

BS


image251.png
(hinh 1) (hinh 2) (hinh 3) (hinh 4)




image252.png
1-Thin my
2 - Nip may
3 - Duémg nuée néng

4 - Van hiing nhiét

5-Kétmuée
6 - Dandng 8-Ongnuéenditht 9 -Puliva dai truyén
7- Quatgio 10 — Bom nuée 11 - Két lam mit diu

12 - éng phan phéi nuée lanh

H6 thng tam mét béing nuoc i tudn hoan cudng b
Nouyén 1 hoat dong dsa trén 50 a5 1 théing am mat béng e




image253.png




image254.jpeg




image255.png
@




image256.png
Ngudn phéng xa




image257.png




oleObject23.bin

image258.png
Lando | V(em®) | p(10°Pa)
1 3,0 1,0
2 2,5 12
3 2,0 15
4 15 19
5 1,0 3,0





image259.png




image260.png
235

Nt

Nip diy

Lap i kning
o b iy

Thiong chira miu




image261.png




image262.png
1]
i
ol

£ I
‘ H }
Wl :
e
ol
1)

Hinh 1 l Hinh 2 3 Hinh 3 ‘ Hinh 4





image263.png
Ch thich:

(1) Nam cham

(2) Lo xo0 x0in

(3) Chét am; (7) Chdt dwong
(4) Thang do

(5) Khung day

(6) Kim chi thi




image264.tmp




image265.png




image27.wmf
2.

BS


image266.png
T(X)




image267.png
Nguén phat
phéng xa

Cécion
tw do

Hai
ban kim loai





image268.png




image269.png




image270.png




oleObject24.bin

image271.png
At(°C)

> T(S)

0 Ti )
100

Ly
f = f
3 4 s

200 300 400 500 600




image272.png
p (10° Pa)

(2)

3
V(107 m?)




image273.png




image274.png




image275.png
t(°C)

»T(s)





image276.png




image277.png




image28.png




image278.png




image279.png




image280.png
t(°C)

A

. Théi bang m,

/Théi béing m,

T(8)

Ts
200 300 400 500 600




image281.png




image29.wmf
14

6

C


oleObject25.bin

image30.wmf
14

6

C


oleObject26.bin

image31.wmf
14

6

C


oleObject27.bin

image32.wmf
1/3

1,2.

rA

=


oleObject28.bin

image33.wmf
3

1,2.

rA

=


oleObject29.bin

image34.wmf
1/2

1,2.

rA

=


oleObject30.bin

image35.wmf
2

1,2.

rA

=


oleObject31.bin

image36.wmf
1

27;

tC

=°


oleObject32.bin

image37.wmf
133

3;127;3,6

VltCVl

==°=


oleObject33.bin

image1.jpeg




image38.wmf
0

5,9

Vl

=


oleObject34.bin

image39.png




image40.png




image41.png




image42.wmf
14

6

C


oleObject35.bin

image43.wmf
14

6

C


oleObject36.bin

image2.wmf
3

U

2

kT

=


image44.wmf
14

6

C


oleObject37.bin

image45.wmf
14

6

C


oleObject38.bin

image46.wmf
14

6

C


oleObject39.bin

image47.wmf
14

6

C


oleObject40.bin

image48.wmf
14

6

C


oleObject41.bin

